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LỜI NÓI ĐÀU 


Bậc Đạo Sư đã hoàn toàn giải thoát khỏi lưới 
phiền não, với phường pháp tu tiến tâm và phát 
triển tuệ, là pháp nền tảng trong đạo Phật thuộc về 
lộ trình tu tiến của tâm và phát triển tuệ, dưới tiềm 
năng của con người có thể hướng dẫn tâm đưa đến 
giải thoát mọi đau khổ. 

Pháp nền tảng của đức Phật ví như viên ngọc 
Mani, có giá trị cho những ai biết được giá trị của 
ngọc Mani, cũng như Pháp trợ đạo 
(Bodhipakkhiyadhamma) có giá trị cho những ai 
biết được lợi ích của sự hướng dẫn tâm đưa đến 
con đường của sự giác ngộ để diệt trừ mọi đau khó, 
trong các pháp trợ đạo này có 7 phần và 37 chỉ 
pháp là: 

1. Tứ Niệm Xứ (Safipaffhäana 4): sự phát triển 
nhận biết pháp thực tính hiện tại trên thân, 
thọ, tâm và pháp thực tính để diệt trừ sự trói 
buộc của tham ái và kiến thủ. 

2. Tứ Chánh Cần (Sammappadhana 4) là pháp 
chánh cần để từ bỏ bất thiện cũ, không tạo 
bất thiện mới, tạo thiện mới và vun đắp thêm 
thiện cũ. 

3. Tứ Như Y Тас (Iddhipāda 4) là pháp đưa 
dën thành tựu gôm có: dục, cân, tâm và 
thâm. 
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4. Ngũ Quyền (Indriya 5) là pháp lớn mạnh 
thống trị các pháp khác gôm có: tín, tấn, 
niệm, định và tuệ. 


5. Ngũ Lực (Bala 5) là pháp có sức mạnh có 
khả năng chế ngự pháp đối nghịch gồm có: 
tín, tấn, niệm, định và tuệ. 


6. Thất Giác Chi (Bojjhanga 7) là cht pháp để 
giác ngộ gồm có: niệm, trạch pháp, tán, hy, 
khinh an, dinh và xà. 


7. Bát Thánh Dao (Ariyamagga 8) là con đường 
cao thượng gồm có: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tắn, chánh niệm và chánh định. 


Quyển kinh Pháp trợ đạo này được tác giả biên 
soạn dựa theo Tam Tạng, Chú Giải và lời giải thích 
của ngài đại trưởng lão Sobhana (Mahäãsĩ sayadaw) 
trong quyền Bodhipakkhiyadhamma (Pháp trợ đạo) 
và quyền BodhipakkhiyadhammadipanT của ngài 
đại trưởng lão Ñanadhaja (Ledi sayadaw) tiêng 
Myanmar. 


Pháp Trợ Đạo này được biên dịch xong ngày 
15/8/2016 nhằm ngày 13/7 năm bính thân Phật lịch 
2560 trong mùa an cứ kiết hạ tại ТНІЁМ VIỆN 
NHƯ LAI Úc Châu của gia đình Phật tử Ông bà 
KIM THÂN thành lập, có được sự hộ độ của Ông 
bà Kim Thân suốt ba tháng mùa mưa tại THIÊN 
VIÊN NHƯ LAI cho nên tôi có được thời gian biên 
dịch hoàn thành quyền kinh PHÁP TRỢ ĐẠO này 
một cách mau lẹ và tốt đẹp, với phần phước biên 
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dịch pháp thí này xin chia đến Ông bà Kim Thân 
và câu chúc cho Ông bà được nhiều sức khỏe, an 
vui và gặp được nhiều may mắn tốt đẹp trong cuộc 
sống, và cũng xin chia phần phước biên dịch pháp 
bảo đến tất cả quý Phật tử ở Brisbane Úc Châu đã 
hùn phước cho quyền kinh Pháp Trợ Đạo này được 
thành tựu công đức. 


Tôi thành thật xin nhận lỗi về những điểm sai 
sót có thể có, không làm sao tránh khỏi, xin các bậc 
hiền nhân cao minh thấy điểm nào sai, niệm tình 
chỉ giáo cho, để chỉnh sửa cho lần tái bản sau được 
hoàn hảo hơn. 


Mong rằng quyền kinh Pháp Trợ Đạo này sẽ góp 
phần làm cho phát sanh trí tuệ trong sự hành pháp 
tu tién một cách chân chánh. 


Sư Bửu Nam 
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Những chữ viết tắt 
(Tam tạng = quyển/câu/trang, chú giải và phụ 
chú giải= quyên/trang). 

1. Netti = NeHipakarana (Phật ngôn diễn 
giả). 

2. Di.maha = Dighanikaya mahãvaggapäli 
(Dai bón Trường bó). 

3. Ррттаһа = Dighanikaya mahavaggapali 
(Dai bón Trường bộ). 

4. Ma.u = Majjhimanikaya uparipannasapali 
(Uparipannasa Trung bó). 

5. Di.maha = Пуейаткауа mahãvaggapäli 
(Dai bón Trường bó). 

6. Di.maha = Dighanikaya тарауазгарай 
(Đại bồn Trường bó). 

7. An.duka = Anguttaranikaya dukanipatapäli 
(Chương hai pháp Tăng chi). 

8. An.duka = Anguttaranikaya dukanipatapäli 
(Chương hai pháp Tăng chi). 

9. VisuddhifT = Visuddhi tika (Phụ 56 giải 


Thanh Tịnh Đạo). 

10. Sam.maha = Samyuttanikaya 
mahavaravaggapali (Thién dai phám Tuong 
teng). 
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11. Khu.thera = Khuddakanikãya 
theragathapali (Trưởng lão tăng kệ Tiểu 
bó). 


Milinda = Milindapañhapakarana (Kinh Mi 
tiên vấn đáp). 


12. An.satatha = Anguttaranikaya 
sattakanipatapali (Chương bảy pháp Tăng 
chi). 

13. Sam.maha = Samyuttanikaya 
mahavaravaggapali (Thién dai phám Tuong 
ung). 


14. Khu.iti = Khuddakanikaya itivuttakapali 
(Phát tự thuyết như vây Tiêu bó). 


Khu.mahä = Khuddakanikhãya 
mahãniddesapali (Đại nghĩa thích Tiểu bộ). 
Кһи.сӣја = Khuddakanikaya 


cülaniddesapali (Tiểu nghĩa thích Ti їёи bó). 


15.Khu.iti = Khuddakanikāya itivuttakapāli 
(Phật tự thuyết nhu váy Tiểu bộ). 


Khu.mahã = Khuddakanikäya. 
mahãniddesapäli (Đại nghĩa thích Tiêu bộ). 
Кри.сща = Khuddakanikaya 


сщатадезарай (Tiểu nghĩa thích Tiểu bó). 


16.Khu.iti = Khuddakanikaya itivuttakapäli 
(Phật tự thuyết при уйу Tiêu bộ). 


T EE 
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Khu.mahä = Khuddakanikaya 
mahãniddesapäli (Đại nghĩa thích Tiểu bộ). 
Khu.cüla = Khuddakanikaya 


cülaniddesapali (Tiểu nghĩa thích Tiểu bó). 


17. Khu.vi = Khuddakanikäya vimänavatthupäli 
(Thiên cung sự Tiêu bộ). 


18. An.dasaka = Anguttaranikãya 
dasakanipatapali (Chương mười pháp Tăng 
chi). 

19. Sam.mahā = Samyuttanikāya 
mahavaravaggapali (Thiên đại phẩm Tương 
ưng). 

20. бат.тайа = Samyuttanikãya 
mahavaravaggapali (Thiên đại phẩm Tương 
ưng). 

21. бат.тайа = Ѕатуийапікауа 
mahavaravaggapali (Thiên đại phẩm Tương 
ung). 

22. Sam.maha = Samyuttanikāya 
mahavaravaggapali (Thiên dai phám Tuong 
ung). 

23. Ma.ma = Majjhimanikāya 
majjhimapannasapali (Năm mươi kinh 
Trung bó). 


24. Som nf = Samyuttanikaya nidanavaggapali 
(Thiên nhân duyên Tương ung). 
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25. Sam.maha = Samyuttanikaya 
mahavaravaggapali (Thiên đại phẩm Tương 
ung). 

26. Sam.mahā = Samyuttanikaya 


mahavaravaggapali (Thién dai phám Tuong 
ung). 

27.Dī.a = Dighanikaya atthakatha (Chú giải 
Trường bó). 

28. Ma.mü = Majjhimanikaya mülapannasapali 
(Năm mươi kinh căn bản Trung bó). 

29. Abhia = Abhidhammapilaka atthakatha 
(Chú giải Abhidhamma). 

30.Abhia = Abhidhammapitaka atthakatha 
(Chú giải Abhidhamma): 

3I.Abhia = Abhidhammapilaka afthakathä 
(Chú giải Abhidhamma). 

32. Abhia = Abhidhammapilaka atthakathä 
(Chủ giải Abhidhamma). 

33.Drmahãä =  Dighanikaa mahävaggapäali 
(Đại bón Trường bộ). 

34. Khu.buddha = Khuddakanikaya 
buddhavamsapäli (Phật sự Tiêu bộ). 

35. Sam.ni = Samyuttanikäya nidänavaggapäli 
(Thiên nhân duyên Tương ưng). 


36.An.a = Anguttaranikäya afthakathä (Chú 
giải Tăng chi). 
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37. Majjhima = Majjhimanikaya (Trung bộ). 

38. Som eg = Samyuttanikaya sagathavaggapali 
(Thiên có kệ Tương ưng). 

39. Vi.mahā = Vinayapitaka mahavibhangapäli 
(Phân tích giới Tỳ khưu). 

40. Vi.maha = Vinayapitaka mahavibhangapali 
(Phân tích giới Tỳ khưu). 

41.Abhia = Abhidhammapiaka atthakatha 
(Chú giải Abhidhamma). 

42.Di.maha = Dighanikaya mahavaggapali 
(Dai bón Trường bó). 

43. Netti.a = Netti atthakatha (Só giải Netti). 

44. Visuddhi = Visuddhi (Thanh Tinh Dao). 

45. Sam.mahã = Samyuttanikãya 
mahãvãravaggapäli (Thiên đại phẩm Tương 
ипе). 

46.бат.а = Samyuttanikaya atthakatha (Chú 
giải Tương ung). 

47. Sam.ni = Ѕатуийапікауа nidãnavaggapdli 
(Thiên nhân duyên Tương ưng). 

48. Sam.maha = Samyuttanikaya 
mahavaravaggapali (Thiên đại phẩm Tương 

49. An.catukka = р Anguttaranikaya 
catukkanipata (Chuong bón pháp Tëng chi). 
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50. Sam.mahã = Samyuttanikaya 
mahavaravaggapali (Thiên đại phẩm Tương 
ung). 

51.5ат.тайа = батуииаткауа 
mahavaravaggapali (Thién dai phám Tuong 


52. бат.тайа = батуийаткауа 
mahãvãravaggapäli (Thiên đại phẩm Tương 
ung). 

53. Khu.mahā = Samyuttanikaya 
mahavaravaggapali (Thiên đại phẩm Tương 
ипе). 


Visuddhi = Visuddhi (Thanh Tinh Dao). 

54.Dra = Dīghanikāya atthakatha (Chú giải 
Trường bó). 
Ma.a = Majjhimanikāya аіһакаһа (Chú 
giải Trung bó). 

55. Di = Dighanikaya tika (Phụ giải Trường 
bộ). 
Май = Majjhimanikaya їка (Phụ giải 
Trung bộ). 

56. Sam.sa = Samyuttanikaya sagathavaggapäli 
(Thiên có kệ Tương ưng). 

57. Visuddhi = Visuddhi (Thanh Tịnh Đạo). 

58. Visuddhi = Visuddhi (Thanh Tịnh Рао). 
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59. Netti = NeHipakarana (Diễn giải Phật 
ngôn). 

60. Sam.maha = Samyuttanikaya 
mahavaravaggapali (Thiên đại phám Tương 


ипе). 


61. Sam.maha = Samyuttanikaya 
mahavaravaggapali (Thién dai phám Tuong 
ипе). 


62. Dī.mahā = Dighanikãya mahavaggapali 
(Dai bồn Trường bó). 

63.Abhia = Abhidhammapitaka atthakatha 
(Chú giải Abhidhamma). 

64. Abhia =  Abhidhammapilaka atthakatha 
(Сһи giải Abhidhamma). 

65. Droa = Dighanikaya atthakatha (Chú giải 
Trường bộ). 

66. Di.sĩ = Dighanikãaya silakhandhavaggapäli 
(Phám giới Trường bộ). 

67.DrH = Dighanikãaya йка (Phụ chú giải 


Trường bộ). 

68. An.pañcaka = Anguttaranikãya 
pañcakanipäita (Chương năm pháp Tăng 
chi). 


69. Dĩ.sĩ = Dīghanikāya sīlakhandhavaggapāli 
(Phẩm giới Trường bộ) 
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70. Diet = Dighanikaya silakhandhavaggapäli 


(Phẩm giới Trường bộ). 

71. Visuddhi = Visuddhi (Thanh Tinh Рао). 

72. Khu.pafi = Khuddakanikãya 
patisambhidämaggapäli (Vô ngại giải đạo 
Tiêu bộ). 

73. Abhi.dha = Abhidhammapitaka 


dhãtukathäpäli (Bộ chất пей). 

74. Dëst = Dighanikäya silakhandhavaggapali 
(Phẩm giới Trường bộ) 

75. Abhi.vi = Abhidhammapitaka vibhangapäli 
(Bô phân tích). 


76.Di.maha = Dighanikãya mahãvaggapäli 
(Đại bón Trường bộ). 


77.Ма.и = Majjhimanikãäya ирапраппазарай 
(Uparipannãsa Trung bộ). 
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CHƯƠNG1 TỨ NIỆM XỨ 


5АПРАТТНАМА 4 


(TÚ NIỆM XÚ) 


О 
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Hôm nay, Tôi (Tác giả) sẽ giải thích liên quan ý 
nghĩa của cụm từ Satipatthana và phương pháp 
phát triển байраййапа một cách tóm tắt. 


Ý nghĩa của Sati 

Cụm từ “Satipatthana” là từ hợp thể gồm có hai 
từ là Sati + patthana. Cụm từ Sati dịch là “Niệm” 
tức là sự ghi nhớ biết được pháp thực tính hiện tại 
trên thân này dài, dày, rộng có tâm làm chủ, còn sự 
ghi nhớ biết được đối tượng đã qua, ghi nhớ biết 
được đối tượng chưa đến hoặc là sự ghi nhớ biết 
được hành động bắt thiện đã từng tạo trước đây, su 
ghi nho biết được như vậy không được gọi là nền 
tảng pháp hành của niệm. 


Khi hành giả nghĩ đến điều đã qua rồi, hay nghĩ 
đến điều chưa đến, sự ghi nhớ biết được như vậy 
gọi là sự phóng dật (Uddhacca), không phải là 
niệm (Sati), cho dù là sự ghi nhớ biết được hành 
động thiện đã từng tạo trước đây cũng không được 
gọi là niệm đây chỉ là trạo hối (Kukkucca) tức là sự 
bực bội khó chịu trong hành động bát thiện đã tạo 
rồi hoặc hành động thiện chưa tạo. 


Thực ra, sự ghi nhớ biết được pháp thực tính 
hiện tại, hiện hữu ngay trong lúc hiện tại không 
phân biệt trạng thái phông xẹp của bụng, trạng thái 
chuyên động của chân, thọ là cảm thọ trên thân và 
tâm, các pháp thực tính lộ tâm như: tâm có tham, 
có sân, có phóng dật v.v... hoặc pháp thực tính thấy 
v.v... đây gọi là pháp thực tính đang sanh lên với ta 
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ngay trong lúc hiện tại và thuộc về đối tượng của 
sự phát triển Niệm xứ. 

Hành giả nên cư xử như là đứa trẻ sơ sinh, 
không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có sống 

với hiện tại. 

Ta không có quá khứ, không có sự trói buộc nào 
tất cả trước đây đã từng có rôi, và không có tương 
lai, không có sự ước muốn nào, không có sự gánh 
nặng nào, chỉ có pháp thực tính thân hành và tâm 
hành, hay chỉ có danh và sắc sanh lên mà thôi, do 
đó hành giả I mới hồi tưởng nhớ lại đối tượng đã đến 
trước đây rồi hoặc ước muốn đối tượng chưa đến 
trước đây, cho nên hành giả chỉ cần tập trung biết 
được đối tượng ngay trong lúc hiện tại mà thôi.. 


Sự phát triển Niệm хим như sự nhìn thấy dòng 
nước. 

Trong lúc nhìn thấy dòng nước dòng nước đang 
chảy đi phía trước, đôi khi chảy nhanh, đôi khi 
chảy chậm, đôi khi dòng nước đục, đôi khi dòng 
nước trong, người nhìn thấy dòng nước chảy không 
thể quy định dòng nước chảy nhanh hay chảy chậm 
và cũng không thể làm cho dòng nước trong hay 
dòng nước đục theo ý muốn. 


Cũng vậy, sự phát triển niệm xứ là làm cho hành 
giả biết được rằng: các pháp thực tính sanh lên â ấy 
không phải tự ngã của ta, là pháp thực tính phát 
sanh theo tự nhiên, sanh lên theo nhân duyên, 
chừng nào còn có thân này, chừng â ау cũng còn có 
thân, thọ, tâm và pháp thực tính thấy v.v... pháp 
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thực tính này được sanh lên theo nhân duyên và 
hành giả cũng không nên sắp đặt dẫn mình đi vào 
phức tạp với các pháp thực tính này, đôi khi ta suy 
nghĩ các pháp thực tính này là của ta, lúc â ấy ta hiểu 
sai rằng: là tự ngã của ta, người nam, người nữ. 


Sự hiểu sai có vô minh che đậy không biết rõ 
pháp thực tính theo sự thật. Vô minh ấy làm cho 
người đời luân khởi triền miên trong tử sanh. 


Tất cả chúng ta từng biết rằng: có lúc đau khổ, 
có lúc sân hận hiện khởi, chúng ta së chiều theo sự 
sân hận ấy, cảm nhận sự sân hận â ấy là tự ngã của 
ta, khi là như vậy mới làm cho phát sanh sự khó 
tám, nhung trong su phát triển niệm xứ, hành giả sẽ 
không chiều theo bất cứ đối tượng nào tức là chỉ để 
tâm tự nhiên nhận biết đối tượng theo sự thật, lúc 
có sự chuyển động của bụng, sự chuyển động của 
chân, lúc có cảm thọ, lúc có tâm phóng dật hay có 
pháp thực tính thấy v.v... sự biết được các đối 
tượng ngay trong lúc hiện tại này gọi là không có 
sự chiều theo các đối tượng ấy, và các đối tượng 
này không phải tự ngã của ta, chỉ có pháp thực tính 
sanh khởi theo nhân duyên. 


Khi còn có hơi thở vào ra là còn có trạng thái 
phồng xẹp, khi nào ta vẫn còn có chất gió, khi â ấy ta 
vân còn có sự chuyển động của thân, khi có cảm 
thọ khổ tức là cảm thọ đau, nhức tê hay ngứa, hành 
giả cảm nhận cảm thọ ta đau cũng chứng tỏ rằng 
mình còn có sự bận rộn với sự cảm thọ ây, do vậy 
sự cảm thọ như đã nói là một phần của fa, sự cảm 
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thọ này Pali gọi là “Sakkayadifthi: Thân kiến” hoặc 
“Attanuditthi: Ngã kiến” tức là sự hiểu sai cho là tự 
ngã của ta, nam hay nữ, do bởi có sự hiểu biết sai 
cho rằng: các pháp thực tính này là một phần của 
ta, làm cho có ta, có của ta và có sự phân chia ra 
giới tính là nam hay nữ. 


Đặc tính của niệm có nói trong kinh Netti! rằng: 
Apilapanalakkhanä sati (Niệm có đặc tính làm cho 
tâm không sanh lên.” Có nghĩa là trong lúc hành 
giả có niệm quán xét biết pháp thực tính hiện tại, 
tâm của hành giả sẽ không có sự phóng dật trong 
đối tượng khác ngoài hiện tại, do chú niệm không 
có nghĩ đến quá khứ hay vị lai. Vì vậy các ngài 
giáo thọ sư so sánh niệm ví như chiếc thuyền, làm 
chỏ chiếc thuyền không di chuyển đi được theo sức 
gió. 


Nếu thiếu sự chánh niệm biết pháp thực tính 
hiện tại, tâm cũng sẽ phóng dật đi theo các đối 
tượng khác, ví như ngựa khó điều phục chạy ngoài 
đường. 


Hành giả có một số người hỏi rằng: do nhân 
duyên nào trong lúc ngồi tham thiền lại phóng dật 
nhiều? Tôi (Tác giả) trả lời rằng: do không có 
chánh niệm, khi hành giả không có chánh niệm với 
pháp thực tính hiện tại, sự phóng аа sẽ sanh lên 
được dë dàng, nhưng nếu có chánh niệm điều hòa 
phóng dật sẽ không sanh lên được. 


! Netti.trang 29 
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Ngoài ra phóng dật được gọi là bất thiện tức là 
Sở hữu hóng dät (Uddhaccacetasika) tát cá moi 
người dë có phóng dật ngoại trừ bậc A-ra-hán 
không có phóng dật, hành giả không nên bực mình 
VỚI su phóng đật, nên quán xét biệt kịp thời, tỉnh 
giác biết răng: khi nảy đã suy nghĩ hóng dật, có 
trạng thái suy nghĩ sanh lên, nhưng rôi không quan 
tâm điều suy nghĩ, nếu hành giả quán xét biết kịp 
thời, tĩnh giác sự phóng dật cũng là đối tượng của 
chánh niệm biết kịp thời, không gọi là pháp cái làm 
chướng ngại cho sự hành đạo nào. 


Tất cả mọi người đều Sadhu, trong thời trước có 
một vị trưởng lão lấy cây cào phân của mình, vị ау 
khóng гб tim cái gi, “Thiën tín tháy vày Dën hói 
Ngài làm gì?” Ngài trả lời: “Bần tăng đang tìm sự 
sanh diệt ở đây.” Thực ra sự sanh diệt thuộc về tam 
tướng, đức Phật dạy cho tìm trong thân, dài, dày, 
rộng có tâm làm chủ không phải đi tìm ngoài thân. 

Trong Tứ Thánh Рё (Ariyasacca) là: khó đế, tập 
khổ аё, diệt khổ đế và đạo diệt khổ đế sanh lên 
trong thân dài, dày, rộng này. 

Tứ Thánh Đế không có phát sanh ngoài thân của 
ta như nói là: 

1. Dukkha (Khô): trạng thái không bền vững 

tức là 5 uân gôm có: sắc, thọ, tưởng, hành và 
thức những thứ có trong thân này. 


2. Dukkasamudaya (Tập khổ): nhân sanh của 
khô tức là ái sanh lên trong tâm của ta là có 
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tâm tham ái dính trong các đối tượng thể 
hiện qua cả 6 môn. 

3. Dukkhanirodha (Diệt khô): sự diệt khổ tức là 
sự diệt của các pháp thực tính thân hành và 
tâm hành, sự diệt khổ này phát sanh trong 
thân dài, dày, rộng có tâm làm chủ như nói 
trong lúc ngồi tham thiền, xong hành giả có 
thể biết được trạng thái chuyển động của 
bụng hoặc biết được trạng thái bước chân 
trong lúc trước khi muôn đi kinh hành, kế 
đến các pháp thực tính thân hành và tâm 
hành đã diệt hẳn hoàn toàn, trong lúc hành 
giả quán xét biết được sự diệt hẳn hoàn toàn 
ây, sự quán xét biết như vậy là sự diệt khó 
xuất hiện trong thân này. 


4. Dukkhanirodhagaminipatipada (Con đường 
của sự diệt khổ) tức là Bát Thánh Đạo sanh 
lên trong thân này, vì ta cần phải phát triển 
giới, định, tuệ với chánh ngữ, chánh nghiệp 
và chánh mạng v.v... trong thân này mà thôi. 

_ Đức Phật thuyết giảng rằng: chừng nào chưa 
thấy rõ, biết rõ Thánh đế, chứng ấy họ còn phải tử 
sanh trong vòng luân khởi này. Như đức Phật 
thuyết ріапр răng: 

Сашппат апуазассапат апапиБоаћа 

appativedha evamidam dighaddhanam 
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sandhãvitam samsaritam mamañceva 
tumhãkañca.? 


“Đoạn đường xa dài như vậy, Ta và các ông 
lang thang vô định, xong do không có thông suốt 
biết rõ 4 Thánh đế.” 


Do đó, sự phát triển Niệm Xứ phải có niệm quán 
xét biết pháp thực tính trên thân hành và tâm hành 
theo sự thật, pháp thực tính trên thân hành hay sắc 
là sự vận hành thân, như trạng thái phòng xẹp trong 
lúc ngồi tham thiển hoặc trạng thái chuyển động 
của chân trong lúc đi kinh hành, trạng thái tâm 
hành hay danh là thọ hoặc cảm thọ thân hay tâm 
hoặc tâm có tham, tâm có sân, tâm có phóng dật, 
hoặc trạng thái thấy У.У... 

Sự phát triển Niệm xứ chỉ có sự biết được pháp 
thực tính đang sanh lên với phương pháp không 
làm cho ta phức tạp bởi các đôi tượng ây mà cho là 
một phần của thân ta, và không làm cho tiếp diễn 
theo ý muôn. 

Khi cảm thọ khổ sanh lên cũng nên quán xét biết 
cảm thọ ấy theo sự thật, không nên làm cho cảm 
thọ khổ đau nhức mất hay không nên làm cho có sự 
đau nhức, bởi vì điều này sanh lên theo nhân 
duyên, phận sự của hành giả là quán xét biết những 
đối tượng ấ ấy làm cho biết rõ, không làm, không tìm 
hiểu xem xét tại sao là như vậy. 


Ý nghĩa của Patthana 


2 Dĩ.mahä.10.155.32 
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Phương pháp của sự phát triển niệm, đức Phật 
đã thuyết giảng một cách trực tiếp bằng cụm từ 
«Pafthäna”, cụm từ “Patthana” dịch là “vào thiết 
lập” có nghĩa là sự tác ý tập trung một cách liên 
tục, như vậy “Satipatthana” mới có ý nghĩa là sư 
ghi nhớ biết, suy xét biết hay quán xét biết có sự 


tác ý tập trung một cách liên tục. 


Có sự tác ý tập trung tức là sự quán xét biết đối 
tượng của dë mục tham thiền một cách đầy đủ từ 
chặng đầu cho đến chặng cuối trong lúc ngồi, đi 
v.v... khi trạng thái phòng xuát hiện, hành giả nên 
có gáng quán xét biệt trạng thái phông ấy từ chặng 
đầu cho đến chặng cuối, khi trạng thái xẹp xuất 
hiện cũng quán xét trạng thái xẹp ây từ chặng đầu 
cho đến chặng cuối, gọi là có sự tác ý tập trung với 
đối tượng đề mục tham thiền trong mọi lúc không 
suy nghĩ đến đối tượng khác. 


Sự liên tục tức là sự quán xét biết pháp thực tính 
hiện tại không bị gián đoạn, không có đề mục đối 
tượng nào khác sanh lên trong môn, cho dù có cũng 
quán xét biết được ngay trong lúc hiện tại, có thể 
nhãn môn sanh lên tức là mắt, nhỉ môn tức là tai, tỷ 
môn tức là mũi, thiệt môn tức là lưỡi, thân môn tức 
là thân, hay ý ý môn tức là У, së khóng buón bó các 
dói tuong áy ra bën ngoài, cố gắng quán xét biết tất 
cả pháp thực tính xuất hiện một cách liên tục từ lúc 
còn thức cho đến khi ngủ hẳn, lúc thức nên chú 
niện rằng: “thức à” sau đó khi nhắm mắt ngủ chú 
niệm rằng: “nhắm à” lúc ngồi dậy cũng chú niệm 
rằng: “đậy à” cho dù các tiểu oai nghỉ hành giả 
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cũng nên cố gắng chú niệm cho được 5 lần trở lên, 
trong lúc lên, xuống, duỗi, co v.v... cho thấy rõ sự 
phát triển trong việc thực hành. 


Y nghĩa của Satipatthana 


Kết luận ý nghĩa “бапрацйапа” có nghĩa là sự 
quán xét biết pháp thực tính hiện tại, có sự tác ý tập 
trung vào pháp thực tính hiện tại mọi lúc một cách 
liên tục, sự tác ý tập trung chỉ có tâm an trú tẬp 
trung vào đối tượng đề mục tham thiền và quán xét 
biết một cách đầy đủ không có dư, không có phần 
thiếu, như trong lúc ngôi tham thiền quán xét biết 
trạng thái phòng xep hoặc trong lúc đi kinh hành, 
quán xét biết trạng thái nhẹ trong lúc nhắc, trạng 
thái thúc đây trong lúc bước và trạng thái nặng 
Dong lúc dap, có gắng tập trung trạng thái mọi 
chuyển động ây một cách đầy đủ không có dư, 
không có thiếu trong sự quán xét biết. 


Hành giả nên tập trung trạng thái hiện tại một 
cách liên tục, như vận động viên chạy dua trong 
sân đấu. 

Vận động viên phải có tác ý tập trung với sự 
chạy của mình và chạy cho liên tục, không cần biết 
đối tượng họ là ai ông A hay ông B, Tâm của họ 
lúc ấy chỉ có sự tác ý tập trung có một điều là chạy, 
chạy cho liên tục, chảy với sức mạnh tích cực, 
niệm của hành giả cũng vậy có sự tác ý tập trung 
vào pháp thực tính hiện tại tức là có sự tác ý tập 
trung một cách đầy đủ, không có dư, không có 
thiêu, cô găng chú niệm với trạng thái chuyển động 
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sanh lên cùng một lúc, thực hành liên tục từ lúc còn 
thức cho đến khi ngủ hắn cũng là điều quan trọng 
hành giả nên thực hành. 


1.1.Đối tượng của Niệm xứ 

Cụm từ Satipatthana là từ đồng nghĩa của 
баттазай tức là Chánh niệm đức Phật thuyết 
giảng răng: chánh niệm có 4 đôi tượng là: thân, 
thọ, tâm và pháp thực tính.? 

Quá khứ không có thật ví như sự chiêm bao, vị 
lai chỉ là ảo tưởng chưa sanh lên thật, sự thật của 
sự sóng chỉ có trong hiện tại. 

Câu này ví như người ngắng đầu lên nhìn bầu 
trời thấy tia chớp sẽ thấy rõ ràng sự biến đổi á Ấy, do 
vậy đức Phật dạy nên quán xét biết điều xuất hiện 
ngay trong lúc hiện tại." 


1.2. Phương pháp thực hành trong lúc ngồi tham 

thiền | 

Khi ngài tham thiền nên để hơi thở theo một 
cách tự nhiên quán xét biết trang thái phồng xẹp 
chú niệm “phòng. à” “xẹp à” biết được trạng thái 
căng trong lúc phông và trạng thái chủng trong fe 
xẹp, khi bụng bắt đầu phồng chú niệm “phồng” у 
chú niệm “à” khi trạng thái phòng xuống hết không 
nên chú niệm nhiều và lâu, vì làm cho tâm biết 


3 Dĩ.mahã.10.402.280 
* Ma.u.14.272.241 
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được lời chú niệm là đối tượng thường xuyên và 
đừng tập trung tới hình dáng của bụng hay thân. 


Thực ra trạng thái phòng хер của bụng có rộng 
khoảng, một insơ (bằng 2,54cm), sự phát sanh trạng 
thái phồng хер có sự khác nhau ra trong mỗi đoạn, 
đôi khi phồng ra bụng dưới rún, đôi khi trên rún, 
đôi khi phía trên của bụng, đôi khi phía dưới, đôi 
khi bên trái, đôi khi bên phải v.v... hành giả nên 
quán xét biết trạng thái phồng xẹp theo sự thật. 

Trong khi hành phương pháp này có một số 
hành giả phát sanh sự phóng dật và hôn trầm nên 
xem xét sự phóng а á ау sanh lên trong lúc bắt đầu 
phồng hay xep, hoặc cuôi phồng hay cuối xẹp, nếu 
hành giả biết được có hôn trầm hay có phóng dật 
trong lúc có cả trạng thái phòng хер sanh lên cả 2 
có nghĩa là sự thiếu tác ý tập trung vào đối tượng 
đề mục tham thiền. 


Thực ra, tâm có sự tác ý tập trung vào pháp thực 
tính hiện tại là điều rát quan trọng, có sų tác ý tâp 
trung cho dù nhắm mắt ngủ cũng có thể biết được 
trạng thái chuyên dung từ chặng đầu cho đến chặng 
cuôi nhìn thấy với mắt của chính mình, nhắm mắt 
ngủ cũng vân thấy được với lộ tâm rõ ràng, nếu 
hành giả cố gắng có sự tác Jy táp trung vào pháp 
thực tính hiện tại từ chặng đầu cho đến chặng cuỗi 
sẽ làm cho hôn trầm hay phóng dật không phát 
sanh trong lúc ấy. 


Sự hôn trầm phát sanh cho hành giả do có sự 
tinh tấn tác ў tập trung ít hơn định, nhưng sự 
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phóng dật sanh lên do có sự tỉnh tấn nhiều hơn 
định. 


Có sự tác ý tập trung vào pháp thực tính hiện tại 
gọi là phương pháp diệt trừ hôn trầm và phóng аах, 
trong lúc phát sanh trạng thái phồng xep ấy, có một 
sô hành giả có thể nhận thấy sự phóng dật hay hôn 
їгїт sanh 1ёп trong lúc chám dút xep hay chấm dứt 
phông, vị ấy biết được đến lỗ trồng của trạng thái 
như đã nói tức là trạng thái phồng và xẹp của mỗi 
người. mỗi phần khác nhau, khi trạng thái phồng 
diệt ròi, trang thái xep sanh lên, khi trang thái xep 
diệt rồi, trạng thái phòng mới sanh lên, lúc chấm 
dứt của trạng thái phông thường sẽ không hiện rõ 
theo thân, bởi vì khi phông xong thường xẹp ngay, 
nhưng khi xẹp rồi trạng thái phông thường không 
sanh lên ngay, sẽ có lỗ trống nhỏ trong lúc ây nêu 
hành giả thiểu chánh niệm quán xét biết, do không 
quán xét biết đối tượng gì cũng sẽ làm cho phát 
sanh sự hôn trầm hay phóng dật, khi hành giả nhận 
thấy có lỗ trống trong lúc này, trạng thái xẹp chấm 
dứt nên thêm lời chú niệm “đụng à” một hay hai 
lần để cho niệm liên tục trong lúc ấy. 


Đôi khi hành giả cảm thấy trạng thái phồng xẹp 
nhè nhẹ không hiện rõ đặc tính phát sanh từ thân 
thanh tịnh do sức mạnh của định, làm cho hơi thở 
chậm chậm nhè nhẹ theo tự nhiên trong lúc а ấy nên 
chú niệm “đụng à” do biết được trạng thái xúc 
chạm nơi ngón tay với nhau hay trạng thái xúc 
chạm môi. 
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Trạng thái xúc là sự xúc chạm giữa hai loại sắc 
pháp, không có tự ngã của ta, nam hay nữ chỉ có 
trong trạng thái xúc này. 

Có một số hành giả có thể cảm thấy ngứa trên 
thân, mặt, tay, chân, bởi vì thân của ta có nhiều 
tuyến lông, có nơi bi muỗi cắn, kiến cắn và thân 
của ta cũng là sắc pháp có pháp thực tính biến đổi 
rõ ràng cho nên mới có trạng thái ngứa nhiều, cảm 
thấy nhức như bị lửa đốt hay bị phỏng nước sol, 
đau ví như bị nhọn sắt đâm vào, cũng nên quán biết 
các trạng thái sanh lên trên thân. 


1.3.Phương pháp thực hành trong lúc đi kinh 
hành 

Sự đi kinh hành làm cho phát sanh định nhanh 

hơn trong lúc ngồi tham thiên, cho nên hành giả 
nên đi kinh hành trước khi ngồi và hành oai nghỉ 
phụ hành giả nên đi một cách bình thường thoải 
mái. 

Có nhiều cách đi kinh hành như: 

1. Nâng cao gót chân thành chấm nhỏ nơi đầu 
ngón chân cái, sẽ làm cho không co rút mắc 
cá chân. 

2. Bước chân dài một bàn chân hay ba phần tư 
của chân (hành giả mới nên bước dài một 
bàn chân trước sẽ làm cho không bị co rút). 

3. Mắt nhìn xuống phía trước xa 4 hay 5 mét, 
đừng nhìn chằm chằm xuống sàn, sẽ làm cho 
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chóng mặt (cho đến khi tâm có định tốt hơn, 
tầm nhìn của mắt cũng sẽ tự gận lại). 

4. Để xoa dịu bàn chân biết được trạng thái 
nhấc bước đạp từ chặng đầu cho đến chặng 
cuối, đi cho liên tục như dòng nước chảy 
đừng ngưng lại ở bất cứ một đoạn nào, nên 
biết được trạng thái nhẹ trong lúc nhắc, trạng 
thái thúc đẩy trong lúc bước và trạng thái 
nặng trong lúc đạp. 


5. Chú niệm rằng: nhấc, bước, đạp, trong gian 
đoạn đầu có trạng thái nhắc, bước và đạp mà 
thôi, đừng chú niệm dài sẽ làm cho ta nhận 
biết lời chú niệm được chế định là đối tượng. 


6. Lúc đạp đừng để trọng lượng trên gót chân 
sẽ làm cho đau gót chân nên đạp nhè nhẹ vừa 
đạp xong nên đề trọng lượng qua chân trước 
để làm cho đầu gối hơi cong một chút và 
rung chuyển thân khi để trọng lượng, nếu 
thân không rung chuyển cũng sẽ đau lưng 
trong lần kế tiếp. 


7. Có một số người trong lúc đi kinh hành 
thường hay nháy mắt 5-6 lần cho một bước 
chân, kết quả là làm cho đi bị thâu ngắn cảm 
thấy như là muốn té ngã nhưng không cần 
phải chú niệm nháy mắt. 


8. Trong suốt thời gian đi phát sanh suy nghĩ 
phóng dật trong lúc đi hay ngừng đi, xong 
chú niệm “suy nghĩ à” ngừng đi trong giai 
đoạn nhấc và đạp nhưng lúc bước cũng bước 
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theo chú niệm “suy nghĩ à” bắt theo kịp, nếu 
ngừng trong lúc bước có thể làm cho đi chập 
chạp và làm cho mắt nhắm chú niệm phóng 
dật. 

9. Trong đi đây đi đó EN phài di kinh hành 
nên chú niệm “bước а” 

10.Khi đi cuối con eg rồi nhám mát chú 
niệm “đứng à” 10 lần dé cho biết được trạng 
thái thẳng đứng của toàn thân rồi híp mắt đi 
kinh hành tiếp tục. 


Sự đi kinh hành quan trọng hơn ngồi tham thiền, 
đức Phật có thuyết giảng lợi ích của sự đi kinh 
hành có 5 điều là: Cajkamadhigato samādhi 
ciratthitiko hoti (định có được từ sự di kinh hành 
được lâu), bậc thầy giáo thọ sư đã có giải thích 
rằng: định có được từ sự đi kinh hành làm cho phát 
sanh 8 thiền chứng tức là 4 thiền sắc giới và 4 thiền 
vô sắc giới. 

Sự đi kinh hành ấy ví như bình điện xe, nếu các 
vị đi kinh hành chưa tốt, chân còn chuyển động 
trong lúc đi, đi chậm chậm, hoặc không có thể biết 
được trạng thái nhẹ, thúc đây và nặng trong lúc 
nhắc, bước và đạp, sự hành pháp cũng ví như xe 
thiếu bình điện kết quả làm cho ngồi tham thiền 
không có năng lực tức là không hiện rõ trạng thái 
phông хер hay cảm thọ khổ và làm cho không biết 
được trạng thái nhẹ nặng trong lúc hành oai nghỉ 
phụ nữa. 
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1.4. Su quán xét biết tính chất thiền 

Sự phát triển tu tiến Minh sát kiểu phồng xẹp 
trong nhóm Quán thân (Kayanupassana), cụm từ 
Kaya này không phải có ý nghĩa là thân mà là theo 
giả thiết chế định, thật ra chỉ có ý nghĩa khối sắc 
(thân) tức là bốn chất gồm có: chất đất, chất nước, 
chất lửa và chất gió, đức Phật thuyết giảng trong 
kinh Đại Niệm Xứ ràng: 


Puna саратат bhikkhave bhikkhu ітатеуа 
kãyam yathathtam yathäpanihiam dhatuso 
paccavekkhati obt ітаѕті Кауе pathavidhatu 
apodhatu tejodhätu vayodhatati. 

“Lại nữa, này các Tỳ khưu, Tỳ khưu sống quán 
xét thấy thân này, theo thân trụ, theo chấp giữ bởi 
các chất là: chất đất, chất nước, chất lửa và chất gió 
có trong thân này.” 

Seyyathāpi bhikkhave dakkho goghatako vã 
goghatakantevasr va gavim vadhitva 
catumahapathe bilaso vibhajitva nisinno assa, 
evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kayam 
yathathitam yathapanihitam dhatuso paccavekkhati 
atthi imasmi kaye pathavidhatu apodhatu tejodhatu 
vãyodhãt—ti.5 

“Người ghết bò hay phụ tá của người ghét bò 
siêng năng ghét bò rồi xẻ thịt ra từng phần, ngồi 
bán ở ngã tư con đường lớn, như thế nào vị Tỳ 


5 Dĩ.mahä.10.378.262 
6 Dĩ.mahã.10.378.262-63 
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khưu cũng như thế á íy, vi áy quán xét tháy thân này, 
như nơi chất chứa của các chất là: chất đất, chất 
nước, chất lửa và chất gió có ở trong thân này.” 


Hãy thấy thân này là chất,đừng thấy thân này là 
ta. 


Trong lúc hành giả quán xét biết trạng thái 
phồng xẹp, cho dü trong lúc đầu hình dáng của 
bụng sẽ xuất hiện nhưng không bao lâu sau sẽ cảm 
thấy hình dáng của bụng biến mất chỉ có hơi gió 
đôi khi chùng, đôi khi căng hơi gió đây gọi là chất 
gió. Ngoài ra, trong đại oai nghi là: đứng, đi, ngồi, 
năm hoặc trong tiểu oai nghi là: duỗi, co, lên, 
xuống v.v... tất cả sanh lên theo sức của chất gió 
như là: 

- Бите là trạng thái thắng đứng của toàn thân 

là đặc tính căng của chất gió. 

- Bi là trạng thái chuyên động, thức đây, nặng. 


- Ngồi là trạng Í thái căng của phần thân trên và 
chùng của phần thân dưới. 


- Nằm là trạng thái duỗi ra của thân. 


Cho dù duỗi chân hay co chân bước tới, bước 
lùi, mang bát, đắp y, thay y, thọ nhận vật thực cúng 
dường, đi tiêu v.v... tât cả sanh lên theo sức của 


chất gió, chất gió là chất rất quan trọng trọng việc 
hành pháp. 


—umaaaaaầắ... 
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Tuy nhiên chất gió là chất nền tảng trong Việc 
hành pháp, hành giả đã phát triển cả 4 chất cùng 
một lúc như: 

- Trang thái cứng hay mềm của toàn thân hoặc 
vài phần gọi là đặc tính cứng hay mềm của 
chất đất. 

- Trạng thái lỏng của thân như làm tan chảy 
thành nước hoặc trạng thái kéo dài như cao 
su dính chân gọi là đặc tính lỏng chảy hay 
kéo dài của chât nước. 

- Trạng thái lạnh hay nóng trên thân gọi là 
lạnh hay nóng của chât lửa. 

- Trang thái chùng hay căng của tính phông 
хер gọi là chùng hay căng của chât 210. 

Quán thân là nën tảng trong việc hành pháp 

Cho dù Niệm Xứ có 4 loại là: thân, thọ, tâm và 
pháp thực tính có sự thấy v.v... nhưng đức Phật đề 
cao sự phát triển quán thân (Kayanupassana) nhiều 
hơn Niệm xứ khác như đức Phật thuyết giảng rằng: 


Amatam tesam bhikkhave aparibhuttam, yesam 
kāyagatā sati aparibhuttä.! 


“Vi nào không có thân hành niệm, vi ấy không 
có pháp vô sanh bát diệt.” 


Amatam tesam bhikkhave paribhuttam, yesam 
kāyagatā sati paribhuttaš 


1 Añ.duka.20.600.45 
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“Vị nào có thân hành niệm, vị ấy có pháp vô 

sanh bắt diệt.” 

Sự phát triển Quán thân niệm xứ 
(Kayanupassanasatipatthana) trong oai nghi đứng, 
đi, ngồi, năm như các vị ây phát triển đây là điều 
đức Phật đề cao cho hành giả có gắng quán Xét 
biết, tuy nhiên trong lúc sắc pháp là cả bốn chất 
được hiện rõ, danh pháp là thọ, tâm và pháp thực 
tính có sự thấy v.v... sẽ tự hiện rõ lên theo tự nhiên, 
khi hành giả có thê biết được chỉ có hơi gió trong 
thân, trong lúc ngồi tham thiền, không có tướng 
của thân hoặc tướng của bụng, lúc di kinh hành 
cảm thấy chỉ có hơi gió không có tướng của chân 
hoặc cảm thấy như là có dòng nước chảy ở phía 
dưới chân, sự cảm thấy như vậy là trạng thái sắc 
pháp được hiện rõ lên và trong lúc ây danh pháp 
cũng sẽ bắt đầu hiện rõ lên. 


1.5. Sự quán xét cảm thọ khó 


‚ Khởi đầu của sự hành cảm thọ khổ chưa hiện rõ 
lắm, kế đến khoảng chừng 3 hay 4 ngày sẽ có sự 
phát sanh cảm thọ khổ, thường cảm thọ khổ từ từ 
dù đội hơn, thực ra cảm thọ khổ không có dữ dội 
lắm, nhưng do tâm của hành giả có sự tác ý tập 
trung cảm thọ khổ rõ ràng mới làm cho biết được 
đặc tính riêng của cảm tho khô tức là trang thái khó 
chịu, sẽ biết được lúc ta không có sự phát triển đề 
mục tham thiền, như xem phim, xem ca nhạc, muỗi 


8 An.duka.20.600.45 


Trang 32 


Biên dịch : Sư Bửu Nam 


37 PHÁP TRØ РАО 


cắn cũng không có cảm giác đau, chỉ trong lúc ngồi 
tham thiền mới có cảm giác đau, do tâm biết được 
cảm thọ khổ một cách rõ ràng đầy đủ, mới biết 
được là trạng thái khó chịu. 


Đôi khi có thể cảm thọ đau nhức nhiều chịu 
không nói, nhưng: khi vừa mở mắt ra thì sự đau 
nhức cũng biến mắt nơi nào không biết, khi nhắm 
mắt lại cũng cảm thấy đau nhức nữa, vừa mở mắt 
ra suy nghĩ đứng dậy đi chưa kịp di chuyền thân sự 
đau nhức biến mát từ lúc nào cũng không hay biết, 
các vị thử quán xét lại lúc cảm thọ đau nhức một 
cách dp đội, sau đó không có cảm thọ là ta đau, 
không có cảm thọ là có tướng của thân đau nhức. 


Đừng muốn cho cảm thọ khổ mất, hoặc đừng 
muốn cho cảm thọ sanh lên, do là tham và sân. 


Sự quán xét biết cảm thọ khổ này không phải để 
cho mât cảm thọ, chỉ đê cho biệt rõ đặc tính riêng 
của cảm thọ khổ là trạng thái khó chịu đựng, không 
phải tự ngã của ta, nam hay nữ, kế đến tuệ thấy TỔ, 
biết rõ đặc tính chung của cảm thọ khổ được sanh 
lên, trụ lại, diệt đi, sẽ tự hiện khởi như cảm thọ đã 
nói không sanh lên lâu, khi sanh lên rồi duy trì tạm 
thời sau đó cũng sẽ mát đi, bằng cách di chuyển rồi 
mất đi, tan bién ví nhu khói thuóc, dói khi chú 
niệm chỉ một lần hay hai lần cũng mất đi, nhưng 
đôi khi cũng cần chú niệm thời gian lâu, sự mát đi 
của cảm thọ khổ cũng có sự khác nhau trong một 
giai đoạn, trong giai đoạn này hành giả phát sanh 
tuệ thấy rõ, biết rõ sanh lên, trụ lại, diệt đi của cảm 
thọ khó. 
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Nguyên nhân như đã nói, đức phật có thuyết 
giảng cho hành giả cố gắng, chịu đựng cảm thọ khổ 
với sự chịu đựng nhẫn nại pháp chướng ngại có 
nghĩa là sự chịu đựng không thay: đổi oai nghỉ để 
tránh né cảm thọ khổ, tuy nhiên nếu hành giả cảm 
thấy không chịu đựng 001 nữa rồi cũng nên đứng 
dậy đi kinh hành để cho có định lán át cảm thọ khó 
trong lần kế tiếp. 


Hành giả nên quán cảm thọ khó, như không phải 
một phán của ta, như ta nhìn thấy con người không 
biết với tâm bính thản. 


Nền tảng phát triển tu tiến Minh sát là làm cho 
quán xét biết đối tượng rõ ràng gồm có: trạng thái 
phòng хер, xúc, cảm thọ khô v.v.. ‚ Như có nói 
trong kinh Thanh Tịnh Đạo đại phụ giải rằng: 


Yathapakatam vipassanäbhiniveso.2 


“Hành giả nên phát triển Minh sát theo đối 
tượng rõ ràng.” 

Nếu cảm thọ khô rõ ràng, hành giả nên có sự tác 
ý tập trung quán cảm thọ ây, nhưng nếu cảm thọ 
khó mờ không rõ ràng, nên chú niệm trạng thái 
phòng xẹp rõ ràng hơn, bình thường hành giả nên 
ngồi tham thiền một giò ( 40 hó là nhiều không cần 
phải ngồi đến 2-3 ріб đồ hó cảm thọ khổ sẽ mát, 
bởi vì cảm thọ khổ là khách mà ta không mời 
không thể đời đổi, pháp thực tính này là vô ngã 
không kiểm soát được, thực ra cảm thọ khổ phát 


9 Visuddhi.t.2.432 
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sanh từ sự kiêu ngạo do không thăng bằng trong 
lúc ngồi lâu, đưa đến phát sanh cảm thọ khó chịu 
đựng gọi là “cảm thọ khổ” cảm thọ như đã nói bị 
áp chế bởi sức mạnh của định, và định cũng Không 
phåi chi sanh lên trong lúc ngòi tham thièn, chi 
sanh lên trong lúc di kinh hành và quán xét biét oan 
nghi phu môt cách dày dq. 


Khi nào hành giá di kinh hành khóng tốt và 
quán xét biết oai nghỉ phụ không đây đủ, khi ấy, họ 
chắc chắn không có thể áp chế được cảm thọ khó. 


1.6. Sự quán xét biết oai nghi phụ 


Sự quán xét biết oai nghỉ phụ là duỗi, co, lên, 
xuống V.V... và lại cả 4 đại oai nghi là đứng, đi, 
ngồi, nằm là điều rất quan trọng, nêu hành giả quán 
xét biết oai nghi phụ cũng có kết quả cho phóng dật 
sanh lên thường xuyên và hành giả sẽ tự nói với 
mình trong suốt thời gian tham thiên. 


Phóng dật ví như nước chảy vào trong thuyền, 
hành giả ví như người chèo thuyên, còn tắt nước 
vào trong іћиуёп nữa. 

Sự làm như vậy không có kết quả tiến triển 
trong việc thực hành, bởi vì sự chú niệm oai nghỉ 
phụ được tốt cho kết quả đi kinh hành có chất 
lượng, sự đi kinh hành có chất lượng có kết quả 
trong lúc ngồi tham thiền có chất lượng và sự ngồi 
tham thiền có chất lượng cũng có kết quả chú niệm 
oai nghi phụ có chất lượng tương tự như vậy. 
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Trong lúc hành pháp hành giả di chuyển thay 
đổi oai nghỉ phụ cho chậm chậm, trong lúc thọ thực 
nên làm chậm chậm rồi chú niệm một cách đầy đủ 
chỉ tiết, đừng di chuyển hai tay cùng, một lượt, tay 
phải nên аё xếp chồng lên tay trái, dë trên bàn hay 
để tay xuống, dùng tay trái khi cần thiết mà thôi. 


Mót só vi có thë phân vân là tai sao phải di 
chuyển cho chậm chậm, khi ta trở về nhà rôi cũng 
phải làm chậm chậm như vậy hay không? khi các 
vị trở về nhà rồi không còn phải làm chậm chậm 
nữa, nhưng các vị chỉ biết các pháp thực tính trên 
thân và tâm sanh lên mà thôi, không có ông A, 
không có ông B, không có quá khứ, không có vị 
lai. 

Trong Samyuttanikãya janakalyänisufta!° có câu 
truyện như sau: 


Một thời Đức Thế Tôn ngự tại xứ Sumbha đã 
thuyết giảng so sánh rằng: có nàng Janakalyant 
nàng có một nhan sắc tuyệt đẹp và múa hát điêu 
luyện, đã tới trính diễn múa hát cho dân chúng 
xem, lúc â ау một người nam tới cầm cái nồi đất có 
dầu đầy tràn và có một người nam nữa cầm thanh 
kiêm đi theo phía sau, nói ông hãy đi qua nàng 
Janakalyant này và hãy đi qua hội chúng đang xem 
vở diễn này, đừng để cho dầu trong nồi đất chảy ra, 
nếu đầu trong nôi đất chảy ra chỉ một giọt ta sẽ 
dùng thanh kiếm này chém đầu ô ông. 


10 Sam.mahã. 19.386.147 
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Đức Phật hỏi các Tỳ khưu rằng: “Này các Tỳ ` 
khưu, các ông hiểu ý nghĩa này như thế nào? 
Người nam câm giữ cho vững nồi dầu đi cẩn thận 
không cho chảy ra, người ây cũng sẽ không ngó 
nhìn nàng Janakalyānī, và cũng không ngó nhìn 
hội chúng đang xem nàng múa hát phải hay không? 


Các Tỳ khưu thưa đáp rằng: “bạch Đức thế Tôn 
người nam ấy cần phải có sự tác ý tập trung đi, 
người ấy không dám ngó nhìn nàng Janakalyant và 
hội chúng tụ hội trong lúc á ду, bởi vi nêu dầu chảy 
ra chỉ một giọt đầu của người ấy sẽ rời khỏi cổ.” 


Đức Phật nói ng: “su phát triển chánh niệm 
cũng ví như sự cầm nồi, hành giả cần phải сб gắng 
giữ chánh niệm của mình tập trung vào pháp thực 
tính hiện tại, như người nam cô găng giữ cho vững 
nồi dầu không cho dầu nhỏ giọt xuống, người ây 
cần phải cô găng đi thật chậm và không dám ngó 
nhìn đối tượng xung quanh.” 


Trưởng lão Kaccäyana là bậc tối thượng, 
(Etadagga) có lời nói giải thích tóm tắt đầy đủ 
trong trưởng lão tăng kệ như sau: 


Cakkhumässa yathã andho sotavā badhiro yathä 
paññavāssa yathã mũgo balavã dubbaloriva. ` 


“Cho dù có mắt cũng như mù, cho dù có tai 
cũng như йіёс, cho dù có trí tuệ cũng như điên, cho 
dù có sức mạnh cũng như không có sức mạnh.” 


п Khu.thera.26.501.344, milinda.376 
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Câu này nói đến sự không quan tâm đối tượng 

xuất hiện bên ngoài như nói: 

- Cho dù có mắt cũng như mù có nghĩa là 
không quan tâm nhìn xem đối tượng bên 
ngoài chỉ chú niệm rằng: “thấy à” khi nhìn 
thấy điều quấy nhiễu đến sự hành pháp. 


- Cho dù có tai cũng như điếc có nghĩa là 
không quan tâm đến điều nghe thấy: chỉ chú 
niệm “nghe à” khi nghe âm thanh quấy nhiễu 
đến sự hành pháp. 


- Cho đù có trí tuệ cũng như điên có nghĩa là 
cho dù ai khác hỏi cái gì cũng không trả lời, 
bởi vì sự trả lời ấy là nguyên nhân làm cho 
thiếu tập trung. 


- Cho dù có sức mạnh cũng như không có sức 
mạnh có nghĩa là tât cả mọi cử chỉ hành động 
đều thật chậm. 


Các vị nên chú niệm trong lúc duỗi cánh tay 
“дий а’ ” một lần nhận biết sẽ không rõ, nhưng nêu 
chú niệm đầy đủ rằng: “duỗi à, duỗi à” ít nhát 10 
làn hoặc “со à” hoặc “lên à” hoặc “ "xuống à” ít nhất 
là 10 lần sẽ làm cho cử chỉ hành động ấy rõ ràng 
hơn, điều này cũng ví như việc nhai thức ăn thật 
chậm kết quả làm cho nhận biết được vị của thức 
ăn những cử chỉ hành động đi chuyển. cũng tương 
tự, chúng ta cần phải cô găng di chuyển một cách 
thật chậm mới có khả năng nhận biết được sự đi 
chuyên một cách chỉ tiết đầy đủ. 
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Đặc biệt sự duỗi chân và sự co chân có thể nên 
có găng quán xét cho biết được một cách ít nhất là 
10 lần chỉ đành cho hành giả lúc mói vào, cũng nên 
chú niệm cho được ít nhất 5 lần tức là chú niệm: 
“duỗi à, duỗi à v.v.. đến 5 lần” trước tiên phải 5 
lần, khi làm được 5 lần rồi mới từ từ thêm 5 lần 
nữa tức là 10 lần, cũng sẽ làm cho có thói quen thì 
sự thực hành càng tốt hơn. 


Lời chú niệm dùng nhiều trong lúc chú niệm oai 


nghi phụ tức là “lên à” “xuóng à” “duói à” và 


Trong lúc tắm có thể dùng một tay chà mình, lúc 
vào phòng tắm hay nhà vệ sinh không cần phải chú 
niệm đầy đủ chỉ tiết lắm, không cần phải chú niệm 
trong nhà vệ sinh chậm chậm là “duỗi à” “co à”, 
làm cho người khác họ phải đợi lâu trước nhà vệ 
sinh như vậy, trong lúc tắm hoặc vào phòng tắm 
không cần thiết chú niệm cho đầy đủ chi tiết lắm 
chỉ tỉnh giác cũng là đủ rồi, lúc chải tóc hay gội 
đầu, nên di chuyển dùng chỉ một tay, đừng di 
chuyển hai tay cùng một lúc, bởi vì nêu di chuyển 
hai tay cùng một lúc sẽ làm cho chú niệm không 
đầy đủ được chỉ tiết. 


1.7. Kết luận 

Khi tiến hành chánh niệm liên tục trong pháp 
thực tính cũng sẽ làm cho phát sanh định, cũng sẽ 
phát sanh tuệ thây rõ, biết rõ pháp thực tính sanh 
lên. 
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Sự phát triển tuệ ví như sự cọ xát hai khúc gỗ 
liên tục, làm cho phát sanh sự nóng và ngọn lửa, sự 
cọ xát ví như chánh niệm, sự nóng ví như định và 
ngọn lửa ví như tuệ. 


Tuệ sanh lên trong lúc hành pháp này có nhiều 
giai đoạn bắt đầu từ sự biết được pháp thực tính 
nhẹ nặng, đây là tuệ giai đoạn đầu, tiếp theo tuệ 
này sẽ phát triển lên mạnh cho đến khi thấy rõ, biết 
rõ được sự sanh diệt của pháp thực tính nhẹ nặng, 
đây là ta được tích lũy lòng tin hay hạt giông của 
Minh sát có trong dòng tâm để đạt được đạo quả 
Nip-bàn. 


Đức Phật dạy ví dụ trong kinh Anguttaranikãya 
bhãvanäsutta'? rằng: sự hành pháp là phương pháp 
phát triển tuệ bằng sự phát triển chánh niệm, khi 
tập trung an trú niệm liên tục và mạnh mẽ, tuệ thấy 
rõ, biết rõ pháp thực tính thân và tâm cũng sẽ tự 
xuất hiện không cần phải suy tư gọi là 
Врауапатауараййа (Tuệ phát sanh từ tâm tu tiến), 
như gà mẹ âp trứng liên tục, đủ hơi nóng của gà mẹ 
hấp thụ vào trong trứng làm cho trứng không bị hư, 
làm cho bôi sáp vỏ trứng dần dần khô, làm cho vỏ 
trứng dần dần mỏng hơn, làm cho móng vuốt và 
mỏ của gà con cứng lên và làm cho. gà con lớn lên 
cuối cùng gà con sẽ trưởng thành rồi tự phá vở vỏ 
trứng ra ngoài, trong điều này, sự ấp trứng liên tục 
ví như chánh niệm, đủ hơi nóng ví như định, bôi 
sáp ví như ái, vô minh ví như vỏ trứng, móng vuôt 


12 An.sattatha.23.71.103 
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và mỏ của gà con ví như tuệ, còn gà con ví như 
hành giả. 


=.........ˆ..................DÖ 
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CHƯƠNG2 ТО CHÁNH CAN 


SAMMAPPADHANA 4 


(TÚ CHÁNH САМ) 


Trang 42 


37 PHÁP TRỢ ĐẠO Biên dịch : Sư Bửu Nam 
Y nghĩa của Sammappadhana (Chánh cán) 


Cụm từ “баттарраайапа” là cụm từ hợp thể 
gồm có 2 từ là: Samma + padhãna “Samm? > dịch 
là Chánh, “Раайапа” dịch là Cần. Như vậy 
Sammappadhäna có nghĩa là Chánh cần tức là sự 
tỉnh cần liên tục không thối thất, sự tỉnh càn làm 
một cách không liên tục làm rồi ngưng không làm 
nữa như vậy không được gọi là Sammappadhana 
(Chánh cần). 


Sự tỉnh cán là làm một cách liên tục không thối 
thất mới được gọi là Sammap Chánh cán. 


Trong phần Tứ Niệm-xứ đã giải thích rồi, Niệm- 
xứ có Chánh-niệm trong Bát Thánh-đạo Sammasati 
dịch là “Chánh niệm” tức là sự ghi nhớ biết một 
cách liên tục trên thân, thọ, tâm và pháp thực tính. 
Sammappadhäna cũng tương tự dịch là Chánh-cần 
tương đông với Chánh-tinh-tân trong Bát-Thánh- 
Đạo. 


Hơn nữa, баттарраайапа (Chánh-cần), hoặc 
Sammavayama (Chánh- -tinh-tán), trong một số kinh 
có mẫu Azapa tức là Tinh-tấn thiêu đốt phiền não 
không cho phiền não sanh lên trong tâm của mình. 


Sammappadhana (Tứ-Chánh-Cần) 
Tứ-Chánh-Cần (Sammappahāna)” là: 


1. Tinh-cần để không tạo bất thiện pháp mới 
(Апирраппапат pāpakānam akusalanam 


13 Sam.mahã.19.651.214 
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dhammanam anuppädäya chandam јапеіі 
vãyamafi). 

2. Tinh-cần để từ bỏ bất thiện pháp củ 
(ОИрраппапат  pãpakãnam akusalãnarn 
dhammānam райапауа chandam јапей 
vayamati). 

3. Tinh-càn để tạo thiện pháp mới 
(Апирраппапат  kusalanam араттапат 
chandam janeti vayamati). 

4. Tinh-cần để vun đắp thêm thiện pháp củ 
(Uppannanam Киѕаїіапат  dhammanam 
thitiyā asammosaya bhiyyobhavaya 
vepullāya bhavaripüriya chandam janeti 
vayamati). 


2.1. Tinh-càn để không tạo bất thiện pháp mới 
Câu thứ nhất là “Tinh-cán để không tạo bắt thiện 
pháp mới” có nghĩa là một số điều bất thiện pháp 
nào mà trước đây ta chưa từng tạo, nhưng có thê 
nhận biết qua hành động của người khác đã làm 
điều bát thiện pháp vì thây, nghe hoặc đọc từ sách 
vở, như trong các kinh có nhiều câu truyện của 
những người đã làm điều bát thiện pháp rồi sau khi 
chêt họ phải đi thọ sanh làm loài ngạ quỷ hay loài 
súc sanh v.v... khi ta biết được điều bát thiện pháp 
này là bất thiện, có thể là điều trước đây ta chưa 
từng tạo, nên có sự сб gắng tác ý sẽ từ bỏ những 
điều bất thiện pháp ấy, suy nghĩ răng: ta sẽ không 
tạo những bất thiện pháp ây ngay từ bây giờ cho 
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đến ngày nhập Nip-bàn có nghĩa là trong kiếp này 
và trong những, kiếp sau ta sẽ cố gắng tác ý không 
có tạo nghiệp bắt thiện như thế. 


Thực ra điều Tinh-cần này có nghĩa là sự diệt trừ 
nhân của việc làm bất thiện pháp tức là Căn bất 
thiện (АКиѕаіатӣіа) hoặc cội nguồn của bất thiện 
gồm có 3 loại là: ‚ tham, sân và si, khi ta có thể điệt 
trừ được cội | nguồn của 3 loại bất thiện này cũng sẽ 
không tạo bất thiện khác nữa. 


Thân khẩu hay ý hành động trong hiện tại là bất 
thiện có căn tham, căn sân và căn sỉ. 


Khi hành giả có sự tác ý ta sẽ cố gắng không tạo 
bất thiện mới, cũng sẽ có gắng trong sự diệt trừ 
tham, sân, 51 do quán xét thấy tội lỗi của bất thiện 
hoặc do quán xét biết tội lỗi ngay trong hiện tại, rồi 
từ bỏ những bắt thiện pháp ấy bằng cách phát triển 
Niệm-xứ. 


Như trong lúc sân sanh lên ta sẽ cảm thấy khó 
chịu trong lòng ngực của mình và nếu chấp thủ sự 
khó chịu ау cũng sẽ là đau khổ, hành giả không 
chấp thủ điều bát thiện ấy trong tâm, không có dë ý 
tới tham, sân hay si này sanh lên từ thân ta, không 
phải sanh ra từ người khác, giả sử như có một 
người nào đó quở trách ta, néu ta không có sân sự 
khổ trong tâm cũng sẽ không sanh lên, nhưng nếu 
ta sân, sự khó chịu, sự khổ trong tâm, sự nóng nảy 
trong tâm, tâm bất an sẽ sanh lên phà hủy mình 


trong lúc ду. 
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Hãy từ bỏ tâm rác rưởi ví nhu từ bỏ rác trong 
nhà. 
Trong tâm ta cũng tương tự như vậy nên từ bỏ 
sân là điều không hài lòng làm cho tâm u sầu, nóng 
nải, lo lắng, khó chịu. 


Hành giả nên quán xét biết tham v.v... theo trang 
thái ấy mà chú niệm rằng: “tham à” “thích à 
nhưng ai trước đây chưa từng phát triển Niệm-xứ 
cũng khó mà chú niệm được như thế, nếu là như 
vậy cũng nên phát triển như lý tác ý tức là quan xét 
căn bát thiện có tội lỗi, xong không muốn có trong 
tâm của mình kế tiếp. 


Con người bị tham, sân và sĩ điều phục làm cho 
có sự hoan hỷ hài lòng điều mình muôn, không hài 
lòng điều mình không muốn hay hoài nghi trong ân 
đức Tam bảo, họ không biết nhân, không biết quả, 
không có trí tuệ như Người ở trong đêm tối, đức 
Phật có thuyết giảng rằng: 


Luddho attham na јапай,Іийаһо dhammam па 
passati.Andhantamam tadā hoti, уат lobho sahate 
naranti.!4 

“Người tham chắc hàn không biết nhân, người 


sân chắc hàn không biết quả, sự tăm tối chắc hẳn 
sanh lên trong lúc tham điều phục người.” 


14 Khu.iti.25.88.305, Khu.mahã.29.5, 156, 195, 12,302, 399, 
Khu.cũla.30.128.263 
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Kuddho attham па jãnati, kuddho dhammam па 
passati. Andhanamam tadä hoti, уат kodho 
sahate naranti.lŠ 


“Người sân chắc hắn không biết nhân, người sân 
chắc hẳn không biết quả, sự tăm tối chắc hắn sanh 
lên trong lúc sân điều phục người.” 


Мийо attham na janati, тифо dhammam па 
passati. Andhantamam tadä hoti, yam moho sahate 
пағапії.16 


“Người si chắc hẳn không biết nhân, người si 
chắc hẳn không biết quả, sự tăm tối át sanh lên 
trong lúc sỉ điều phục người.” 


Như vậy, Tinh-cần để không tạo bất thiện mới 
mà là Tinh-cần trong sự từ bỏ 3 loại căn bát thiện 
là: tham, sân và sĩ. 


2.2. Tinh-cần để từ bỏ bát thiện pháp củ. 


Câu thứ hai là “7inh-câần để từ bỏ bát thiện cử” 
bát thiện pháp củ tức là tội lỗi hay hành động xấu 
bằng thân, khẩu, ý, bất thiện pháp mà trước đây ta 
đã từng tạo rồi không nhớ được đã từng làm cái gi, 
nhưng trong ý nghĩa của câu này đức Phật có lần 
nhớ lại bất thiện mà mình đã từng làm trong kiếp 
này và có khả năng nhớ lại được có nghĩa là hành 
động xấu bằng thân khẩu ý làm hại mình, hại người 


15 Khu.iti.25.88.305, Khu.mahã.29.5, 156, 195, 12,302, 399, 
Khu.cñ|a.30.128.263 
16 Khu.iti.25.88.305, Khu.mahä.29.5, 156, 195, 12,302, 399, 
Khu.cñla.30.128.263 
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khác hoặc hại cả mình và người khác, bắt thiện như 
đã nói là bất thiện củ đã sanh lên rồi, do ta đã làm 


và nhớ lại được. 


Cụm từ Райапауа удуато (Т inh-cán để từ bỏ) 
có nghĩa là có sự tác ý từ bỏ những bắt thiện ấy, do 
có sự tác ý nghĩ rằng. trước đây ta từng phạm giới 
như sát sanh, trộm cấp, tà dâm, nói dối, nói đâm 
thọc, nói lời thô tục, nói lời vô ích, uống rượu, ta sẽ 
tác ý tránh xa những bất thiện â ấy, có sự tác ý tránh 
xa như vậy gọi là Tinh-cần để từ bỏ. 


Tinh-cần là điều rất quan trọng, người không có 
Tinh- -càn không thể duy trì sự sóng ở đời phải có 
nghề nghiệp, có sự Tinh-cần tìm kiếm tài sản để 
nuôi mạng, nuôi sống vợ con, và trong sự hành 
pháp cũng tương tự như vậy, hành giả cũng phải có 
sự Tinh-cân trong sự hành đạo. 


2.3. Tinh-cần để tạo thiện pháp mới 


Câu thứ ba là “7inh-cân để tạo thiện pháp mới” 
có nghĩa là Tinh-cần tạo thiện nghiệp chưa sanh lên 
trong dòng tâm của mình cho sanh lên, có những 
phước, thiện mà mình chưa từng làm trước đây, có 
một 50 vị có thể chưa từng phát triển Thiền-định, 
có một số vị có thể chưa từng phát triển Minh-sát, 
phần lớn Phật-tử thường hay bố thí và giữ giới, 
xong có thể thiếu phát triển Thiền-định và Minh- 
sát. 


i Su phát triển tu tiến Thiền-định có sự quan trọng 
vừa phải, tụng kinh sáng hay tụng kinh chiều dë 


£= = а ое 
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nhớ đến ân đức của đức Phật, ân đức của đức Pháp, 
ân đức của Thánh Tăng hoặc rải tâm từ đến tất cả 
chúng sanh, còn sự phát triển tu tiến Minh-sát là 
thiện rát quan Dong hơn tu tiến Thiền-định, do sự 
phát triển tu tién Thiền-định có trước thời đức Phật, 
nhưng sự phát triển tu tiến Minh-sát là con đường 
tháng dén dao quà và Nip-bàn có khả năng diệt trừ 
phiền não một cách hoàn toàn. 


Ai chưa từng phát triển tu tiễn Minh-sát, nên có 
sự Tìỉnh-cần tác ý ta sẽ phát triển Minh-sát để 
chứng đắc pháp trong giáo pháp này, cho dù không 
chứng được pháp trong kiếp sống này, Cũng là sự 
tích Шу hạt giống của Minh-sát trong kiếp sống sau 
này. 

Có nhiều phước thiện khác mà có một só vị 
thường làm, nhưng có một số vị không thường làm 
như cúng đường hoa đến đức Phật, người Phật tử 
nên cúng dường hoa trong lúc sáng sau khi thức 
dậy, bằng cách nói lời cúng dường răng: “Con xin 
cúng dường hoa đến đức Phật xin cho phước thiện 
này hãy làm duyên đưa đến Nip-bän, con xin chia 
đều phần phước thiện này đến ông bà cha mẹ thân 
bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên, những bậc 
hữu ân, chư thiên hộ trì chánh pháp và tất cả chúng 
sanh xin những vị này hãy thọ nhận phần phước 
thiện này, xong nội tâm sẽ có sự an lạc." 


Quả phước của người cúng dường hoa sẽ được 
sanh về cõi trời cho đến khi chứng đắc A-ra-hán 
trong kiếp vị lai như trong kinh Trưởng lão kệ và 
Trưởng lão Ni kệ, trong kinh Trưởng lão kệ có câu 
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kệ của Trưởng lão. tên là Кітѕика tạm dịch là 
trưởng lão giệng giềng, kiếp trước Ngài thấy hoa 
giêng gièng rát dep hái cúng dường đến đức Phật 
rôi chăp tay lên suy tưởng đến ân đức của Phật, 
xong hết tuôi thọ trong kiếp đó ngài sanh làm trời, 
người và không từng sanh ra trong khổ cảnh, cho 
đến kiếp cuối chứng đắc A-ra-hán. 


Bây giờ ta có hoa tươi và suy tưởng đến ân đức 
của Phật, sự cúng dường hoa đến đức Phật với 
thành kính của mình, ta sẽ có nhiều phước lớn. 


Không có đức Phật, có đức Phật hoặc đã nhập 
Nip-bàn rồi, tâm thành kính chính là nên tảng quan 
trọng. 

Đức Phật có thuyết giảng rằng: 

Titthante nibbute capi, same citte ѕатат 


phalam. Cetopanidhihetu М, айй gacchanta 
sugeatim.! 


“Khi tâm luôn luôn hướng về đức Phật còn tại 
tiền hoặc đã nhập Nip-bàn rôi, thường có quả cho 
những chúng sanh đưa đến nhàn cảnh do có tác ý 
chính là nhân. ” 


Tâm cung kính đức Phật cúng dường hoa này, 
không cân phải mua hoa mỗi ngày khi hoa chưa 
khô héo, sau khi thay đổi hoa rồi, mới đem hoa củ 
đi bỏ. 


17 Khu.vi.26.806.80 
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Ngoài ra các phước thiện còn nhiều hơn thế nữa 
mà ta chưa từng làm trước đây, ta cũng nên có 
găng tạo những phước thiện ây, ngày trai giới là 
điều rất quan trọng, trong thời đức Phật có một lần 
đức Phật hỏi những nam cư sĩ rằng: “Có phải các 
ông giữ trai giới hay không?” các nam cư sĩ ây trả 
lời rằng: “bạch Đức Thế Tôn thỉnh thoảng chúng 
con có giữ trai giới” đức Phật khiển trách những 
nam cư sĩ ấy rằng: “Các ông đã sanh ra làm người, 
là điều hy hữu có được, nhưng các ông không xứng 
đáng với điều của các ông đã сб”! 


Câu này có nghĩa là đức Phật tán thán người giữ 
trai giới, nhưng phần lớn có người lo làm việc từ 
sáng cho đến chiều không giữ trai giới được cũng 
không sao, có thể giữ giới theo thông thường là 5 
giới gọi là thường giới có nghĩa là giới mà mọi 
người luôn luôn cân phải giữ, nêu phạm phải sẽ có 
tội, nêu giữ được sẽ có kết quả tốt đẹp, néu không 
có tác ý thọ trì giới hay không gìn giữ giới, không 
phải là người Phật tử, bởi vì người Phật tử luôn 
luôn phải có giữ Š giới. Còn trai giới gọi là giới 
tạm thời có thê giữ theo ngày giới trong tháng có 8 
ngày. 

Phật tử phải thọ trì 5 giới mọi ngày cho trong 
sạch, còn 8 giới nên thọ trì ít nhất cũng được nữa 
giờ hay một giờ hành đạo cũng nên tạo thiện pháp 
chưa sanh lên cho sanh lên trong lúc ấy. 


18 An,dasaka.24.46.66 
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2.4. Tinh-cần để vun đắp thêm thiện pháp củ 

Câu thứ bến là “Tinh-cần để vun đắp thêm thiện 
pháp củ” có nghĩa là phước thiện đôi khi mình đã 
làm trước đây như là bố thí, trì giới hoặc tham 
thiền an trú tâm hợp với dục có sự hài lòng tăng 
trưởng trong thiện pháp ây. 

Tinh-cán hop với lòng tin, người không có lòng 
tin, ví như người không có bàn tay không thể сіт 
lấy được bảo vật. 


Người không có bàn tay chắc hẳn không cầm lấy 
được bảo vật như thế nào, người không có lòng tin 
cũng tương tự như vậy sẽ không thể tạo thiện pháp 
như bố thí, trì giới và phát triển Thiền-định. 


Dục tức là sự ước muốn, hoan hỷ trong thiện 
pháp cũng là điều rất quan trọng mà hằng ngày 
chúng ta tạo mỗi lần một chút có thể là bó thí, trì 
giới hay tham thiền có sự có gång làm cho dën dàn, 
khi đã có sự có gắng làm cho đều đặn sẽ phát sanh 
sự hài lòng tức là dục, dục ở đây không phải là 
tham chỉ là sự hài lòng trong hành động tốt đẹp, hài 
lòng với thiện pháp, và đôi khi có dục như vậy 
Tinh-cần cũng có trong lúc ấy làm cho tăng trưởng 
vun đắp thêm thiện pháp củ. 


Đức Phật dạy cho chúng ta nên có sự cỗ gắng 
tạo thiện pháp môi lần một chút, ví như nước nhỏ 
từng giọt trong nồi, lâu ngày rôi nói cũng đây tràn. 

Các pháp thiện này tức là Tín, dục, tấn, niệm, 
định và tuệ là điều quan trọng nên có sự cố gắng 
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tích lũy vun đắp thêm cho đều đặn trong tâm của 
mình. 


2.5. Câu kết 


Phát triển Niệm-xứ quán xét biết pháp thực tính 
hiện tại cần phải đầy đủ với Tứ-chánh-cần bởi vì 
Tứ-chánh-cần được gọi là Chánh-cần, người không 
có Chánh-cần sẽ không phát triển được Niệm-xứ, 
ví dụ như lúc quán xét biết trạng thái phồng хер, 
trạng thái di chuyển của chân, thọ, tâm và pháp 
thực tính gọi là: 

- Сб tinh-cần để từ bỏ bất thiện pháp củ, do 

trong lúc ấy ta không có tạo bất thiên pháp 
củ tức là sát sanh, trộm cắp v.v.. 

- Có tinh-cần để không có tạo bất thiện pháp 
mới, do trong lúc ây ta không có tạo bất cứ 
bát thiện pháp nào bằng thân, khẩu hay ý, khi 
tham hay sân sanh lên, hành giả nên chú 
niệm “tham à” hay “sân à” khi hành giả biết 
được trạng thái của tham hay sân theo sự thật 
cho rằng: tham là trạng thái vừa lòng, sân là 
trạng thái khó chịu, cũng sẽ không bị tham 
hay sân điều phục. 

- Có tinh-cần để tạo thiện pháp mới do sự phát 
triển Niệm-xứ là thiện pháp mà ta chưa làm 
trước đây. 

- Có tinh-càn để ушп đắp thêm thiện pháp củ, 
do hành giả thấy được sự tiến triển trong việc 
hành đạo theo thứ tự của các bậc Minh-sát- 
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tuệ được gọi là làm cho thiện pháp đã có 
càng thêm tăng trưởng tích lũy một cách đầy 
đủ Niệm, Định và Tuệ làm cho tăng trưởng 
hơn lúc trước. 


Tứ-chánh-cần là pháp cơ bản rất quan trọng, đức 
phật thuyết giảng điều này trong Samyuttanikaya 
sammappadhana!° rằng: Tứ-chánh-cần này ví như 
dòng sông hằng chảy đến hướng đông theo tự 
nhiên, không chảy đến hướng tây, Tứ-chánh-cần 
cũng như vậy là pháp độ chảy đến Níp-bàn đưa 
hành giả chứng đắc Níp-bàn, ai không phát triển 
Tứ-chánh-cần sẽ không thể chứng đắc Níp-bàn, ví 
như dòng sông hằng chắc chắn không chảy đến 
hướng tây. ` 

Ngoài ra khi đã phát triển Niệm-xứ và Tinh-càn, 
đức Phật còn chú trọng sự trì giới nữa, người phát 
triển Niệm-xứ và Tỉnh-cần trong buổi đầu cần phải 
thọ trì giới cho thân khẩu trong sạch thanh tịnh 
trước, khi đó trong tâm sẽ cảm thấy rằng mình là 
người không còn phải tự trách mình và cảm thấy 
như vậy sẽ làm cho tâm có sự tác ý tập trung trong 
đôi tượng tham thiên. 

Giới là nền tảng của Niệm-xứ và T. ïnh-cần 

Trong Ѕаттаррайһапаѕатуиіа? đức Phật đã 
so sánh răng: mọi công việc làm ruộng, làm vườn 


luôn dựa vào sức lực và mặt đất này, néu không có 
sức mạnh và mặt đất mọi công việc hoạt động 


19 Sam.mahã.19.651.214 
20 Sam.mahã. 19.673.216 
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không có thành tựu được như thế nào, người phát 
triển Niệm-xứ và Tinh-cần cũng tương tự như vậy, 
trước tiên cần phải thọ trì giới, khi thọ trì giới rôi 
mới phát triển Niệm-xứ và Tinh-cần được, nêu làm 
như Vậy vi ấy thấy rõ được sự phát triển trong lúc 
hành pháp Кё tiếp. 


Giới là nền tảng trong đạo Phật người không có 
giới không thể tu tiến tâm cho phát sanh định và 
tuệ được. Một thời khi đức Phật ngự tại kinh thành 
Ѕауайћї có một vị ТУ khưu tên Uttiya vào đảnh lễ 
Đức Thế Tôn và bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 


Sadhu те Браше bhagavä samkhittena 
dhammam desetu, yamaham bhagavato dhammam 
sutvā еко vũpakaltho appamatto ātāpī pahifatfo 
vihareyyam.?! 


“Lành thay! bạch Đức Thế Tôn con cầu xin Đức 
Thế Tôn thuyết giảng pháp mà Đức Thế Tôn đã 
diệt trừ hướng den viên ly là bậc không có sự dễ 
duôi, có sự Tinh-cần, có tâm hướng đến Níp-bàn.” 


Trong lúc ấy đức Phật đáp rằng: 


Tasmatiha һат uttiya афтеуа visodhehi 
kusalesu dhammesu Ко cädi kusalãnam 
dhammanam. Sisañca suvisuddham ditthi ca ujika. 
Yato kho te uttiya silañca suvisuddham bhavissati. 
ditthi ca ujikã, tato tam ийіуа silam паи sile 
patitthaya cattāro satipatthane bhaveyyasi.22 


2! Sam.maha.19.382.144 
22 Sam.maha.19.382.144 
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“Này Uttiya, ông nên biết rõ cái gì là khởi đầu 
của các thiện pháp? giới trong sạch và chánh kiến 
là khởi đầu của của các thiện pháp. Này Uttiya, khi 
giới của ông trong sạch và chánh kiến, kế tiếp ông 
dựa vào giới, thọ trì trong giới rồi phat triển Tú- 
Niĝm-Xú.” 

Khởi đầu của các thiện pháp đức Phật thuyết 
giảng trong kinh Uttiya có hai điêu là: 

1. Giới (51 la) là ngủ giới, 8 giới, 10 giới hoặc 

227 giới thanh tịnh, có lợi ích để cho tự 
khiển trách mình. 


2. Chánh kiến (Sammaditthi) là tin nghiệp và 
quả của nghiệp, có lợi ích để cho cố gắng 
trong sự diệt đau khổ không còn tử sanh, do 
nghiệp lực có phiền não làm nhân. 

Do đó, giới và chánh kiến là các pháp quan 

trọng trong sự hành pháp thuộc về nền tảng trong 
sự phát triển Niệm-xứ và Chánh-cần. 
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Ý nghĩa của Như-ý-túc (Iddhipada) 

Như-ý-túc (Iddhipāda) có nghĩa là con đường 
của sự thành tựu, trong thê gian con đường của sự 
thành tựu có 4 là: 


1. 
2. 


4. 


Dục (Chanda): sự muốn trong việc làm. 

Cần (Viriya): sự siêng năng cần mẫn trong 
việc làm. 

Tâm (Citta): sự tác ý tập trung trong việc 
làm. 

Thẩm (Vimamsa): sự suy xét trong việc làm. 


Cho dù trong đạo pháp cũng có 4 con đường của 
sự thành tựu gọi là Như ý túc trong pháp trợ đạo có 
nghĩa là Pháp giác ngộ gọi là con đường của pháp 
giác ngộ có 4 là: 


1, 
2. 


3. 
A 


Dục (Chanda): sự ham muốn trong pháp. 
Cần (Viriya): sự siêng năng cần mẫn trong 
hành pháp. 

Tâm (Citta): sự tác ý tập trung trong pháp. 


Thâm (Vimamsa): su quán xét trong pháp. 


Sự thành tựu trong con đường thế gian là sự 
thành tựu trong phận sự việc làm để nuôi mạng 
sông cũng được xem là sự thành tựu trong con 
đường thê gian, nhưng sự thành tựu trong đạo pháp 
khác với sự thành tựu trong thế gian có 5 là: 


1. Abhiññãiddhi: sự thành tựu biết rõ cao 


thượng. 
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2. Pariñfñaiddhi: sự thành tựu quán xét biết rõ 
khó аё. 

3. Pahänaiddhi: sự thành tựu diệt trừ tập khởi 
dé. 

4. Sacchiriyäiddhi: sự thành tựu làm cho thấu 
rõ diệt đề. 

5. Bhãvanäiddhi: sự thành tựu tu tiến đạo dé. 


Sự thành tựu biết rõ cao thượng 
(Abhinñiaiddhi). 

Sự thành tựu biết cao thượng có nghĩa là sự hiểu 
biệt pháp chon đê trong đạo Phật một cách chon 
chánh, đặc biệt là Abhidhamma (Vi diệu pháp), bởi 
vì Abhidhamma là pháp cao thượng ít có người biệt 
tới. 

Vi diệu pháp (Abhidhamma) nói đến pháp chơn 
dé hay pháp thực tính chơn dë có 2 là: 

1. Sắc pháp (Ейра): là trạng thái thay đổi biết 

TỐ rệt. 

2. Danh pháp (Nama): là trang thái khuynh 
huóng đến đối tượng tức là luôn chấp nhận 
đối tượng ví như người già yếu cần cây gậy 
chống trong lúc đi đường. 


Sắc pháp là trạng thái thay đổi biết rõ rệt. 
Mỗi ngày chúng ta thường thấy sự thay đổi của 
con người, như người trẻ tuổi từ từ già đi, người 


già từ từ già thêm nữa, có sự già sanh lên với mọi 
người và sự thay đổi của sắc pháp cũng có sự biết 
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rõ rệt, lúc bị muỗi căn, kiến cắn, sẽ cảm giác đến 
trạng thái ngứa và sự thay đổi của sắc pháp. 

Cụm từ Sắc pháp (Айра) có lời định nghĩa rằng: 
Stunhadivirodhipaccayehi. Киррайй ғӣрат 
(Trạng thái nào có thay đổi bởi nhân đối nghịch có 
sự lạnh, sự nóng v.v... trạng thái ấy gọi là Sắc 
pháp) có nghĩa là trạng thái dễ dàng thay đổi, giả 
sử trong lúc trời trưa, trời nắng mà ta đi đứng ngoài 
trời cũng sẽ cảm giác thân nóng hoặc lúc trời rét 
mà ta đi ngoài trời cũng sẽ có cảm giác thân lạnh, 
thân này thường hay thay đổi khi xúc chạm nhân 
duyên đối nghịch, có sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự 
khát v.v... trong lúc đói khát thân cũng sẽ thay dëi 
diện mạo khuôn mặt, cũng sẽ сб sự mệt mỏi và tâm 
cảm thầy không thoải mái xuất hiện rõ rệt do bị đói 
khát chế ngự làm cho sắc pháp thay đổi. 


Cụm từ Danh pháp (Nama) có lời định nghĩa 
rằng: Айрат namafifi патат (Trạng thái nào có 
khuynh hướng đến đối tượng, trạng thái ау 201 là 
Danh pháp) có nghĩa là trang thái biết đối tượng 
bằng cả 6 môn, danh pháp gọi là pháp thực tính 
hiện tại có 2 là: 

1. Tâm (Citta) là trạng thái biết đối tượng gồm 
có 6 là: sắc, thỉnh, hương, vị, xúc và cảnh 
pháp (Manosamphassa: Y. xúc) trong sự 
thấy, nghe, biết mùi, nếm vị, biết xúc chạm 
và suy nghĩ, tâm ví như người ở trong nhà, 
thấy điều bên ngoài nhà qua cánh cửa gọi là 
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6 môn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
(Manodvara: Y môn) 


2. Sở hữu tâm (Cetasika) là trạng thái đồng 
sanh cùng với tâm gồm có cảm giác thương, 
ghét, vui, buồn, lòng tin v.v... những sở hữu 
tâm này ví như màu sắc làm nhiệm vụ hiển 
lộ hình ảnh cho hiển rõ, tâm ví như nước làm 
nhiệm vụ hòa với màu sắc thấm vào tám vải, 
tâm và sở hữu tâm đồng nhận biết đối tượng 
ví như tám vải. 

Tâm là trạng thái biết đối tượng bằng 6 môn, 
biết được tất cả đối tượng, không phân biệt là quá 
khứ, hiện tại, vị lai hoặc vượt qua cả 3, cho đến 
điều giả thiết chế định gọi là Danh pháp 
(Namadhamma) là trạng thái khuynh hướng đến 
đối tượng, sẽ thường chấp nhận đối tượng, cũng 
như trong lúc này các vị thấy bàn tăng, trạng thái 
thấy là Tâm nhãn thức (Cakkhzviñfñãnacifa) làm 
nhiệm vụ thấy, trong lúc nghe là Tâm nhĩ thức 
(Sotaviññanacitta) tức là tâm nhận biết đối tượng 
bằng nhĩ môn được sanh lên làm nhiệm vụ nghe 
âm thanh, cho đến Tâm ý môn (Manodvarikacitta) 
là sanh lên bằng ý môn làm nhiệm vụ nhận biết ý 
xúc. 

Sự thành tựu quán xét biết rõ khó dé 
(Pariññaiddhi). 

Su thành tuu quán xét biết rõ khổ аё, khó аё có 
nghĩa là sự đau khổ gồm có sanh, già, đau, chết 
v.v... như chúng ta biết rõ đức Phật thuyết giảng 
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khổ đế một cách tóm tắt rằng: Sankhittena 
paficupãdanakkhandhadukkha (Tóm lại 5 thủ uẫn 
này là khổ), 5 thủ uân này là sắc, thọ, tưởng, hành 
và thức hay danh sắc là pháp mà ta nên quán xét 
biết rõ không phải pháp nên tử bỏ, do sanh Ta trong 
cối có 5 uân (Pañcavokãrabhiimi) cần phải có 5 
uẫn thường sẽ không thể từ bỏ được 5 uàn. 


Khổ dé có nghĩa là 5 thủ uán này là pháp mà ta 
cần phải quán xét biết rõ là trạng thái phóng xẹp 
của bụng thuộc về sắc pháp thường hay thay đổi, 
trạng thái phồng sanh lên rôi cũng thay dëi chặng 
đầu cho đến chặng cuối, khi trạng thái phông chấm 
dứt, trạng thái xẹp sanh lên, trạng thái xẹp có 
phương thức thay đổi từ một giai đoạn đưa đến một 
giai đoạn nữa, trạng thái đi chuyển của chân cũng 
tương tự, trạng thái nhấc bước đạp có trạng thái 
khác nhau trong mỗi giai đoạn pháp thực tính hành 
giả phải quán xét biết rõ đây được gọi là Sắc uán. 


Đôi khi có những cảm thọ thân hay tâm, lạc, khó 
hoặc xả cũng nên quán xét biết rõ cảm thọ â ấy, nếu 
dễ chịu cũng chú niệm “dë chịu à” nếu có đau khổ, 
nhức cũng chú niệm “đau à” hoặc “nhức à” nếu tê 
cũng chú niệm “tê à” lúc mỏi cũng chú niệm “mỏi 

à” hoặc cảm thọ xả cũng chú niệm “xả à”. 


Sự quán cảm thọ như vậy gọi là sự quán xét biết 
гб Thọ „ấn, trong lúc cảm thọ tưởng sanh lên là 
nhớ được bất cứ điều nào cũng chú niệm “nhớ à” 
gọi là quán xét biết rõ Tưởng uẩn, trong lúc có 
tham, sân hoặc phóng dật nên chú niệm “tham à” 
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“thích à” “sân à” hoặc “phóng dật à” gọi là sự quán 
xét biết rõ Hành uấn và lúc thấy pháp thực tính 
sanh lên cũng chú niệm “thấy à” “nghe à” gọi là 
quán xét biết rõ Thức ийп. 


Có người phương tây bình luận pháp căn bản 
của người Phật tử khoảng hơn 30 năm trước, pháp 
căn bản của người Phật tử trình bày vấn đề khô аё, 
làm cho người Phật tử mệt mỏi trong cuộc sống 
không tiến bộ trong việc làm, trở thành kẻ lười 
biếng và nhàm chán cuộc sống của mình bởi vì đạo 
Phật dạy khổ đế. Thực sự lời bình luận này không 
đúng, bởi vì khổ dë này không phải điều nên đoạn 
trừ mà là điều nên quán xét biết rõ. 


Đức Phật dạy nên đoạn trừ tham ái là nhân 
sanh khổ đề, không phải đoạn trừ khổ dé. 

Khổ аё ấy là điều hành giả cần phải quán xét 
biết rõ, không phải điều cần phải đoạn trừ 5 thủ uẫn 
này, hành giả nên quán xét biết rõ đúng theo sự 
thật, khi có trạng thái phông, trạng thái хер v.v.. 
nên quán xét biết rõ đúng theo sự thật. 


Sự thành tựu diệt trừ tập khởi аё 
(Pahäanaiddhi). 


Sự thành tựu diệt trừ tập khởi dë có nghĩa là sự 
thành tựu diệt trừ tham ái (Tanha) đối tượng hiển 
lộ cả 6 môn. 


Sự thành tựu làm cho thấu rõ diệt đế 
(Sacchikiriyaiddhi). 


Trang 63 


37 PHÁP TRO ĐẠO Biên dịch : би Bửu Nam 

Sự thành tựu làm cho thấu rõ diệt dé hay №р- 
bàn do biết được Níp-bàn là đối tượng theo tâm 
đạo và tâm quả. 


Sự thành tựu tu tiến đạo dé 

(Bhãvanaiddh)). 

Sự thành tựu tu tiến đạo dé tức là Bát-thánh-đạo 
có nghĩa là phát triển Bát-thánh-đạo một cách 
thành tựu. 

Kết luận ý nghĩa Iddhi 

Trong lúc hành giả quán xét biết rõ pháp thực 
tính hiện tại có trạng thái phồng xẹp v.v... gọi là 
hợp với Pariñña iddhi là sự thành tựu quán xét biết 
тб tướng riêng và tướng chung của pháp thực tính 
chon đề. Pahãna iddhi là sự thành tựu diệt trừ, do 
không có tham, sân hay phóng dật sanh lên quấy 
nhiễu tâm, Bhavana iddhi là sự thành tựu tu tiến 
Bát-Thánh-Đạo và Sacchikiriyaiddhi là sự thành 
tựu làm cho thâu rõ diệt đề, trong lúc diệt trừ hoàn 
toàn danh sắc. 


3.1. Dục (Chanda) 

Dục (Chanda) là sự ước muốn nhiệt tâm trong 
hành pháp không có sự thay đôi. 

Dục trong như ý túc là sự ham muốn một cách 
nhiệt tâm không thay đối, trong sự thành tựu cả 5. 
điều. 

Trong thời đức Phật Kassapa, có một vị vua tên 
là Dhammmasonda suy nghĩ răng: sau khi đức Phật 
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diệt độ Níp-bàn, giáo lý của đức Phật Каѕѕара sẽ 
tan biên mất, nếu ta còn ở trên ngai vàng cũng 
không có thể tìm thấy được các pháp của đức Phật, 
cho dù ta có di voi khắp kinh thành Bãrãnasĩ đề 
tìm ra người nhớ và biết được các pháp cơ bản của 
đức Phật Kassapa tìm cũng không có dù chỉ một 
câu kệ, vì vậy ta sẽ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, dë 
được nghe pháp của đức Phật Kassapa cho dù chỉ 
được một câu kệ cũng hữu ích cho ta. Đức vua 
Dhammasonda cô sự ham muôn nghe pháp một 
cách nhiệt tâm như vậy mới từ bỏ ngai vàng đi xuất 
gia. 

Trong thời đức Phật hiện tại cũng có Dục 
(Chanda) nhiệt tâm trong việc chứng đắc Vô 
Thượng Chánh Đẳng Giác cũng thực hành đến 6 
năm mới giác ngộ thành Phật. 


Ngoài ra, trong thời đức Phật cũng có rất nhiều 
thiện nam tử, hoàng tử của vua và trưởng giả từ bỏ 
tài sản và gia đình xuất gia trong đạo Phật, có một 
số vị như ông Sudinna khi mẹ cha không cho phép 
xuất gia cũng không chịu ăn uống nằm dưới đất 
suy nghĩ răng: nêu mẹ cha của ta không chấp nhận 
cho phép ta xuất gia, ta cũng sẽ nằm chết tại nơi 
này không đứng dậy, những người bạn của ông 
Sudinna đến xin mẹ cha của Sudinna cho Sudinna 
được xuất gia nếu như không cho phép Sudinna 
xuất gia, Sudinna không chịu ăn chắc chắn sẽ chết 
mẹ cha không còn gặp được Sudinna, mẹ cha của 
udinna chấp nhận cho Sudinna xuất gia. Qua câu 
truyện này cho chúng ta thấy rằng sự ham muốn 
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xuất gia một cách nhiệt tâm của người thời ây có sự 
ham muốn sẽ làm cho thành tựu. 


3.2. Cần (Viriya) 

Cần (Viriya) là sự tinh cần trong Như ý túc này 
có 4 chỉ là: 

1. Chịu cho thân chỉ còn da. 

2. Chịu cho thân chỉ còn sợi gân. 

3. Chịu cho thân chỉ còn xương. 

4. Chịu cho máu thịt trong thân khô cạn 


Nói tóm lại cần là chịu cho thân này chỉ còn đa, 
sợi gân, xương và chịu cho máu thịt trong thân khô 
cạn, nêu chưa chứng được pháp quyết định sẽ 
không từ bỏ tỉnh cần. 


Khi đức Bồ Tát của chúng ta đã thực hành tỉnh 
cần ở tại xứ Uruvela dưới cội Bồ đề đức Bồ tát nói 
rằng: 

Катат taco ca nhãru ca ай ca avasissafu. 
Sarre upasussatu татѕаіоһіат. Yam tam 
purisathãmena purisavriana purisparakkamena 
pattabbam, па tam apapunitva уїіуаѕѕа 


santhãnam bhavissati.?3 


“Thân này dù chỉ còn da, gân và xương, máu thịt 
trong thân này dù có khô cạn, Ta sẽ không dừng 
tinh tấn, cho đến khi nào Ta chứng được pháp của 
bậc thượng nhân.” 


23 Ma.ma.13.184.160 
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Đức Phật ngồi tham thiền từ canh đầu cho đến 
canh cuối tức là từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng, và 
chứng đắc Vô Thượng Chánh Đặng Giác trong 
canh cuối khi mặt trời vừa xuất hiện trong canh 
sáng Cần như ý túc gọi là Pháp trợ đạo 
(Bodhipakkhiyadhamma) là sự tinh cần hợp với 4 
chỉ này. 


Người trí thức nên nhiệt tâm tìm tài sản, ví như 
mình không già, không chết, chỉ nên hành pháp, ví 
như bị tử thân nắm búi tóc. 


3.3. Tâm (Citta) 

Tâm (Citta) là sự tác ý tập trung cho thấy rằng; 
đôi khi ta có thể làm việc với tác ý hay không tác ý, 
nhưng Tâm như ý túc là sự tác ý một cách nhiệt 
tâm trong sự hành pháp, do có tâm tác ý tập trung 
trong pháp thực tính hiện tại một cách liên tục từ 
lúc giai đoạn đầu cho đến giai đoạn cuối từ lúc thức 
cho đến khi ngủ hẳn. 


Hành giả lúc phát triển thiền Minh sát cũng cần 
phải có sự tác ý tập trung hành pháp cho liên tục. 


3.4. Thâm (Vimamsa) 


Thám (Vimamsa) là sự quán xét pháp cơ bản 
trong đạo Phật đặc biệt là sự quán xét về tội lỗi lớn 
của vòng luân khởi tử sanh, như đức Phật có thuyết 
giảng trong kinh Tinakattha rằng: 
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Anamataggoyamn bhikkhave samsäro. Pubbä koti 


па paññayali ауіјапіуағапапат  зайапат 
tanhãsarnyojanänam sandhãvitam samsaritam.?t 


“Này các Tỳ khưu, vòng tử sanh này không có ai 
biết được khởi điểm, khởi đầu của chúng sanh, 
người còn bị vô minh che đậy, còn bị tham ái trói 
buộc, đi lang thang vô định.” 


Người không từng là quyến thuộc, anh em, vợ 
chóng hoặc con trai, con gái chắc hẳn không có, 
nước mắt của con người khóc vì mất con trai, con 
gái, quyến thuộc hoặc người thương yên còn nhiều 
hơn nước trong đại dương. 


3.5. Câu kết 


Trong Samyuttaranikaya Ѕайіѕаіаѕийа?5 đức 
Phật dạy răng: có một người bị đâm một trăm ngọn 
giáo trong lúc sáng, lúc trưa và lúc chiều, họ đã bị 
một trăm ngọn giáo ` mỗi ngày 3 làn duoc 100 năm, 
nếu họ chịu đựng tiếp đau khổ này rồi sẽ được giải 
thoát khỏi vòng luân khởi tử sanh. Như Lai nói 
rằng chịu đựng đau khổ, đau đớn của họ xứng 
đáng, bởi vì khởi đầu của chúng sanh đã bị đâm 
bằng cây giáo, cây rìu, gậy chắc hẳn không biết 
được là bị bao nhiều ngọn giáo đâm. 


А e ` М; . 2 H А 
‚ Thâm (Vimamsa) này ngoài ra có thể quán xét 
dën sự ghê sợ của vòng luân khởi, còn quán xét 


24 Sam.ni.16.124.172 
25 Sam.mahã.19.1105.384 
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liên quan với hành pháp đặc biệt là sự phát triển 
Niệm-xứ. 

Ngoài ra, trong lúc phát triển thiền Minh sát 
cũng sẽ phát sanh theo thứ bậc Tuệ minh sát cho 
đến 16 tuệ thấy тб, biét тб pháp thuc tính thân hành 
và tâm hành, sự thấy rõ, biết rõ này không phải sự 
quán xét nhưng cũng gọi là Thẩm (Vimamsa) bởi vì 
là tuệ tu tién tâm (Bhavanamayapañña) 


Tuệ minh sát là sự quán xét bậc cao thượng 
trong Tứ Như Ý Túc do người chứng được Như ý 
túc là sự thành tựu cả 5 thuộc về bậc Thánh nhân, 
bậc Thánh nhân chứng Thánh đạo phát sanh trí tuệ 
thấy rõ, biết rõ 4 Thánh để là tuệ cao thượng trong 
Tứ Như Ý Túc. 

Trong Samyuttaranikaya maggasutfa?6 Một thời, 
đức Phật đã khiển trách các Tỳ khưu rằng: lúc Ngài 
còn là một vị Bồ tát thực hành pháp độ và tinh tán 
để chứng được Vô Thượng Chánh Đằng Giác đã 
suy nghĩ rằng: cái gì là con đường của sự phát triển 
Như ý túc này, và Ngài suy nghĩ răng: ai thấy nguy 
hại trong vòng tử sanh nên phát triển Như ý túc đầy 
đủ với định (Samadhi) hợp với dục (Chanda) và Tứ 
Chánh Cần. Khi tu tiến cả 4 pháp là dục, сап, tâm 
và thẩm cũng sẽ đạt đến phát triển bậc cao thượng 
là không chùng, không căng, không có phiền não 
bên trong, không phóng dật bến ngoài, cả 4 pháp 
phát sanh trước và sau có sự cân bằng nhau, trước 
như thế nào, sau cũng như thế ấy, 4 pháp này phát 


26 Sam.mahã.19.833.246 
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sanh trong lúc giữa ngày, cũng sẽ phát sanh trong 
lúc giữa đêm, khi phát sanh trong lúc giữa đêm, 
cũng sẽ phát sanh trong lúc giữa ngày tóm lại đức 
Phật thuyết giảng rằng: 

Người nên tu tiến tâm cho trong sạch với sự 
phát triển Như ý túc và Chánh cần, vị йу chắc һап 
không phát sanh phiên não chướng ngại tâm. 

Do đó, ai phát triển Tứ Chánh Cần là dục, cần, 
tâm và thâm nhiệt tâm sẽ thành tựu do Định hợp 
với Dục và Tứ Chánh Cân, nêu không có cả hai 
pháp này Tứ Như Y Túc của vị ау chắc һап không 
có được sự thành tựu. 


=== == s= се ша mama шыс 
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INDRIYA 5 


(МСО QUYẺN) 
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Y nghĩa của Indriya (Quyên) 

Cụm từ Indriya (Quyền) có lời định nghĩa là 
Indassa kammam indriyam (Hành vi của bậc tối 
thượng gọi là Quyền), hành vi của bậc tối thượng 
tức là hành vi của bậc chế ngự được tâm của mình, 
ví như: tín, tán, niệm, định, tuệ, cả 5 pháp này sanh 
lên cho bậc có khả năng chế ngự được tâm hoặc 
bậc làm chủ được tâm của mình, còn người chịu 
thua quyền lực của phiền não không có thê chế ngự 
được tâm, cũng sẽ không có thể thực hành được 5 
pháp này là: 

- Không có thể phát triển tín, do không có lòng 

tin. 

- Khóng có thể phát triển tấn, do có sự lười 

biêng. 

- Không có thể phát triển niệm, do suy nghĩ 


đến đối tượng là quá khứ, vị lai, không muôn 
với hiện tại. 


- Không có thể phát triển định, do ưa thích 
phóng dât trên các đôi tượng. 


- Không có thê phát triển tuệ, do bị sỉ mê che 
đậy tâm của mình. 

Ngũ quyền này được ví như vị Vua, Vua là vị có 

quyền lực nhất trong đất nước của mình, mỗi người 

phải ở dưới quyên của Vua. Ngũ quyền cũng ví 


như là vua cai trị đất nước, bởi vì quyền có được 
nhiều sức mạnh trong hành vi của mình như: 
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- Tin quyền: có lòng tin mãnh liệt trong ân đức 
của Tam bảo, nghiệp và quả của nghiệp 
không lay động hay phát sanh hoài nghỉ điều 
ду. 

- Tán quyền: có sự tinh tấn mãnh liệt không 
nản lòng, không làm cho phát sanh sự lười 
biêng trong hành pháp. 


- Niệm quyền: có tâm duy trì mãnh liệt trong 
pháp thực tính hiện tại biết rõ ràng. 

- _ Định quyền: có sự tập trung an trú mãnh liệt 
trong _pháp thực tính hiện tại, không phóng 
dật trên đôi tượng khác ngoài đối tượng đang 
quán xét biết. 

- Tuệ quyền: có tuệ mãnh liệt thấy rõ, biết rõ 
pháp thực tính, không xu hướng theo trên 
pháp thực tính ấy. 


Tâm mà không có ngũ quyền cũng ví như đất 
nước mà không có Vua cai trị, chắc hàn là đất nước 
bất бп thường xuyên có chién tranh, nhung tám mà 
có ngü quyền ví như đất nước có Vua cai trị chắc 
chắn có sự hòa bình an ổn, tâm có tín, tán, niệm, 
định và tuệ sẽ là tâm an tĩnh, không bị những phiền 
não làm quấy nhiễu tâm, còn tâm không có quyền 
chắc hẳn sẽ bị những phiền não làm quấy nhiễu 
tâm, ví như chiếc thuyền, nêu thuyền bị rò rỉ nước 
sẽ chảy vào trong thuyền, thuyền sẽ bị chìm xuống, 
nước ví như phiên não chảy vào trong thuyền và 
tâm là thuyền. 


o 
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Khi tâm bị phiên não chế ngự sẽ làm cho tâm trở 
nên thấp hèn, ví như thuyën bị chìm xuống không 
có thể chạy được. 


4.1. Tín quyền (Saddhindriya) 

Tín quyên là lòng tin mãnh liệt có lời định nghĩa 
rằng: бадаайайи saddhā (Trạng thái có lòng tin 
mãnh liệt nơi đức Pháp của đức Phật v.v.. . 201 là 
Tín), tín tức là lòng tin kiên cố có 5 điều là: 


1. Lòng tin kiên cố trong ân đức của Phật, đức 
Phật là bậc A-ra-hán tự mình giác ngộ. 

2. Lòng tin kiên cố trong ân đức của Pháp, 
Pháp là con đường đưa đến sự giải thoát 
vòng tử sanh. 


3. Lòng tin kiên cố trong ân đức của Tăng, 
Tăng là bậc chứng đắc pháp siêu thế trong 
đạo Phật. 


4. Lòng tin kiên cố nơi Nghiệp. 

5. Lòng tin kiên сб nơi Quả của nghiệp. 

Chín điều ân đức của Phật có trong bài kinh 
tụng, có trong Kinh và Luật, ân đức của Phật là vô 
lượng. Như trong kinh chú giải có nói răng: 


Buddhopi buddhassa bhaneyya vannam, 
Карратрі ce aññamabhãsamäno. Khiyetha kappo 
ciradighamantare, vanno na khiyetha 
tathãgatfassa.?! 


27 Dĩ.a.1.259 
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“Cho dù đức Phật có nói lời tán thán đến ân đức 
của Phật, không có nói lời nào khác suốt kiếp, suốt 
một kiếp trải qua trong khoảng thời gian dài lâu 
như vậy, nhưng cũng chưa có nói hết được ân đức 
của Như Lai.” 

Bởi vì một vị bồ tát muốn trở thành một vị Phật 
phải trải qua nhiều A-Tăng-Kỳ kiếp, như bồ tát 
Šiddhatha phải thực hành pháp độ đến 4 A-Tăng- 
Kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái đất mới chứng đắc 
quả Vô Thượng Chánh Đăng Giác. 


Ngoài ra đức Phật thuyết giảng pháp trong lúc 
đôi khi là Sa-môn, cũng có một sô người nghĩ răng: 
đức Phật hóa phép là hạng người trong các giai сар 
như là: Vua, Bà-la-môn, đạo sĩ hay nô lệ, đôi khi 
cũng ví như là Cha, con hay bạn, xong thuyết giảng 
pháp cho hạng người liên quan nghe, vë người 
nghe cũng nghĩ răng: người này là cha, con hay bạn 
của mình mà nói pháp chỉ dạy mình, họ không biết 
rằng: người nói ây không phải cha, con hay bạn 
nhưng là đức Phật hóa phép đức Phật là hạng người 
như vậy. 


Bởi vì trong thời đức Phật, đức Phật thường 
thuyết giảng pháp cho chúng sanh ở trung tâm quả 
địa cầu, người dân ở nơi khác không từng thấy chư 
Tăng, khi thấy người cạo tóc mặt vải nhăn cũng sẽ 
nghĩ là dạ xoa, ma vương, chư thiên, nếu đức Phật 
đi đến trong giới sa môn cũng sẽ không thuận lợi 
cho những người ấy, mới hóa thân thành như vậy 
rồi mới thuyết giảng pháp đến những hạng người 
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ấy, điều này có trong Majjhimanikãya 
mahäsihanädasutta?° 

Ngoài ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng, 
còn có lòng tin trong nghiệp và quả của nghiệp tức 
là tin rằng: nghiệp mà ta đã tao rôi sẽ là nhân cho 
quả trong vị lai, lòng tin nghiệp và quả của nghiệp 
được gọi là lòng tin trong kiếp này, kiếp sau, cho 
dù ta không nhớ được kiếp trước đã từng sanh ra 
làm gì, không nhớ biết kiếp trước có thật hay 
không, kiếp sau cũng chưa được thấy chưa được 
tiếp xúc, nhưng, tin có nghiệp và có quả của nghiệp 
tin kiếp trước và kiếp sau. 


Thực ra thần kinh xúc của con người có lực rất ít 
ví dụ như: 


- Trong một giọt nước, nếu ta xem bằng mắt 
thường cũng sẽ thấy là một giọt nước, nhưng 
nêu dùng kính hiển vi xem cũng sẽ biết được 
rằng trong nước ау có thứ không có sự sống 
và có thứ có sự sông trú ngụ rất là nhiều mà 
mắt thường của con người không thể nào 
nhìn thấy được những ký sinh vật nhỏ vi tế ở 
trong giọt nước và cũng như trong đêm tôi 
con người hay thú vật sẽ không nhìn thấy 
được thứ gì trong đêm tối ấy. 


- Tai của con người cũng không thể nghe âm 
thanh được quá xa và cũng không nhận được 
tần sóng radio hay tần sóng điện thoại, cho 
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dù tiếng chim kêu gọi bầy, chó có thể nghe 
được âm thanh lớn hơn con người mà tai của 
con người không thể nghe được, tiếng của cá 
heo cũng tương tự như vậy, đôi khi cá heo 
phát ra âm thanh rất lớn mà con người không 
nghe được nhưng các nà khoa học dùng máy 
nghe được thứ âm thanh ấy. 

Mũi của con người nhận biết mùi gần mình, 
không giống như mũi của chó ngửi mùi được 
xa hơn mình. 


Do đó, thần kinh xúc của con người là thứ rát 
thô mới không thể nhận biết được các thứ quá khả 
năng của mình, nhưng con người tu tién tâm với 5 
quyền chế ngự được thân và tâm, đặc biệt nhất là 
người tu tiễn tâm, phát triển tu tiến chỉ tịnh cho tới 
khi đạt đến an tĩnh (Abhiñña) có thể chế ngự được 
thân và tâm một cách hoàn hảo tức là có khả năng 
điều phục thân này làm theo ý muốn như: 


Đi trên mặt nước như đi trên đất. 

Bay trên hư không như chim bay. 

Điều phục thân cho hóa thành nhiều thân. 

Có thể biết tâm của người khác suy nghĩ cái 
gì hay có sự suy nghĩ điều đó sanh lên cách 
đây trong 7 ngày hay có thể suy nghĩ cái gì 
trong 7 ngày kê tiêp. 


Một lần nọ các nhà khoa học tiến hành nghiên 
cứu phương pháp điều phục tâm có thật hay không, 
rồi họ mới đi đến nước Ấn độ làm luận chứng với 
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một vị đạo sĩ Ấn độ, cho vị đạo sĩ vào ở trong một 
phòng có lấp đặt hệ thống camera ghi hình và một 
phòng kế bên để cho một con bò vào và buộc lại, 
các nhà khoa học nói cho vị đạo sĩ hãy rải tâm từ 
đến con bò ấy, vị Ấy nhập thiền tâm từ xong, rải 
tâm từ đến con bò ây đang ở một phòng khác trong 
cùng một lúc â Ấy, các nhà khoa học cho một người 
khác dùng cây đánh vào chân con bò, chân con bó 
bị đau, bắp thịt con bò có trạng thái teo lại, hình 
ảnh ấy hiện trên màn hình máy tính, nhưng thấy vị 
đạo sĩ cũng có cảm thọ đau nhức nơi chân như con 
bò một cách khốc liệt và sự đau nhức ấy cũng được 
biết qua camera ghi hình lại. 


Khi đó nhà khoa học cũng tiếp tục đánh con bò 
ở vài chỗ khác nữa như vai, đầu, đuôi thấy đạo sĩ 
cũng cảm thọ đau nhức khắp nơi trên thân như con 
bò trong lúc bị đánh, cho dù cả hai không có sự 
giao chiến nhau và có camera ghi lại một cách trực 
tiếp, điều này chứng tỏ tâm từ của vị đạo sĩ này đã 
hóa thành một thể với con bò, con bò sẽ bị đau 
nhức chỗ nào, vị đạo sĩ cũng bị đau nhức chỗ á ấy 
tương tự, cả hai con bò với vi đạo sĩ mặc dü là khác 
nhau, nhưng trong lúc vị đạo sĩ rải tâm từ cũng hòa 
thành một người như nhau, đây chỉ là nghiên cứu 
của các nhà khoa học. 


Ngoài ra họ còn có nghiên cứu thêm lúc vị đạo 
sĩ nhập thiền đã thấy tần sóng não trở thành một 
loại tần sóng định là loại tần sóng an tĩnh vắng lặng 
không có sự biến chứng phóng túng cho thấy rằng: 
các nhà khoa học cũng không thể lý giải phân tích 
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và nhận biết đến tần sóng não phát sanh với người 
này, điều phục tâm không phải là vấn đề nói dối, 
không phải là điều vô căn cứ mà là điều có thật do 
các nhà khoa học nghiên cứu được. 


Khi điều phục tâm mình có khả năng diệt trừ 
được phiền não, néu phát triển tu tiến Minh sát theo 
nên tảng đạo Phật là con đường đưa đến diệt trừ 
các phiên não chấm đứt được đau khổ, nếu bất 
thiện có sức mạnh hơn thiện ta phải làm nô lệ cho 
tham ái, thường bị vô minh, si mê chi phối không 
thể đạt đến sự giải thoát, còn nếu thiện pháp có sức 
mạnh hơn bât thiện pháp ta có khả năng diệt trừ 
được vô minh và tham ái. 

Thiện pháp như thuyën lớn, bất thiện pháp như 
đô vật nặng hàng hóa chở trên thuyên. 


Cho dù đá sỏi và cát là thứ hàng hòa để trên 
thuyền nặng như thế nào, nhưng thuyền cũng có 
thể đem những thứ Ấy vượt qua đai dương đến 
được bến bờ như thế nào, ai điều phục được tâm 
với ngũ quyền để diệt trừ được bất thiện. 


Đặc tính của tín là lòng tin kiên có như trong 
kinh chú giải” nói rằng: Saddahanalakkhana 
saddha (Tín có đặc tính là lòng tin kiên có) ai có 
tín chắc sẽ có lòng tin kiên cô, tín ví như bàn tay 
dùng để lẫy được bảo vật có giá trị. 


Người không có tín ví như người không có bàn 
tay. 


2 Abhi.a.1.169 
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Nhiệm vụ của tín là làm cho tâm trong sạch, như 
trong kinh chú giải” có nói rằng: Pasãdanarasä 
(Có nhiệm vụ làm cho tâm được trong sạch), tâm 
của người không có tín sẽ không có trong sạch, lúc 
ta ngủ dậy còn đang buồn ngủ trong lúc ấy ta sẽ 
không có niệm tưởng đến ân đức Phật, ân đức 
Pháp, ân đức Tăng sẽ cảm thấy không được trong 
sạch, lúc còn buồn ngủ hay bận rộn công việc cũng 
cảm thấy tâm không có được trong sạch. 


Nhưng trong lúc tụng kinh, nếu các vị có lòng 
tin hợp với quyền (Tín quyền), trong lúc ấy tâm 
của mình được trong sạnh, đôi khi có thể phát sanh 
hy lạc són gai óc toàn thân hay có sự cảm giác toàn 
thân nhẹ bỗng, trong lúc này không có tham tức là 
không có muôn bát cứ một điều nào chỉ muốn phát 
triển niệm tưởng đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân 
đức Tăng, ngoài ra cũng không có sân làm cho tâm 
khó chịu và không có si có nghĩa là phóng dật 
trong đối tượng khác hay hoài nghỉ trong Tam bảo. 

Đôi khi có thể phát sanh tràn đầy hỷ lạc tức là 
hỷ làm vui tươi tràn ngập tâm ví như sự lạnh bao 
trùm tâm của mình có cảm giác no vui, hớn hở và 
có sự muôn phát triển tu tiến niệm ân đức Phật, cho 
nên tụng kinh liên tục đều đặn làm cho tâm của 
mình được trong sạch, tín ví như ngọc Mani của 
vua Chuyển luân vương. 


Vua chuyên luân vuong có viên ngọc Mani khi 
dé viên ngọc Mani xuóng ao hò hay biên hò së làm 
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cho những thứ do bàn bụi hay đất điều lắng xuống 
dưới đáy nước, nước trong ao hồ hay biển hồ trở 
nên trong sạch và uống được như là nước tỉnh 
khiết, tín cũng tương tự như vậy, có nhiệm vụ làm 
cho tâm thanh tịnh trong sạch không có tham, sân, 
si trong lúc ấy. 


Tín trong đạo Phật là lòng tin kiên có có 5 điều 
là: ân đức Phật, ân đức Pháp, â ân đức Tăng, Nghiệp 
và Quả của nghiệp, nhưng có một số người có thể 
hoài nghỉ rằng: tín trong tôn giáo khác ngoài đạo 
Phật có phải là chánh tín hay không? bởi vì những 
người ấy cũng có lòng tin nơi tôn giáo của họ, có 
lòng tin trong pháp của họ và có lòng tin trong bậc 
Đạo-sư của họ lòng tin đó có tương tự hay không? 


Trong điều này xin các vị hãy xem xét rằng: Tín 
trong Tôn giáo khác và tín trong đạo Phật khác như 
thế nào? Tín có trong một sô tôn giáo khác còn có 
tham như nghĩ rắng: chúa trời cho bánh hay thức 
ăn, ta nhận bánh hay thức ăn từ chúa trời những thứ 
này là của chúa trời ban cho, ta phải tưởng nhớ đến 
công đức của chúa trời. Tín này có tham trong lúc 
ây, đôi khi cũng có sự ca hát tán thán chúa trời, còn 
tín trong đạo Phật không có са hát trong lúc tung 
kinh do có tám dinh, khóng muốn nhận bát cứ một 
điều nào và cũng không có tham làm cho tâm bị lu 
mờ. 


Có một số tôn giáo khác cũng có phương pháp 
cúng të bằng cách giết cừu hay dê rồi đem phân 
phát cho người khác, có lòng tin hợp với sân có sự 
giết hại chúng sanh còn có máu thịt, nước mắt và 


Trang 81 


37 PHÁP TRỢ ĐẠO Biên dịch : Sư Bửu Nam 
tiếng kên lo sợ của chúng sanh bị 2166, trong một 50 
tôn giáo có lòng tin là phải lễ tế ngựa tức là giêt 
ngựa nói theo trong triệt học luật của Bà-la-môn 
cho rằng: loài người khi phạm tội điêu nào cho dù 
phạm tội nặng nhất là giết Bà-la-môn, nêu làm theo 
cách giết ngựa cúng tế sẽ có khả năng xóa hêt tât cả 
tội lỗi ấy được. 

Tín hợp với nghiệp giết hại chúng sanh, có máu 
thị, nước mắt, tiếng khóc và hành khô kẻ khác, 
không phải tín trong sạch. 


Tín trong tôn giáo khác hợp với tham, sân và si 
làm cho phát sanh tội lỗi cho mình và cho người 
khác không phải chánh tín, tín trong đạo Phật là 
lòng tin trong ân đức Phật v.v... làm cho tâm của 
mình trong sạch an tĩnh vắng lặng chắc chắn tạo 
công đức tốt đẹp cho mình và cho người khác điều 
này mới là chánh tín, bởi vì tín có nhiệm vụ làm 
cho trong sạch. 

Chánh tín có nhiệm vụ làm cho trong sạch, 
không có liên quan với tham, sân và si. 


Trạng thái trong sáng của tín là sự không u tối, 
như trong kinh chú giải! có nói rằng: 
Akalusiyapaccapaffhänäa (Có sự trong sáng không 
có u tôi) có nghĩa là khi người Phật tử có lòng tin 
trong lúc tụng kinh tưởng nhớ đến ân đức của Phật 
v.v... tâm sẽ không u tối do bất cứ nhân nào, thông 
thường tín có 2 là: 


3! Abhi.a.1.169 


TI о О sss 


37 PHÁP TRØ ĐẠO Biên dịch : Sư Bửu Nam 
1. Thường tín (Saddhäpakati). 
2. Tu tiến tín (Saddhãbhãvan). 


Thường tín là tín có lòng tin kiên cố theo thông 
thường cho rằng: lòng tin ân đức Phật, ân đức Pháp 
và ân đức Tăng có thật, lòng tin nghiệp và quả của 
nghiệp có thật, rồi bó thí hay trì giới cho thích hợp, 
tín này gọi là Thường tín chưa có trong sạch được 
phiền não, vì trong lúc â Ấy có thể có tham, sân hay 
si hòa cùng nên còn có biểu hiện phiền não. 


Tu tiến tín là tín phát triển mãnh liệt làm cho 
tâm hết phiền não không có u tối, trong lúc tu tiến 
tâm phát triển tín. 


Nhân gần của tín là phan dáng tin cây, nhu trong 
kinh chú giải”? có nói răng: 
Saddheyyavatthupadaffhãnãa (Có nhân gần là điều 
đáng tin cậy), điều đáng tin cậy có 5 là: có lòng tin 
ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, Nghiệp và 
Quả của nghiỆp, điều này là nhân sanh của tín, còn 
nhưng không có những điều này cũng không được 
gọi là nhân sanh của tín. 


Tín trong tôn giáo khác là còn có si mê không 
biết rõ sự thật, có si mê trong điều không đáng tin. 


Ngày nay có một số người Phật tử họ thờ cúng 
đủ các thứ ngoài Phật, Pháp và Tăng, có một só 
người thờ cúng tượng Phật và Phạm thiên v.v.. . dë 
trën kë, thuc ra khóng nën làm như vậy, bởi vi vi 
Phạm thiên, thần Shiva hay thần Narai là của Bà- 
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la-môn giáo, không phải là điều nên thờ cùng của 
người Phật tử, nêu chúng ta thờ cùng lễ bái những 
vị trời ấy do nghĩ rằng đó là tôn giáo của mình 
cũng sẽ làm cho dứt tam quy không còn là Phật tử, 
cần phải xin Tam quy lại. 


Ngoài ra vị trời của tôn giáo khác ngày nay Phật 
tử Mahayana nói rằng: thời này là thời của đức 
Phật vị lai (Metteyya), chúng ta nên thờ cúng lễ bái 
đức Phật vị lai (Мейеууа) và xem vị Bồ tát hơn 
đức Phật, điều này không đúng, bởi vì thời này 
không phải thời của đức Phật vị lai (Metteyya), đức 
Phật vị lai (Metteyya) không sanh ra trong thời này, 
hiện giờ Ngài còn là vị Bồ tát chưa đắc thành quả 
Phật, nhưng kiếp cuối cùng ngài là một vị thiên tử 
trên cõi trời Tusita giáng sanh xuống cõi đời này 
một lần nữa mới chứng đắc thành quả Phật. 


Trong kinh Đại Bát Níp Bàn 
(Mahäparibbänasutta)32 đức Phật có dạy rằng: Hội 
chúng nên tạo tháp tôn thờ xá lợi của đức Phật, độc 
giác Phật, A-ra-hán và Chuyển luân vương, đức 
Phật không có dạy tạo tháp tôn thờ đức Bồ-tát, vị 
Bồ-tát còn đang tạo pháp độ để chứng đắc thành 
quả Phật, có những kiếp sanh ra là thú, có những 
kiếp sanh vào địa ngục, Sự tôn thờ Bồ-tát của Phật 
tử Mahãyãna và xem Bồ-tát quan trọng hơn đức 
Phật là không đúng lắm. 
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Pháp độ của Bồ-tát Sumedha đáng được tôn thờ 
lễ bái trong kinh Buddhavamsa** nói rằng: các bậc 
A-ra-hán đã thọ ký hành đạo của đạo sĩ Sumedha 
cùng với Chư thiên, nhân loại và chúng Asura cũng 
lễ bái ngài rồi ra đi, nhưng trong lúc ây Ngài thật 
sự đáng được tôn kính lễ bái. 


Thực ra điều này đức Phật đã thấy rõ từ trước rồi 
như trong Samyuttanikaya anisutta25. Một thời đức 
Phật thuyết giảng cái trống to lớn được coi là yêu 
thích trong xứ Pañcala của vua Dasabhäatika cai 
trị (Vua có 10 anh em) có nghĩa là 10 anh em cùng 
nhau cai trị xứ Райсаіа. 


Trong lúc ấy có cái trống to lớn được coi là yêu 
thích, khi đánh cái trống to lớn â ấy tiếng có thể vang 
xa đến 12 do tuần (1 do tuần 16 cây số), lúc đức 
vua muốn gọi họp cũng sẽ cho đánh trồng vang xa 
khoảng 100 kilomet, nhưng khi thời gian trải qua 
lâu cái trống cũng bị hư theo thời gian nêm trong 
cái trống cũng hư, da trống cũng bị hư, đại chúng 
cho đem đi sửa dùng nêm vàng, thay da trống mới 
và vá lỗ hở lại, đã cải tiến cái trồng mới hoàn toàn, 
nhưng về sau cái trồng ау trở thành là cái trống 
đánh xong không có tiếng vang xa như trước bởi vì 
sự cải tién sửa lại. 


Lời dạy của đức Phật cũng như cái E được 
ưa thích, người sùng tín Phật giáo sau này nghi 
ràng: pháp của đức Phật thâm sâu, có ý nghĩa thâm 


34 Khu.buddha.33.75-6.455 
3 Sam.ni.16.229.253 
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sâu là điều giải thoát khỏi thế gian do trồng rỗng, 
không có danh sắc hữu vi là điều quá khó có thê 
hiểu được, rồi thay đổi cách lắng nghe tìm hiểu học 
pháp mà các thi sĩ sau này sáng tác có câu cú khéo 
nghe mê tai, là câu thi sĩ nghĩ răng: là cốt lõi và sẽ 
thực hành theo pháp mà mình cho là quan trọng tốt 
đẹp. 

Ngày nay có một số vị nói Tam tạng không đáng 
tin cậy, bởi vì dẫn chứng kinh Kalama nói ràng: 
Ma pifakasampadanena (Đừng tin dẫn chứng luận 
thuyết). 

Nếu dẫn chứng kinh Kalama rồi phản bác kinh 
khác, пёи như vậy cũng nên phản bác kinh Kalama 
tương tự như nhau. 

Nếu nghĩ rằng: Tam tạng là kinh Kalama, kinh 
Kãlãma ау cũng là một phần trong Tam tạng, việc 
dẫn chứng kinh Kalama rôi phản bác Phật ngôn 
khác là điều rất mâu thuẫn, có người chấp trì kinh 
Kalama cho là quan trọng hơn Phật ngôn khác, 
thực ra sự giải thích “Mã pitakasampadanena 
(Dimg tin dẫn chứng luận thuyêt)” có nghĩa là phản 
bác tât cả lòng tin luận thuyết tôn giáo chỉ là lý 
thuyết suông không có căn cứ nào chắc chắn, thực 
ra lời dạy của đức Phật trong thời đức Phật còn tại 
tiền, không gọi là luận thuyết như trong kinh Veda 
đạo Bà-la-môn, khi kết tập Tam tạng lần thứ nhất 
mọi người mới hiểu được ý nghĩa trong Tam Tạng 
trong khuôn mẫu luận thuyết, kinh chú giải giải 
thích kinh KZiãma này là cụm từ luận thuyết, có ý 
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nghĩa luận thuyết của Ка@та tức là kinh Veda 
không phải ý nghĩa kinh đạo Phật, như trong kinh 
chú giải có nói răng: 

Mã pitakasampädanenati amhakam pi†akatanyã 
saddhim sametitipi та ganhittha.3 


“Nói rằng: Ма рцаказатрадапепа (Dung tin 
dẫn chứng luận thuyết) có nghĩa là các ông đừng 
tin quan điểm này bằng với luận thuyết theo khuôn 
mẫu của chúng ta.” 


Do đó người Kalama khi đã nghe lời dạy của 
các tôn giáo, mỗi tôn giáo giải thích lời dạy của 
mình khác nhau, không thể nhất định được sẽ tin 
ai, trước khi nghe pháp của người Kalama không 
phải Phật tử, khi nghe rồi phát sanh nhiều tình cảm 
mới tuyên bố mình là Phật tự như vậy cụm từ 
“chúng ta” mới có ý nghĩa là người Kalama phần 
lớn tin theo đạo Ba-la-môn có luận thuyết theo 
khuôn mẫu kinh Veda, nguyên nhân chắc chắn 
rằng: luận thuyết của người Kalama là kinh Veda, 
bởi vì kinh Veda có luận thuyết, trong thời đức 
Phật không có ý nghĩa nào liên quan với điều này, 
trong kinh Trung bộ nói rằng: 


Atha kho kãpadiko тапауо bhagavaniam 
еіайауоса “уайійат bho gotama brãhmananam 
porãnan  manfapadam ` itihitihaparamparaya 
pitakasampadaya. Тайва ca brahmana екатѕепа 
пі һат вассћапі “idameva saccam, 
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moghamaññan ti. Idha bhavam  gotamo 
kimaha ”ti31 

“Như vậy Kapadikamanava bạch hỏi Đức Thế 
Tôn rằng: bạch Sa-môn Gotama, kinh Veda là kinh 
xưa của các Bà-la-môn hướng dẫn chứng minh 
luận thuyết, các Bà-la-môn nhất định cho răng: đây 
là lời có thật, tìm lời khác cốt lõi không có, ở đây 
sa-môn Gotama thuyết giảng như thế nào?” 


Ý nghĩa trong kinh này I nói rõ kinh Veda là luận 
thuyết của Bà-la-môn truyền thừa lại, và Bà-la-môn 
thủ trì cho rằng: luận thuyết này là đúng, còn lý 
thuyết tôn giáo khác là không có cốt lõi. 


Cụm từ Pi/akasampadänena trong kinh Kalama 
đồng nghĩa với cụm từ ,Pifakasampadäya trong 
kinh này hai từ này có đồng ý nghĩa dịch là “Sự 
dẫn chứng luận thuyết?” cụm từ Pitaka dịch là 
“Luận thuyết” cụm từ Sampadana và Ѕатрайй 
khác nhau vë ngữ căn cuôi câu dịch là “Sự dẫn 
chứng” (Sampadäna = Sam đầu ngữ + Pa đầu ngữ 
+da + уи, Sampada = Sam đầu ngữ + Pa đầu ngữ 
+ ра + a). 


Con người ngày nay phần lớn thường hiểu ý 
та luán thuyết có trong kinh Kalama có y nghĩa 
bất nguồn từ những sự hiểu biết mới có quan điểm 
cho răng đức Phật dạy không cho tin luận thuyết dë 
dàng tức không nên vội tin liền, do bắt nguồi từ các 
sự hiểu biết có thể là không đúng có nghĩa là suy 
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xét theo nền tảng nhân quả trước, khi suy nghĩ thấy 
đúng với nhân quả mới tin được, sự giải thích như 
vậy làm cho người phương tây tán thán đạo Phật có 
đặc tính suy luận học (Rationalistic), chỉ là sự giải 
thích trong đặc tính này, cũng có thê làm cho phát 
sanh sự suy xét Tam tạng và phản đối do hiểu rằng 
là sự thêm vào sau này, tuy nhiên khi định nghĩa 
theo nën tảng lý thuyết như đã nói, cụm từ luân 
thuyêt có nghĩa là kinh Veda. 


Đức Phật có thuyết giảng trong nhiều kinh đến 
hội chúng phải có lòng tin vững chắc nơi bậc Trí 
toàn giác đã thuyết giảng chánh pháp, khi bậc 
Thánh đệ tử có lòng tin chắc chắn như vậy cũng sẽ 
có sự tác ý hành theo lời dạy của đức Phật và thấy 
kết quả thích hợp cho sự tinh tấn của mình. Như 
đức Phật có thuyết giảng rằng: 


Saddhaya tarati ogham, appamadena annavam. 


Viriyena dukkhamacceti paññãya parisujjhati.*8 


“Ai vượt khỏi bộc lưu với lòng tin, vượt qua đại 
dương với sự không dễ duôi, vượt qua đau khô với 
tinh tân và được trong sạch với trí tuệ.” 


Hơn nữa, trong lúc đức Phật đi đến nhóm kiều 
trần như, các vị ấy không tin rằng: đức Phật đã 
chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đăng Giác, chỉ nghĩ 
Tắng là người tới vì muốn tìm sự lợi dưỡng, các vị 
ây nghĩ như vậy do „Бау đức Phật từ bỏ sự khó 
hạnh, mới hiểu sai rằng: đức Phật chưa có chứng 


38 Sam.sa.15.246.258 
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đắc pháp cao. thượng, trong lúc ау đức Phật đã 
thuyêt giảng răng: 

Araham bhikkhave tathãgato sammasambuddho. 
Odahatha bhikkhave ѕоіат. Amtamadhigatam. 
Ahamanusäsämi. Алат dhammam desemi.°° 


“Nay Ta đã thấy sự nguy hại trong vòng luân 
khởi, Như-lai là bậc A-ra-hán tự mình giác ngộ, 
các ông hãy tác ý lắng nghe, Ta sẽ thuyết giảng 
pháp mà Ta đã chứng đắc pháp vô sanh bát diệt.” 


Khi đức Phật thuyết giảng ý nghĩa này, nhóm 
Kiều trần như cũng vẫn không tin, vì nghĩ đức Phất 
chưa chứng được pháp cao thượng cho nên mới nói 
đến 3 lần và đến lần thứ tư đức Phật thuyết giảng 
rằng: 

AbhÙanatha me no tumhe bhikkhave йо pubbe 
еуатйрат bhãsifametam."? 


“Nay Ta đã thầy. sự nguy hại trong vòng luân 
khởi, các ông nhớ răng: Ta đã từng có nói lời này 
trước với các ông hay không?” 


Lời nói này của đức Phật kết quả là nhóm Kiều 
trần như tín tưởng đức Phật, bởi vì trong khoảng 6 
năm về trước đức Phật chưa từng có nói như vậy, 
nhưng bây giờ đức Phật lại nói với chúng ta, mới 
làm cho nhóm Kiều trần như tin tưởng, rôi mới tác 
ý lắng nghe pháp, sau khi thực hành theo pháp và 


3 Vi.mahä.4.12.]2 
4 Vi.mahã.4.12.12 


Trang äi T——————————————— 


37 PHÁP TRỢ РАО Biên dịch : Sư Bửu Nam 


chứng đắc pháp trở thành bậc Thánh đệ tử trong 
giáo pháp của đức Phật. 

Trong kinh chú giải”! so sanh lòng tin ví như 

bàn tay, tài sản và hạt giông như sau: 

- Người không có bàn tay không thể lấy được 
bảo vật có giá trị như thế nào, người không 
có lòng tín cũng như thế ấy không ё thực 
hành được thập thiện phước. 

- Người nghèo khó không có tài sản, không 
thê có các vật dụng dùng cho thuận lợi như 
thê nào, người không có lòng tín cũng như 
thế ấy không thể thực hành được thập thiện 
phước. 

- Người không có hạt giống, cây cũng sẽ 
không mọc lên được như thế nào, người 
không có lòng tin cũng như thế ấy, không thể 
thực hành được thập thiện phước. 


Do vậy, lòng tin là pháp quan trọng mà ta nên 
thường xuyên phát triển tụng kinh Рана, điều này 
sẽ làm cho lòng tin trong Tam bảo của mình phát 
triển được thường xuyên hơn. 


4.2. Tán quyền (Viriyindriya) 

Tán tức là Tinh-tán, người đời muốn có tài sản 
phải có sự cần mãn siêng năng Pong công việc đề 
tạo ra tài sản cho mình, tinh tấn này được gọi là 
Tinh tấn thường (Pakativiriya), còn như tấn hợp 


41 Abhi.a.1.169 
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với quyền được gọi là Tỉnh tấn tu tiến 
(Bhãvanaäviriya). 

Tâm của ta bị tham, sân và si chế ngự suốt thời 
gian từ lúc thức cho. đến khi ngủ hắn, do có sự chấp 
thủ bản ngã nghĩ rằng: là tự ngã của ta, nam hay 
nữ, ví như nước thuộc địa của nước khác, chắc 
chắn phải chịu sự thống trị quyền lực của đất nước 
ấy, đất nước không có quyền tự trị, dân chúng 
trong nước ấy sẽ bị sự áp lực từ nước khác thống trị 
như thế nào, tâm của ta cũng như thé ấy. 


Tâm bị phiên não chế ngự ví như nước thuộc địa 
của nước khác. 


Khi tâm bị phiền não tức là tham, sân và sỉ cũng 
bị rơi vào trong, quyền lực của phiền. não, phải xu 
hướng theo quyên lực của phiền. não ду, thích điều 
nào cũng sẽ cô gắng tìm cho bằng được điều ấy, 
không thích điều nào cũng sẽ có gắng loại bỏ tiêu 
diệt điều ấy, do si phát sanh cùng một lúc với tham 
và sân, làm nhiệm vụ che đậy tội lỗi của những 
điều ấy làm cho ta hài lòng trong tham và sân. 

Tâm của ta, ví như nước thuộc địa của nước 
khác chắc chắn ở dưới quyền lực của tham, sân và 
si, không có trí tuệ thấy тб, biết rõ sự thật của mạng 
sống hoặc pháp chơn dé của mạng quyền tức là 
Tam tướng gồm có vô thường, khó và vô ngã. Như 
vậy, Tinh-tán hợp với quyền (Tấn quyền) gọi là sự 
Tinh-tấn trong sự tu tiến làm cho tâm thanh tịnh 
khỏi phiền não, không phải Tinh-tấn trong sự tìm 


Trang 92 


37 РНАР TRỢ РАО Biên dịch : би Bửu Nam 


của cải tài sản hoặc Tinh-tấn trong sự biết được 
theo khoa học. 

Hãy xem phiền não là phiền não, đừng xem 
phiên não là tự ngã. 

Đức Phật thuyết giảng sự Tinh-tấn trong việc 
hành pháp ví như một cặp bánh xe bò tức là Tinh- 
tấn thân hành (Kãyikaviriya) và Tinh-tấn tâm hành 
(Cefasikaviriya), hành giả сап phải có 2 loại Tinh- 
tấn là Tinh-tấn thân hành và Tinh-tán tám hành, 
cũng như một cặp bánh xe bò di chuyển được cần 
phải có cặp bánh xe, nếu chỉ có một bánh xe bò sẽ 
không thể đi chuyển đi được. 


Tinh-tân thân hành và Tinh-tán tâm hành, vi 
như một cặp bánh xe bò làm cho xe bò di chuyển 
được. 


Tinh-tấn thân hành có nhiều bậc có nghĩa là 
Tinh-tấn trong sự thọ hạnh đầu đà như đầu đà ăn 
một ngày một bữa, đầu đà không nằm hoặc Tinh- 
tấn trong sự thân thắng đứng, nếu Tinh-tấn thân 
hành ngã xuống, thân phần trên đặt thắng sẽ từ từ 
ngã xuông với sự chánh niệm nên duỗi thân ra chú 
niệm “duói à” tuy nhiên hành giả nên có thể buông 
lỏng bắp thịt, sợi gân và không nên rán sức VỚI Sự 
thực hành quá mức, có một sô vị thực hành rán sức 
quá mức làm cho bị nhức đầu. 


Ngoài ra trong lúc ngồi thiền hành giả không 
nên di chuyển thân phần dưới để tránh cảm thọ 
khô, nên chấp nhận chịu cảm thọ khổ theo trạng 
thái ấy rằng: “nhức à” “mỏi à” “đau à” “ngứa à” “tê 
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à”, nếu hành giả cố gắng di chuyển nhúc nhích thân 
phần dưới để tránh cảm thọ khổ cũng sẽ làm cho 
đau nhức tăng nhiều thêm, làm cho không có thể 
phát sanh được định vì bị cảm thọ khổ chế ngự, 
nhung nếu không khuất phục được cảm thọ trong 
lúc ngồi thì có thể đừng dậy không ngồi tiếp nữa 
hãy chú niệm đứng dậy rôi đi kinh hành. 


Hành già mói hành pháp chi ngồi khoảng 15 
phúc trước rồi từ từ tăng thêm thời gian ngôi tham 
thiền lên từ từ cho theo thích hợp, nên đi kinh hành 
trước khi ngồi để làm cho có định phát sanh trong 
lúc hành pháp. 

Sự di kinh hành là phương pháp hành cho có 
định được nhanh hơn sự ngôi tham thiền. 


Tinh-tấn tâm hành là Tinh-tấn trong việc chế 
ngự tâm chỉ tập trung pháp thực tính hiện tại, thông 
thường tâm của con người nói chung thường hay 
thích hưởng thụ trong ngũ dục đối tượng hiển lộ cả 
6 môn muôn thấy sắc đẹp, nghe tiếng hay, ngửi 
mùi thơm, nếm vị ngon, nhận biết xúc chạm khả LÝ 
và suy nghĩ điều mình ưa thích, nhưng sự Tinh-tấn 
tâm hành là sự chế ngự tâm chỉ an trú trong pháp 
thực tính hiện tại tức là: Thân, thọ, tâm và pháp 
thực tính, thấy v.v... mọi khi hành giả có chánh 
niệm biệt kịp pháp thực tính hiện tại cũng sẽ diệt 
trừ tà kiên cho là tự ngã của ta, nam hay nữ, như 
trạng thái phồng xẹp thuộc vế sắc pháp sanh lên 
theo nhân duyên, không phải tự ngã của ta và 
không có thân ta ở trong trạng thái phông xẹp hoặc 
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cảm thọ khổ cũng chỉ là cảm thọ khó chịu, không 
phải tự ngã của ta và không có thân ta ở trong trạng 
thái khó chịu v.v... 


4.3. Niệm quyền (Szfindriya) 


Niệm tức là sự nhận biết pháp thực tính hiện tại 
theo sự thật, do nhận biết pháp thực tính chơn đề, 
không cần phải đọc lời chú niệm, có một số hành 
giả đọc lời chú niệm “phồng à” “хер à” trong lúc 
ngồi, hoặc đọc lời chú niệm “nhấc” “buóc” “dap 2 
trong lúc đi, hoặc đọc lời chú niệm “suy nghĩ à” 
trong lúc suy nghĩ phóng dật sự đọc lời chú niệm 
như vậy không đúng, do tâm nhận lấy chế định là 
lời chú niệm thuộc về đối tượng nên cho là lời chú 
niệm là căn ,bản của sự thực hành, nhưng đây 
không phải nền tảng quan trọng cần phải quán xét 
biết. 


Lúc dùng vật thực nhai muối ta cảm giác mặn ở 
đầu lưỡi rồi chú niệm “mặn а” do nhận biết cảm 
giác mặn, sự biết được trạng thái phòng хер, di 
v.v... cüng tuong tu, hành già càn phải biết được 
trạng thái căng, chùng, nhẹ, thúc đây, nặng V.V.. 
theo thích hợp phát triển chánh niệm biết được 
pháp thực tính hiện tại một cách thật sự, tuy nhiên 
lời chú niệm làm cho ta tăng trưởng thêm sự tậ 
trung, sự Tinh-tấn tâm hành làm cho hành giả biệt 
được trạng thái cùng một lúc với lời chú niệm ngắn 
gọn khi bắt đầu phát sanh trạng thái â ду. 


Hay nhán biét trang thdi pháp thuc tính một 
cách thật sự, ví như nhận biết vị mặn của muối. 
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4.4. Định quyền (Samadhindriya) 

Định là sự an trú tập trung trong pháp thực tính 
hiện tại, tất cả chúng ta thường thiêu sự an trú tập 
trung trong pháp thực tính hiện tại, do tâm của 
chúng ta thường hay phóng dật, sự phóng dật а ау là 
binh thường của tâm, do sở hữu phóng dät chế ngự 
tâm của chúng ta làm cho phóng dật theo tự nhiên. 


Ai diệt trừ được phóng dät tức là bậc A-ra-hán, 
cho dù bậc Tu-đà hườu, bậc Tư-đà-hàn và bậc A- 
na-hàm cùng còn phóng dật, cho nên hành giả 
không cần phải sợ, bởi vì sự phóng dật là một trong 
đối tượng của sự tu tiên Minh sát 
(Vipassanabhavana) gọi là trong nhóm Quán tâm 
(Сшапираззата). Như đức Phật có thuyết giảng 
răng: 

Vikkhittam vã сійат vikkhiam cittanti 
pajãnãti.*? . 

“Khi tâm phóng dát cũng biết rằng tâm phóng 
dật.” 

Phương pháp phát triển tu tiến Minh sát khác 
nhau với tu tiến chỉ tịnh, do đối tượng của Minh sát 
có 4 là: thân, thọ, tâm và pháp thực tính, thấy v.v... 
ví như gường nằm có 4 chân, cả 4 đối tượng này để 
duy trì tu tién Minh sát, nhưng đối tượng của thiền 
định chỉ có một đó là sự phát triển tu tién quán hơi 
thở vào ra, lúc có sự phóng dật không cần chú niệm 

“suy nghĩ à” người phát triển tu tiến cũng rải tâm 
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từ mà thôi, không cần phải chú niệm tâm phóng dật 
“suy nghĩ à”, vì tu tiến chỉ tịnh là phương pháp 
hành mục đích làm cho phát sanh định, khi mục 
đích làm cho tâm có định, tâm nhận lấy chỉ một đối 
tượng được một thời gian lâu, được làm cho tâm có 
định sanh lên, có 2 là: 


1. Орасӣғаѕатааһі là Cận định, sanh lên khi 5 
pháp cái có tham dục v.v... được yên lặng. 


2. Appanasamadhi là An trú định, sanh lên khi 
chỉ thiền hiện rõ có tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất 
hành (Ekaggata) hiện rõ ràng hoàn toàn 
không có pháp cái gọi là chứng sơ thiền chưa 
sâu thầm lắm, hành giả có thể nghe tiếng lớn 
làm náo động hành giả hoặc cảm giác đau 
khi bị muôi cắn, khi chứng nhị thiền rồi 
không có điều nào có thê làm náo động hành 
giả nữa. 


Còn định của Minh sát gọi là Khanikasamadhi 
tức là Định tạm thời nhưng là định có sức mạnh 
tương đương với Cận định của tu tiến chỉ tịnh do 
lán át được pháp cái như An trú định trong lúc ấy 
hành giả biết được chỉ có hơi gió làm cho trạng thái 
chuyên động của bụng, không có ta đang ngồi hoặc 
hơi thở vào ra và biết được chỉ có tâm quán trạng 
thái phồng xẹp, trong lúc đi kinh hành cũng biết 
được chỉ có trạng thái chuyển động của chân từ 
một giai đoạn này đưa đến một giai đoạn nữa, nhẹ, 
lực đây hay nặng, không có cảm giác là có thân ta 
đang đi. 
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Trong lúc ấy tâm của hành giả được yên lặng 5 
pháp cái có sự trong sạch không có ưa thích hài 
lòng ngũ dục, không có sự không hài lòng điều 
không ưa thích, không có hôn trầm, không có 
phóng dật bực mình và không có hoài nghi trong 
hành pháp, cho dù trong lúc ây có thể có sự phóng 
dật sanh lên hành giả cũng quán xét biết được ngay 
tức thì, không biết được là suy nghĩ điều Bì, một sô 
hành giả có thể hoài nghi khi nảy ta có phải là 
phóng dät hay không? Và suy nghĩ điều gì, bởi vì 
tâm quán xét biết kịp được phóng dật, không có giả 
thiết chế định điều đang nghĩ đến. 


Có một hành giả hỏi bần tăng (Tác giả) rằng: 
Tôi hành pháp được một năm nhưng không thấy có 
phát triển như mong đợi? Bàn tăng đã trả lời đầy 
đủ cho họ biết được lời chú niệm, nhưng không 
biết được trạng thái phóng dật mới dạy cách chú 
niệm phóng dật như đã nói trong điều Niệm-xứ là 
quán xét biết trạng thái phóng dật là tâm chao đảo 
bên ngoài hiện tại, đừng xu hướng theo phóng dật 
vì điều gì, khi họ tập trung thực hành khoảng 10 
ngày họ nói rằng: hôm nay quán xét biết kịp được 
cho dến khi không biết được điều ấy là điều gì và 
hoài nghi suy nghĩ, khi nảy có suy nghĩ điều gì hay 
không? Bän tăng trả lời không cân, coi như hành 
giả đã đúng rồi, do sự biết được như vậy là bắt kịp 
được phóng dật. 


Hãy bắt kịp phóng dật một cách mau lẹ, điều 
này sẽ không phải pháp cái nếu ta chú niệm được 
kịp thời. 
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Tâm có tính chất với sức mạnh định tạm thời, ví 
như tấm gương chùi thường xuyên, bụi trong 
gương lau chùi sạch sẽ tám gương bóng láng, trong 
sạch thấy mặt rõ ràng tức là khi hành giả có định 
cũng sẽ phát sanh tuệ thấy rõ, biết rõ pháp thuc tính 
chon dë thấy rõ, biết rõ tam tướng là vô thường, 
khổ và vô ngã, sự biết được pháp thực tính như vậy 
gọi là Tuệ quyền. Tuệ như đã nói phát sanh từ định 
có chánh niệm làm nền tảng trong sự hành pháp gọi 
là Вфауапатауараййа là tuệ phát sanh từ tâm tu 
tiến, không phải Sutamayapañña là tuệ phát sanh 
từ tư duy. Như có ý nghĩa trong kinh chú giải rằng: 


Vipassanafianadisahagato 
bhãvanãmayañãnag0ocaro ca yo 
“pativedhasaddhammo ” tỉ vuccati.*3 

“Chánh pháp đồng sanh cùng với Tuệ minh sát 
là đối tượng của tuệ phát sanh từ tâm tu tiến gọi là 
Pháp giác ngộ.” 

Sự liên quan của Ngũ quyền 

Ngũ quyền này có sự liên quan nhân quả với 
nhau, ví như Tín là nhân cho phát sanh tấn, do có 
tín trong sự hành pháp mới phát sanh được sự 
Tinh-tấn thân hành và tâm hành, Tấn làm cho phát 
sanh niệm quán xét biết kịp được pháp thực tính 
hiện tại, chánh niệm liên tục làm cho phát sanh 
định an trú tập trung trên đối tượng đề mục tham 
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thiền và định kiên cố là nhân phát sanh của Tuệ 
thấy rõ, biết rõ pháp thực tính. Hơn nữa, tuệ như đã 
nói là nhân sanh tín kiên có trong su hành pháp mà 
còn làm cho phát sanh tấn tăng trưởng mạnh hơn 
lúc trước. Như vậy: 


Ngũ quyền có sự liên quan nhân quả với nhau 
như sợi dây móc xích. 

Sự chấn chỉnh quyền 

` Trong ngũ quyền này Tín với tuệ, Định với tấn, 


cần phải cân bằng nhau. Như trong kinh Thanh 
Tịnh Đạo nói rang: 


Visesato panettha saddhapaññanam 
samādhivīriyānañca samatam разатзапїї ^4 


“Hơn nữa, các vị Phật tán thán sự cân bằng của 
Tín với tuệ và sự cân bằng Định với tấn là đặc biệt 
ở đây." 

Tín là lòng tin và Tuệ là sự hiểu biết cả hai cần 
phải сап bàng nhau, nếu có lòng tin nhưng không 
có sự hiểu biết điều mình tin một cách chân chánh 
tức là không có sự hiểu biết trong nhân và quả điều 
này nên tin hay không tin cũng sẽ trở thành là 
người không sáng suốt, lòng tin với mọi điều được 
biết, được nghe, người có trí tuệ là người có sự 
nhận xét chân chánh, người không có lòng tin 
thường là người quá nhiều suy nghĩ kết quả làm 
cho không có lòng tin điều nào, do đó Tín với tuệ 
cán phải cân bằng nhau. 
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Ngoài ra Лап với định cũng cần phải cân bằng 
nhau, nếu tán nhiều hơn định kết uả cho phóng 
dật, nhưng nếu định nhiều hơn tán kết quả cho phát 
sanh sự hôn trầm, mới có sự suy xét tâm trong mỗi 
ngày đề cân bằng quyền của hành giả. 


Hành giả không cần phải cân bằng Tín với tuệ 
trong lúc hành nhiều lắm, vì lòng tin và sự hiểu biết 
nền tảng hành vừa phải, điều quan trọng là hành 
giả cần phải cố gắng cho cân bằng nhau là sự cân 
bằng Tán với định, và điều này là nhiém vu cüa 
thầy thiền sư cần phải giải quyết vần đề của hành 
giả trong mỗi ngày, đôi khi có ngày Tấn nhiều hơn 
định, có ngày Định nhiều hơn tấn cho nên cần phải 
cân làm cho bằng nhau. 


Trong thời đức Phật có một cậu công tử con của 
nhà trưởng giả trong xứ Campa tên là Sonakojivisa 
có lòng tin trong đạo Phật mới xuất gia và ở trong 
khu rừng бйауапа, vị ấy hành pháp với sự đi kinh 
hành một cách tinh tán cho đến khi cố gắng quá, do 
bàn chân của cậu công tử quá yếu trong lúc đi kinh 
với chân không như vậy làm cho bị nứt vở bàn 
chân. 

Khi vi ấy đi kinh hành cho tới khi bàn chân nứt 
vở không đi được nữa, vi áy di vói hai dàu gói cho 
đến khi nứt vở hai đầu gối máu chảy khắp nơi trên 
con đường đi kinh hành trong lúc đó vị ấy phát 
sanh sự chán nản nghĩ rằng: ta tỉnh tấn thực hành 
đến như vây rồi mà chưa chứng được pháp, có thể 
không chứng được pháp trong kiếp này, dù sao đi 
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nữa ta có nhiều tài sản, ta nên từ bỏ điều học trở về 
dùng những tài sản ấy và có thê tạo được phước. 
Đức Phật biết rõ tâm của vị ấy, Ngài biến mát từ 
núi Gijjhakūta xuất hiện tại khu rừng Sitavana, đối 
điện trước mặt vị ấy rồi đức Phật hỏi vị ау ràng: 
“Óng suy nghĩ nhu vậy có thật chăng?” vị ây đáp 
răng: “thật đúng như vậy bạch Đức Thế Tôn” đức 
Phật nói rằng: “Ông thông thạo trong việc chơi đàn 
hay không? Hãy thử xem nếu dây đàn căng quá sẽ 
có âm thanh tốt hay không?” vị ду trả lời răng: 
“thưa không, bạch Đức Thế Tôn, tiếng sẽ không 
hay nếu dây đàn quá căng”. 


Đức Phật hỏi thêm rằng: “Nếu dây đàn chùng 
quá âm thanh có tốt hay không?” vị ấy trả lời rằng: 
“thưa không, bạch Đức Thê Tôn, âm thanh sẽ 
không hay.” 

Đức Phật dạy rằng: “sự hành pháp cũng tương tự 
như Vậy, Tán với Định cần phải cân bằng nhau, tán 
nhiều hơn làm cho tâm phóng dật, như trong lúc 
này vị ấy đang phóng dật suy nghĩ đến sẽ từ bỏ 
điều học trong đạo Phật không muốn hành pháp 
tiếp nữa, nếu tấn ít hơn cũng sẽ làm cho lười biếng 


buôn ngủ như vậy, Tán cần phải vừa đủ cân bằng 
với Định.” 


Nên chấn chỉnh Tấn với Định, như chấn chỉnh 
dây đàn. 
Sau khi ngài Sonakolivisa thọ trì lời day của đức 


Phật rồi cũng cố gắng chán chỉnhcả hai quyền cho 
cân bằng nhau, sau đó chứng đắc quả A-ra-hán trở 
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thành một vị A-ra-hán trong đạo Phật như mong 
muốn. 


Vì vậy hành giả nên chấn chỉnhTín với Tuệ và 
chấn chỉinhTân với Định cho cân bằng nhau, còn 
niệm không có sự hơn và vừa, vì hành giả cần phải 
phát triển chánh niệm từ khi còn thức cho đến khi 
ngủ hẳn. Như đức Phật có day rằng: 


Satiñca khvaham bhikkhave sabbatthikam 
vadāmi.” 


“Này các „ту khưu, Ta nói chánh niệm hữu ích 
trong tật са? 


Ngày nay có một số vị nói rằng: đi kinh hành, 
ngồi tham thiền và hành pháp trong thiền viện 
không cần thiết cho có chánh niệm quán xét biết 
điều đang làm hoặc đang suy nghĩ, và thực hành 
được mọi nơi cho dù trong nơi không yên tĩnh. 
Thực ra chánh niệm có sức mạnh ít liên quan vì 
thiếu tinh tấn, không gọi là quyền và lực trong 
Pháp trợ đạo, không là yêu tố của sự giác ngộ, chỉ 
có chánh niệm nhưng không tỉnh tán, như chỉ có 
muối thì không có thức ăn khác, do Chánh niệm 
như muối nếm gia vị, Tán và Định như thức Dad 
Như vậy, người chỉ có phát triển chánh niệm không 
có Tán trong lúc đi kinh hành, ngồi tham thiền và 
hành tiểu oai nghi sẽ không có thể thấy được sự 
tiến triển trong lúc hành. Như đức Phật có thuyết 
giảng rằng: 


45 Sam.mahã.19.234.102 
4 Sam.a.3.240 


А Ë 7s. va 
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Na hi sithilamärabbha,na capi аррайатаза. 


Nibbänamadhigantabbarmn,sabbaganthappamocana 


EA 


“Tinh cần thối giảm với sự tích cuc ít, không tìm 
thấy được Níp-bàn giải thoát khỏi tất cả mọi trói 
buộc,” 


4.6. Câu kết 


Một ngày ta phát triển được bao nhiêu lòng tin? 
Phát triển được bao nhiêu tấn, niệm, định và tuệ? 
Nếu chưa phát trin hay phát triển tích cực ít cüng 
nên tích cực làm cho nhiều hơn đừng nên để thời 
gian qua đi do sự dễ duôi. 


Đức Phật dạy cho phát triển ngũ quyên như bằu 
trời có mưa rơi khap nơi. 


Nước mưa rơi khắp nơi làm cho phát sanh lượng 
nước nhiều, có thể làm cho nước trong đại dương 
tràn ngập, không phải như nước chảy ra từ ly nhỏ 
đỗ xuông không thể nào có được kết quả, cần phải 
chờ đợi một giai đoạn thời gian lâu mới đầy nôi, 
trong trường, hợp tương tự, hành giả nên tu tiến 
quyền cho đầy đủ như vậy mới có thể tiến triển 
trong hành pháp là sự diệt trừ phiền não, tham, sân 
và si, có khả năng chứng đắc được ân đức pháp Cao 
thượng trong đạo Phật. như đức Phật có thuyết 
giảng rằng: 


47 Sam.ni.16.238.263 
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Idha bhikkhave bhikkhUu saddhindriyam Ьһауей 
rãgavinayapariyosãnam Яоѕауіпауарагіуоѕйпат 
тоћауіпауарағіуоѕйпат. утутатуат bhaveti 
rãgavinayapariyosanam  dosavinayapariyosänam 
mohavinayapariyosänam. байпапуат  bhãveti 
таваутауарапуозапат  dosavinayapariyosänam 
mohavinayapariyosänam. Samadhindriyam bhaveti 
rãgavinayapariyosãnam  dosavinayapariyosãnam 
mohavinayapariyosanam. Pañfñindram bhãveti 
rãgavinayapariyosanam  dosavinayapariyosãanam 
тораутауарапуозапат.*8 


“Này các Tỳ khưu, Tỳ khưu trong tôn giáo này, 
phát triển Tín quyền, Tán quyën, Niệm quyên, 
Định quyền và Tuệ quyền, có sự lấn át tham hoàn 
toàn, có sự lắn át sân hoàn toàn, có sự lán át sĩ hoàn 
toàn.” 


“š Sam.mahã.19.640.213 
СЫ аы vn 
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CHƯƠNG5  NGŨ LỤC 


BALA 5 


(NGŨ LỤC) 
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Ý nghĩa của lực 


Lực (Bala) là pháp có sức mạnh, khi hành giả 
tích lũy tu tiến cho tăng thêm sức mạnh cho đến 
khi diệt trừ được các pháp đối nghịch gọi là 
Patipakkhadhamma (Pháp trợ đạo), những pháp 
này, ví như 5 người chỉ huy quân đội, khi có sự 
đồng thuận cùng nhau bảo vệ đất nước của mình 
không cho kẻ địch xâm chiếm, cũng ví như khi cả 5 
pháp này đồng sanh cùng một lúc và hòa hợp với 
nhau cũng sẽ làm cho có nhiều sức mạnh, có khả 
năng diệt trừ được phiền não cũng như người thuần 
hóa được kẻ địch. 


Cụm từ Bala (Lực) có lời định nghĩa rằng: 
Patipakkhadhamme baliyantfi balãni (Trạng thái 
nào diệt trừ pháp đối nghịch, trạng thái ây gọi là 
Lực) có nghĩa là trạng thái có sức mạnh, nêu ai cố 
găng tích lũy tu tiến có được sức mạnh trong sự 
diệt trừ phiền não đối nghịch, làm cho đạt đến pháp 
giác ngộ trong đạo Phật. Như vậy, pháp có sức 
mạnh là pháp một trong 37 pháp trợ đạo. 

Ngũ lực 

Lực có chi pháp ví như quyền có 5 là: 

Tín lực (Saddhabaia). 

Тап lực (Saddhãviriya). 
Niệm lực (Saddhasari). 
Định lực (Saddhasamađlì). 
Tuệ lực (Saddhapañña). 


EE 
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5.1. Tín lực (Saddhãbala) 


Tín của người bình thường có thể дао động, có 
thể bị các pháp đối nghịch chế ngự đôi khi làm cho 
mất lòng tin, như là tin Tam bảo, nghiệp và quả của 
nghiệp, đôi khi cũng có thể làm lung lay quan xét 
phân tích nhất là khi thấy một số người làm việc 
thiện nhưng lại không có được thiện, một số người 
làm việc bất thiện nhưng lại được thiện, cũng có 
thể làm cho ta mát nghị lực, rồi nghĩ rằng: tại sao ta 
làm việc thiện nhưng lai không có được thiện, có 
nghiệp thật hay không? Quả của nghiệp có thật hay 
không? Tín trong lúc thường như vậy là tín dao 
động thay đổi như vậy của con người nói chung gọi 
là Tín thường. 

Còn Tín lực thuộc về tín tu tiến tức là tín trong 
sự tu tiến tâm phát triển Chỉ tịnh hoặc phát triển 
Minh sát, đặc biệt là sự phát triển tu tiến này là: 


- Buddhãnussatibhävanä (Phát triển niệm ân 
đức Phật). 

- _ Dhammänussatibhävanä (Phát triển niệm ân 
đức Pháp). 

- Saùghānussatibhāvanā (Phát triển niêm ân 
đức Tăng). 

Sự phát triển tu tiến này làm cho phát sanh Tín 

kiên cô có sức mạnh hơn Tín thường gọi là Tín lực 

có thể làm cho phát sanh thêm lòng tin nơi Tam 


bảo, hành giả nên tự mình biết rõ răng: trong lúc 
phát triển tu tiến niệm ân đức Phật v.v.. .Ấy, đôi khi 
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sự hỷ lạc sanh lên cảm giác thân sởn gai ốc, nước 
mắt chảy, cảm giác có sự no vui mát mẻ toàn thân. 


Một vị trưởng lão nước Miến-điện tên là 
Ñanavarathera, mót làn Ngài di tir tinh Mandalay 
đến thủ đô Yangon dë dành lễ bảo tháp Shwedagon, 
Ngài đứng chấp tay tôn kính hướng đến bảo thá 
9hwedagon phát triển tu tiến niệm ân đức Phật suôt 
đêm được 3 đêm thân không nhúc nhích, ban ngày 
Ngài cũng có nghỉ ngơi, trong khi ấy tuôi thọ của 
Ngài đã hơn 70 tuổi. 


Sự đứng chấp tay không nhúc nhích thân đến 
suốt đêm ây, không phải là điều mà người bình 
thường có thể làm được, vì sự nhức mỏi thường 
hay sanh lên khi tạo dáng oai nghi quá lâu như vậy, 
theo người bình thường không thể ở được lâu với 
oai nghi đứng thân mà không nhúc nhích, nhưng 
Ngài đã phát triển tu tién niệm ân đức Phật và chấp 
tay niệm tưởng đến ân đức Phật suốt đêm mà thân 
không nhúc nhích, điều này quả thật làmột điều kỳ 
diệu theo khoa học, trong lúc đứng tất cả trọng 
lượng dë xuống gót chân người nặng 50 ký. Khi 
đứng được giải đoạn thời gian lâu, gót chân sẽ 
nhận trọng lượng đến 50 ký thời gian lâu theo bình 
thường néu đứng đến một giờ có sự cảm giác nhức 
gót chân nhưng Ngài trưởng lão có định mạnh có 
thể duy trì được oai nghỉ đứng lâu đến suốt đêm. 


Tu tién niệm ân đức Phật là đề mục tham thiền 
làm cho chứng đắc được cận định mà thôi, chưa đạt 
đến An trú định trong bậc thiền, vì ân đức của Phật 
có nhiều và là trạng thái vi tế thâm sâu, người phát 
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triển tu tiến niệm ân đức Phật không thể chứng 
được tâm định của bậc thiền, dù sao ngài Truóng 
lão đứng chấp tay phát triển tu tiến niệm ân đức 
Phật như vậy, làm cho biết rõ rằng: tín lực đưa đến 
phát sanh định bậc cao làm cho ngài đứng được lâu 
suốt 3 đêm và làm cho hành giả phát sanh nhiều 
đức tin với ân đức Phật mạnh hơn người khác. 


Тїп lực diệt trừ được nô lệ của tham ái. 


Như thông thường tất cả chúng ta thường hay rơi 
vào làm nô lệ của tham ái, ở trong vành đai ngũ 
due, đối tượng ưa thích trong lúc hành thiện phước 
là bố thí hay trì giới cũng thường hay mong muôn 
có được sanh hữu tốt, muốn cho xinh đẹp, cùng với 
của cải tài sản, công danh sự nghiệp, được nhiều 
người biết đến hoặc có nhiều quyên lực hơn người 
khác, tín thường chỉ làm phước bố thí hay trì giới 
như vậy chưa được gọi là Tín lực, vì chưa phải là 
tín mong muốn thoát khỏi nô lệ của tham ái, có sự 
mong muốn có sự tái sanh hợp với tín như đã nói là 
sự mong muốn cho có được vật chất là công danh 
lợi lộc hoặc mong muốn có được nhu câu vật chất 
là bón món vật dụng hoặc mong muốn có được sự 
dự trữ vật chất làm có đầy đủ của cải tài sản của sự 
tái sanh. 

Có một số người bố thí hay trì giới mong muốn 
cho tái sanh làm vị trời Indra, chư thiên nam, chư 
thiên nữ trên cõi trời Đạo-lợi, sự mong muốn như 
vậy có sự tham ái cho nên không phải Tín lực, Tín 
lực có sự đối nghịch với Tín thường có nghĩa là Tín 
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có lòng tin một cách chân chánh và Tín mong 
muôn thoát khỏi vòng tử sanh luân khởi hợp với 
tâm phát triển tu tiến được gọi là Tín lực, bởi vì 
giải thoát khỏi nô lệ của tham ái. 


5.2. Tán lực (Viriyabala) 


Тап luc (iriyabala) là sức mạnh của Tấn, sự 
tỉnh tấn trong công việc tìm tài sản hoặc trí tuệ 
trong sự nghiên cứu học tập gọi là Tấn thường 
(Viriyapakati) không gọi là Tán lực (Viriyabala), 
Tán thường này không phải Pháp trợ đạo cũng 
không phải chỉ của sự giác ngộ. 


Sự tỉnh tấn 201 là Bhavanayviriya là sự tinh tấn 
trong việc phát triển tâm của mình, gọi là một trong 
Pháp trợ đạo, vì là chi của sự giác ngộ, sự tinh tán 
trong việc phát triển tâm này, hợp với tỉnh tấn thân 
hành và tỉnh tấn tâm hành. 


Sự tỉnh tấn thân hành là sự tránh xa khỏi nhóm 
người, muốn tìm nơi thanh vắng yên tĩnh khỏi 
nhóm người và âm thanh б ôn ảo, vì lợi ích cho việc 
hành pháp và là sự tinh tấn tri túc trong bốn món 
vật dụng, như vậy hành giả ở rừng sẽ thích hợp với 
sự tỉnh tán tức là tránh xa khỏi nhóm người, ăn một 
ngày một bữa, ở trong rừng, tri túc y phục, vật thực 
và chỗ ở, sự tinh tấn như vậy gọi là Sự tỉnh tấn thân 
hành, còn sự tỉnh tấn tâm hành an trú tập trung 
pháp thực tính hiện tại. 
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Trong kinh Ariyavamsa*° đức Phật có thuyết 
giảng Апуауатза là chỉ pháp của 4 bậc Thánh 
nhân là: 

1. Tri túc trong y phục là hài lòng trong y phục 
thí chủ cúng dường, không muôn được y 
phuc này, y phuc no và khóng tim kiém y 
phục sai Pháp và Luật, nêu không có người 
cúng dường cũng đi lượm vải tha ma là vải 
bó người chết v.v... cắt, may, nhuộm làm 
thành y phục. 


2. Tri túc vật thực là hài lòng trong vật thực thí 
chủ cúng dường, không muốn được dùng thứ 
này thứ nọ và không tìm kiếm vật thực sai 
Pháp và Luật. 


3. Tri túc trong trú xứ là hài lòng trong trú xứ 
mà thí chủ xây dựng cúng dường là thích hợp 
cho hành pháp và không tìm kiểm trú xứ sai 
Pháp và Luật, cho dù néu không có trú xứ có 
thể tìm ở dưới cội cây, nhà trồng hay bãi tha 
ma, những nơi này là trú xứ cho phép ở được 
trước khi xây dựng am cốc cúng dường chư 
tăng. 


4. Ưa thích trong sự phát triển tâm với Chỉ tịnh 
hoặc phát triển Minh sát, để diệt trừ phiền 
não trong dòng tâm của minh. 


4? Añ.catukka.21.28.32 
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Nên tri túc trong y phục, vật thực và trú xứ, nên 
ua thích trong sự phát triển tâm, điều này là chỉ 
pháp của những bậc Thánh nhân. 


Như vậy, sự tinh tấn hợp trong Pháp trợ đạo phải 
là Tân lực dë diệt trừ được phiền não, là sự tinh tấn 
hợp với tri túc trong sự nhận y phục, vật thực, trú 
xứ và ưa thích trong sự phát triển tâm của mình. 


Nếu chỉ có tri túc, nhưng thiếu sự phát triển tâm 
cũng chưa phải Tán lực một cách chân chánh. 


5.3. Niệm lực (Safibala) 


Niệm lực (Satibala) là sức mạnh của Niệm, 
trong lúc bình thường khi ta quên điều gì thường 
hay nói rằng thiếu niệm hoặc mất niệm, khi suy 
nghĩ bất cứ điều nào cũng suy nghĩ rằng: ta có 
niệm, nhớ được, niệm như vậy không phải niệm 
một cách chân chánh theo nền tảng của 
Abhidhamma (Уі diệu pháp) do phải là sở hữu 
thiện tịnh hảo. 


Niệm tưởng nhớ lại thiện đã tạo rồi như bế thí 
hoặc trì giới thuộc về Niệm thường (байракан) 
không phải Niệm lực (Satibala), vì có sự dễ duôi 
trong hành pháp, còn Niệm lực (Satibala) là Niệm 
tưởng nhớ biết pháp thực tính hiện tại theo nền 
tảng của Tứ Niệm Xứ là thân, thọ, tâm, pháp thực 
tính, niệm này gọi là Niệm lực, có khả năng diệt trừ 
pháp đối nghịch là sự dễ duôi. 

Thông thường mỗi người thường hay dễ duôi 
trong tuổi thọ, do nghĩ rằng mình còn trẻ hoặc nhỏ 
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tuổi, dë duôi trong sự sống do nghĩ ráng bây giờ 
vẫn còn có sức khỏe tốt không có đau bệnh, có 
được sự sống còn lâu dài, sự dë duôi này là pháp 
đối nghịch với niệm, người có Niệm lực sẽ cô găng 
thường xuyên quán xét biệt pháp thực tính hiện tại, 
họ không có sự dë duôi trong sự sông, do có Tín và 
Tán trong lúc này cũng có Niệm quán xét biệt pháp 
thực tính hiện tại ấy. 
Niệm như người cận vệ Т ống thống. 


Ai muốn gặp Tổng thống phải gặp người cận vệ 
trước, người cận vệ xem xét гапо người пау có nên 
cho vào gặp hay không, nêu ау гапе không nên 
gặp sẽ câm vào, nhưng nếu xét thấy răng nên cho 
gặp sẽ cho phép vào, Niệm cũng tương tự, là pháp 
thực tính cám bát thiện và làm cho phát sanh thiện, 
khi ta thiếu chánh niệm tâm thường hay xu hướng 
theo việc làm bắt thiện và không muốn làm thiện, 
nhưng nêu có chánh niệm tâm thường hay xu 
hướng theo việc làm thiện như là bố thí, trì giới và 
tu tiên. 

Ngày nay có một số vị dạy rằng: người làm việc 
cũng có chánh niệm, như sẽ quét nhà, lau nhà, nấu 
ăn hay đọc sách cũng có chánh niệm trong việc làm 
của mình cho là phận sự hành pháp, nhưng sự tỉnh 
giác ở đây không phải chánh niệm trong sự thực 
hành vì nhận lẫy giả thiết chế định là đối tưởng và 
người làm việc cũng có Thân kiến (Sakkayaditth) 
là thây sai trong danh sắc cho là tự ngã của ta © 
mọi lúc. 
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5.4. Định lực (Samadhibala) 


Định lực (Samadhibala) là sức mạnh của Định, 
lúc bình thường chúng ta cũng có định trong khi 
nhận vật thực cúng đường hoặc làm việc cũng cần 
phải có định, nhưng định này là định tạm thời 
(Khanikasamadhi) phát sanh chung với loài người 
và loài thú, nhưng định này có ít sức mạnh, không 
thể diệt trừ được pháp thực tính đối nghịch với 
mình, do đối tượng của định là giả thiết chế định. 

Nên biết rằng: lúc không có phát triển Niệm xứ, 
sự phóng dật thường sẽ sanh lên chế ngự tâm, lúc 
thọ nhận vật thực cúng dường cũng thường không 
tỉnh giác, chỉ thích nghĩ điều này điều kia, điều 
trong quá khứ, điều trong hiện tại, trong lúc bình 
thường tâm của ta cũng không thể có định an trú 
tập trung trong bất cứ đối tượng nào, cho đến khi 
lúc biết được trạng thái đi, cũng không thể biết 
được trạng thái chuyên động từ lúc bắt đầu cho đến 
kết thúc, do định ấy là định tạm thời 
(Khanikasamadhi) nhận lây giả thiết chế định làm 
đối tượng không phải Định lực (Samadhibala) còn 
bị ảnh hưởng pháp đối nghịch là sự phóng dật. 


Định trong Pháp trợ đạo gọi là Định lực, có khả 
năng chế ngự được sự phóng dật theo phương pháp 
chỉ tịnh là Cận định (Upacärasamadhi) và An trú 
định (Аррапазатаа!!), còn theo phương pháp 
Minh sát là Minh sát dinh tạm thời có sức mạnh 
tương đương Cận định (Upacarasamadhi). 


EE dl 


Trang 115 


37 PHÁP TRØ РАО Biên dịch : Sư Bửu Nam 
37 PHÁP TRỢ ĐAO — — — Віёп dich : Зи Buu Мат 


Tu tién chỉ tịnh là sự thực hành để làm cho phát 
sanh định lấn át pháp cái, Minh sát là sự thực hành 
phát triển trí tuệ. 

Người phát triển tu tiến Minh sát cần phải biết 
được pháp thực tính hiện tại làm đôi tượng theo 
phù hợp với điều nỗi bật trong lúc hiện tại, còn sự 
phát triển tu tiến Chỉ tịnh chỉ cần biết được có một 
đối tượng mà thôi là đề mục Kasina, hơi thở vào ra 
v.v... tâm an trú chỉ có một đôi tượng trong thời 
gian lâu sẽ có định và định này sẽ tụ lại có sức 
mạnh cho đến khi lán át được pháp cái và hiện rõ 
theo phù hợp chỉ thiền. 

Giả thiết rằng: hành giả muốn tập trung vào đề 
mục Kasina đất cũng phải tìm vòng tròn đặt trước 
mặt rồi chú niệm *Pathavikasinam hoặc “biến xứ 
đất” từ từ sau đó nhắm mắt rồi cố gắng tưởng nhớ 
đến vòng tròn hình Kasina ở trước mặt cho rõ ràng 
hơn cảnh tướng này gọi là chú niệm tướng tức là 
401 tượng phát sanh trong lúc chú niệm, là ấn 
tướng trong lúc định chưa đủ mạnh. 


Khi thực hành được một giai đoạn rồi, cho dù có 
nhằm mát lại cũng có thể thấy được vòng tròn hình 
Kasina một cách rõ ràng như trước mặt, đối tượng 
hiện tướng này gọi là Uggahanimitta (Thủ trì 
tướng) khi hình ảnh ấy đã bị mắt biết được, cho dù 
có đứng, đi, ngồi hay nằm, cho đù nhắm mắt cũng 
có thê thây được hình vòng tròn kasina, nhưng 
vong tron Kasina ây thường hiện rõ trong lúc ngồi, 
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nhưng không hiện rõ trong lúc đứng, đi hay hành 
động oai nghi phụ. 

Sau khi thủ trì tướng hiện rõ lên, hành giả có thể 
cảm thấy rằng: có tính tượng trưng ấn tướng như 
đã nói sẽ thay đổi từ Thủ trì tướng trở thành Tương 
tự tướng (Pafibhäganimiiia) tức là tướng mới chê 
định tướng củ hiện rõ hơn Thủ trì tướng. 

Khi hành giả tập trung đề mục Kasina ấy từ từ 
tiến triển sẽ chứng được 4 bậc thiền theo thứ tự 
trong kinh là: 

1. Sơ thiền, thiền thứ nhất có 5 chỉ thiền là tầm, 

tứ, hy, lạc và nhât hành (Ekaggata). 

2. Nhị thiền, thiền thứ hai có 3 chỉ thiền là hy, 
lạc và nhât hành (Ekaggata). 

3. Tam thiền, thiền thứ ba có 2 chỉ thiền là lạc 

và nhât hành (Ekaggai4). 

4. Tứ thiền, thiền thứ tư có 2 chỉ thiền là xả và 

nhât hành (Ekaggatä). 

Sau khi chứng thiền thứ tư rồi, nên nhập thiền 
thuận thứ (4nuloma) và nghịch thứ (Pafiloma), sự 
nhập thiền thuận thứ (Anuloma) tức là nhập thiền 
thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, còn nhập thiền 
nghịch thứ (Pa/iloma) tức là nhập thiền thứ tư, thư 
ba, thứ hai và thứ nhất, đôi khi cũng nhập thiền bậc 
cao hơn tức là chú ‚ nguyện nhập thiền thứ nhất rồi 
vượt qua nhập thiền thứ tư, sau khi đó cũng chú 
nguyện cho nhập thiền thứ tư rồi vượt qua nhập 
thiền thứ nhất v.v... chuyển đổi qua lại như vậy cho 
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đến khi phát sanh Vasibhava (Thuần thục trong 
thiền), có một số người có pháp độ trong kiếp 
trước, có khả năng thu nhỏ hay rộng lớn vòng tròn 
Kasina theo ý của mình được. 


Đây chỉ nói là sự phát triển tu tiến Chỉ tịnh của 
người phát triển đối tượng đề mục Kasina do tu 
tiến chỉ tịnh duy nhất chỉ có một đối tượng, định 
trong thiền phát sanh từ sự phát triển tu tiến chỉ 
tịnh gọi là Định lực có sức mạnh làm cho phát sanh 
nhập thiền chứng (Jhanasamapatti) và đạt đến 
văng lặng (Abhiñña), định trong thiền này không 
có phóng dật, không giống như trong lúc định tạm 
thời của ta bị phóng dật chế ngự. 


Ngoài ra định lực còn là định trong tu tiến Minh 
sát, sự phát triển định trong tu tiến Minh sát cần 
phải phát sanh sự phát triển Niệm xứ trước, khi 
phát triển Niệm liên tục cho đến khi phát sanh định 
kiên cố trên pháp thực tính hiện tại được gọi là 
Định tạm thời trong Minh sát 
(Vipassanäakhanikasamadhi) có sức mạnh tương 
đương cận định trong tu tiễn chỉ tịnh làm cho tâm 
vắng lặng khỏi các pháp cái giống như Cận định 
(Ирасагазатай м), là chứng được Tâm thanh tịnh 
(Cittavisuddhi) là nhân cho phát sanh Kiến tịnh 
(Dihivisuddhi) là các bậc Tuệ minh sát 
(Vipassanäñana) ké tiếp. 

Cho dù định tạm thời của Minh sát có sức mạnh 
tương đương Cận định như đã nói nhưng không 
được gọi là Cận định, bởi vì đối tượng của Minh 
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sát không phải chỉ một chỉ tỉnh duy trì tạm thời 
theo tương xứng trên thân, thọ, tâm hay pháp thực 
tính hiện rõ trong hiện tại, vì đối tượng của Minh 
sát có thể thay đổi được, mặt dù định lực cũng 
được gọi là Định tạm thời (Khamikasamadhi) theo 
đối tượng hiện ró, điều này khác cận định chỉ có 
một đối tượng. 


5.5. Tuệ lực (Paññabala) 


Tuệ lực (Paññabala) là sức mạnh của tuệ, bình 
thường chúng ta thường hay nghĩ rằng: Тиё 
(Райла) có nghĩa là kiến thức học được ở nhà 
trường, sự. kiền thức về đời, cho đù kiến thức pháp 
học bao gồm trạng thái suy xét cân nhắc các pháp, 
tuệ này ở có trong Sutamayapañña (Trí văn) hoặc 
Cinatãmayapaññä (Trí tư) nhưng cũng không được 
gọi là Tuệ lực, bởi vì còn phải bị các pháp, đối 
nghịch chế ngự tức là Vô minh si mê không biết rõ 
—— sự thật, trong lúc này người học cũng có bản ngã ta 
| học nhớ biết được kinh điển, nghe pháp hoặc suy 
` tưpháp. 


Tuệ gọi là Tuệ lực (Paññabala) phải là Tuệ diệt 
trừ duoc Vô minh hoặc Si mê, Tuệ thuộc pháp sanh 
do tâm tu tiến, trong khi phát triển tu tiến Minh sát 
có định lớn mạnh, sẽ phát sanh tuệ thấy rõ, biết rõ 
pháp thực tính hiện tại, do biết được trạng thái 
phồng có đặc tính căng, trạng thái xẹp có đặc tính 
chùng, không biết bắt cứ thành phần nào của bụng 
__ hay thân trong lúc ấy, không có tự ngã của ta, nam, 
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nữ chỉ có trang thái sanh lên theo nhân duyên và 
điệt đi theo tự nhiên v.v... 

Vô minh thuộc về pháp bát thiện che đậy pháp 
thực tính, làm cho ta không biệt rõ danh Sắc có đặc 
tính riêng biệt khác nhau và bị rơi vào chế định của 
tam tướng là vô thường, khô, vô ngã. Vô minh này 
làm cho người thế gian không biệt được trạng thái 
phòng хер, trạng thái đi hoặc thân, thọ, tâm và 
pháp thực tính. 


Vô mình ví như vỏ trứng gà, gà con ví như người 
thé gian. 


5.6. Câu kết 

Lực có 4 là: tín, tấn, niệm, định và tuệ là pháp 
mà ta cần phải phát triển cho sanh lên trong tâm 
của mình có khả năng đạt được pháp, nêu không 
đạt được pháp trong kiếp này là do thiếu sự phát 
triên lực cho hoàn hảo. Thực ra tín v.v... không có 
sức mạnh thì không được gọi là Pháp trợ đạo 
(Bodhipakkhiyadhamma) làm cho có kết quả đắc 
pháp, khi nào phát triển các pháp này làm cho có 
sức mạnh lớn trong dòng tâm, khi áy các pháp này 
sẽ diệt trừ được các pháp thực tính đối nghịch là: 

- Tín lực diệt trừ được sự không tin mình là nô 

lệ của tham ái. 
- Тап lực diệt trừ được sự lười biếng. 
` Niệm lực diệt trừ được sự dễ duôi. 


- Binh lực diệt trừ được sự phóng đật. 
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- Tuệ lực diệt trừ được vô minh. 


Trong nước An Độ có một loại bò đực gọi là bò 
chúa, bò chúa là loại bò cao quý khó tìm được, có 
sức mạnh tương đương 500 con bò thường, nếu bò 
chúa xuât hiện trong nhà nào hoặc chuồng bò nào 
nếu chủ nhà có sự hiểu biết về các đặc tính của bỏ 
chúa là bò cao quý, nên xem đặc tính của bò có nói 
trong của sách Bà-la-môn rằng: bò loại này là bó 
may тап, nêu nhà nào may màn có được bò chúa, 
nhưng 7 nhà ở gần nhà người chủ có bò chúa cũng 
được may năm không có bịnh, không có gặp phải 
tai họa sanh lên cho đàn bò của mình. 


Ngoài ra, bò chúa còn có khả năng che chở đàn 
bò khỏi tai hại của sư tử hay cọp, nếu có bò chúa, 
sư tử hay cọp cũng sẽ không tấn công đàn bò nơi 
áy. 

Người chủ của con bò chúa nên chăm sóc bò 
chúa ấy cho tốt, không cho ở chung với bò khác, 
cần phải xây cất chỗ ở giống như của người ở, cho 
nằm nơi tốt nuôi dưỡng giống như con người, rôi 
bò chúa từ từ lớn lên có sức mạnh đại lực giúp ích 
cho người chủ và chăm sóc cho các con bò khác, 
nhưng nếu người chủ không biết con bò này là bò 
chúa không nuôi dưỡng cho tốt, cho ở chung với 
con bò khác, khi làm như vậy đặc tính cao quy спа 
bò chúa cũng từ từ biến mát cuối cùng bò chúa trở 
thành con bò bình thường như thể nào, tín, tàn, 
Ух... cũng giống như 5 con bó chúa như thể ду, khi 
người nhận biết sự quan trọng của những pháp пау, 
Và cô pắng tu tiến tích lũy cho nhiêu thêm cũng sẽ 


Trang 121 


37 PHÁP TR РАО Biên dịch : Sư Bửu Мат 


có lợi ích cho mình 
vậy, đức Phật mới c 
ngũ lực này như sau: 


và cho người xung quanh. Do 
hi dẫn cho đại chúng phát triển 


Idha bhikkhave bhikkhu saddhabalam bhaveti 


ragavinayapariyosanam 


тоћауіпауарағіуоѕӣпат. 


гаваутауарапуозапат 


тоћауіпауарагіуоѕӣпат. 


rãgavinayapariyosanan 


mohavinayapariyosanan. 


ragavinayapariyosanam 


mohavinayapariyosanam. 


ragavinayapariyosanam 


mohavinayapariyosanam. 


dosavinayapariyosanam 
viriyabalam bhaveti 
dosavinayapariyosanam 
Satibalam  bhaveti 
dosavinayapariyosanam 
Samadhibalam bhaveti 
dosavinayapariyosanam 
Paññabalam bhaveti 


dosavinayapariyosanam 
50 


“Này các Ty khuu, Ty khuu trong tón giáo này, 
phát triển Tín lực, Tán lực, Niệm lực, Định lực và 
Tuệ lực, có sự lán át tham hoàn toàn, có sự lấn át 
sân hoàn toàn, có sự lấn át si hoàn toàn.” 


20 Sam.maha.19.759.220 
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ВОЈЈНАМСА 7 


(ТНАТ СІАС СНІ) 
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Y nghia cüa Giác chi (Bojjhañga) 

Bojjhanga dich là cht của sự giác ngộ hoặc chị 
của sự thấy rõ, biết rõ các pháp chơn đề. Một thời 
đức Phật ngự tại Kỳ viên tịnh xá, kinh thành 
Sāvatthī, có một vị Tỳ khưu tìm đến đức Phật, rồi 
đảnh lễ đức Phật và bạch hỏi về ý nghĩa của 
Bojjhanga (Giác chi) như sau: 


Bojhangä bojhangali Браше  vuccami. 
Kittāvatā nu kho bhante bojjhangati vuccanti.51 
“Bạch Đức Thế Tôn, các Tỳ khưu nói đến giác 
chi, do nhân nào pháp ây được gọi là giác chỉ?” 
Đức Phật thuyết giảng rằng: 


Bodhäya затуайапии kho bhikkhu tasma 
bojjhahgäti vuccanti.52 


“Này Tỳ khưu, do có trạng thái đưa đến Giác 
ngộ, pháp ấy được gọi là Giác chỉ.” 

Như vậy, giác chi là cht pháp của sự giác ngộ 4 
Thánh Đề, do biết rõ khô để là pháp nên quán xét 
biết rõ, tập khởi йё là pháp nên diệt trừ, diệt để là 
pháp nên làm cho thấu rõ và đạo 46 là pháp nên tu 
tiến. 


Những giác chỉ này ví như bộ phận trong cơ thể 
có cả 6 môn là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, các 
môn này là cửa làm cho biết được đối tượng như 
mắt nhìn thấy được sắc, tai làm cho nghe được 


51 Sam.mahã.19.186.65 
5? Sam.mahã.19.186.65-66 


Trang 124 


37 PHÁP TRO РАО Biên dịch : Sư Bửu Nam 


tiếng, nếu chúng ta thiếu các môn này cũng sẽ 
không có thể biết được đối tượng, giác chỉ cũng có 
ví như vậy, là pháp rất quan trọng trong đạo Phật, 
nếu hành giả thiếu sự tu tién 7 Giác chỉ cũng ví như 
người thiếu 6 môn, họ không có thê thấy, nghe, biết 
mùi, mém vị, xúc chạm hoặc suy nghĩ được điều 
8ì, bởi vì Giác chỉ ví như môn làm cho biết được 
đối tượng. 

Giác chỉ có 7 điều là: 

1. Niệm giác chỉ (Safisambojjhanga). 

2. Trạch pháp giác chi 
(Dhammavicayasambojjhanga). 
Tán giác chi (Viriyasambojjhanga). 
Ну giác chỉ (Pữisambojjhanga). 
Khinh an giác chỉ (Passaddhisambojjhanga). 
Định giác chi (Samädhisambojjhanga). 


SEN, Cu een: ve 


Xà giác cht (Upekkhasambojjhanga). 


6.1. Niệm giác chi 

Niệm giác chi (Satisambojjhanga): Niệm là chi 
pháp của sự giác ngộ, gọi là sự biết được pháp thực 
tính trong lúc hiện tại, không có tự ngã của ta, nam 
hay nữ, không có giả thiết chế định sanh lên với 
con người, thời gian hay điểm tựa, chỉ có pháp thực 
tính thân hành và pháp thực tính tâm hành sanh lên 
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theo nhân duyên, khi sanh lên rồi điệt theo tự 
nhiên. 

Thực ra điều tâm biết được gọi là đối tượng chia 
ra là: 

- Đối tượng quá khứ là đối tượng đã qua rồi. 

- Đối tượng hiện tại là đối tượng đang thấy. 

- Đối tượng vị lai là đối tượng chưa đến. 

- Đối tượng chế định là đối tương do người 
đời biết được sự liên quan với nhau theo 
ngôn ngữ ấy rồi chỉ định gọi nhau. 

“Thường quá khứ là điều đã qua rồi, ta không có 
thể biết được sự sanh lên và sự diệt đi hoặc sự thay 
đổi của những đối tượng ấy được, vị lai cũng là 
điều chưa đến, ta cũng không có thể biết được rõ 
ràng những đối tượng ấy, cho dù chế định cũng 
tương tự là đối tượng không có thật, chỉ có hiện tại 
là điêu đang sanh lên có thật và hiện 1б tinh riéng 
của minh như trang thái thân hành gồm có 4 tính 
chất khác nhau là: 

Chất đất (Pathavidhatu) có tính cứng hay mềm. 

Chất nước (Apodhatu) có tính lỏng hay dính. 

Chất lửa (Tejodhatu) có tính lạnh hay nóng. 

Chất gió (Vayodhatu) có tính chùng hay căng. 

Mặc dù pháp thực tính tâm hành cũng có đặc 


tính khác nhau là tâm có nhiệm vụ biết đối tượng lộ 
6 môn trong tính thấy, nghe, biết mùi, nếm vị, xúc 
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chạm và suy nghĩ điều trong tâm này còn có một 
loại lộ tâm hợp với tâm gọi là “Sở hữu tâm” làm 
nhiệm vụ điều phối tâm làm cho có trạng thái khác 
biệt nhau hiện rõ ra bên ngoài là phát sanh sự hài 
lòng, sự không hài lòng, sự thản nhiên, tín, tấn 

v... cho thích hợp theo đối tượng ấy sanh lên 
trong hiện tại. 

Pháp thực tính thân hành và tâm hành là điều 
hiện rõ trong lúc hiện tại, do có trạng thái sanh diệt 
hiện rõ trong lúc hiện tại mà thôi, ví như dòng tia 
chớp tức là người ngó lên nhìn xem dòng tia chóp 
trong lúc đang sanh lên mới có thể biết sự sanh điệt 
của dòng tia chóp sanh ra ở đâu, khi nào hoặc lâu 
khi nào, người không ngó lên nhìn xem bầu trời 
chắc hẳn không biết được dòng tia chóp. Như đức 
Phật thuyết giảng rằng: 


Adassanato ãyanH, bhagga 
gacchantyadassanam. Vijjuppadova akase, 
uppajjanti vayanti са. 

“Các uán không hiện ró, xong diệt đi cũng 
không hiện rõ, sanh lên và đoạn diệt, ví như dòng 
tia chóp trên hư không.” 

Quá khứ là điều đã qua, tương lai уйп chưa đến, 
điều hành giả biết rõ là đối tượng đang sanh lên. 


Trong bước đầu của sự hành pháp, hành giả có 
thể chú niệm ghi nhớ biết được điều của mình, 
nhưng không có thể biết kịp được pháp thực tính 


5 Khu.maha.29.10:35, visuddhi.2.294 
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hiện tại, do lời chú niệm và trạng thái xuất hiện 
không đồng nhau nhưng khi chú niệm “phông à” 
có thê cảm ау bung хер, khi chú піёт “хер à” có 
thể cảm thấy bụng phông, niệm trong tính này 
không gọi là Niệm giác chỉ không phải chỉ pháp 
của sự giác ngộ vì không có sức mạnh và thiêu sự 
liên tục do có sự phóng dật sanh lên. 


Hành giả có một số vị thường hay chú trọng lời 
chú niệm “phồng à” “xẹp à” v.v... do không biết 
trạng thái căng, chùng, một cách rõ ràng làm cho 
không thấy sự phát triển trong thực hành, thực ra 
lời chú niệm chỉ là phụ giúp trong thực hành, ví 
như cái phao phụ giúp trong việc bơi, người chưa 
biết bơi cân phải ôm phao mà bơi, khi đã biết bơi 
giỏi rồi cũng không cân phải dùng đến cái phao 
bơi, đù sau trong lúc chú niệm cũng không nên chú 
trọng lời chú niệm, chỉ coi như cơ Sở làm cho hiện 
tướng thêm rõ ràng, chỉ nên tập trung trong pháp 
thực tính thân hành và tâm hành là: thân, thọ, tâm 
và pháp thực tính. 

Pháp thực tính thân hành và tâm hành là trạng 
thái không thay đổi theo thời gian con người hay 
địa điển như sự nóng của lửa là điều mà mọi người 
dèu biết được như nhau, cho dù đó là sự nóng trong 
quá khư, hiện tại, vị lai sẽ phát sanh với ta, phát 
sanh với người khác hoặc phát sanh trong chỗ nào 
cũng có tính nóng hay lạnh, lúc hành giả biết được 
pháp thực tính hiện tại chỉ biết có pháp thực tính, 
không có tự ngã của ta ở trong pháp thực tính này 
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Ce 


hãy từ bỏ tát cả mọi thứ làm cho tâm trồng rỗng 
không có sự chấp giữ trong tự ngã của ta. 


Khi hành giả bắt đầu thực hành, niệm thường 
hay quán xét biết pháp thực tính không kịp như khi 
chú niệm “phóng à” bung có thë së đang xẹp 
xuống, khi chú niệm “xẹp à” bụng có thể sẽ đang 
phồng ra, ngoài ra cũng còn xuất hiện hình dáng 
của bụng nhưng khi cô gằng thực hành không có 
nản lòng, tâm cũng sẽ quen với pháp thực tính hiện 
tại, có khả năng xác định được tốt hơn, rồi chỉ có 
thể biết được trạng thái chuyển động căng, chùng 
không có hình dáng của bụng như trước, thói quen 
này ví như chơi học đàn, người học chơi đàn bước 
đầu không chịu cố gắng luyện tập với những ngón 
tay xúc chạm dây đàn làm cho điêu luyện đàn sẽ 
không được hay và đúng nhịp, nếu họ cố gắng 
luyện tập không nản lòng cũng sẽ trở thành điêu 
luyện và thuần thục với những ngón tay có thể xúc 
chạm dây đàn đúng nhịp và âm thanh đàn cũng sẽ 
phát ra tiếng âm điệu hay hơn. 

Niệm giác chi phải là niêm sanh lên từ Minh sát 
tuệ thứ 4 gọi là Udayabbayafñäna (Tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sanh diệt) và từ đây có sức mạnh kiên cố từ 
Tuệ minh sát thứ 5 cho đến Tuệ minh sát bậc cao, 
cho dü giác chi khác cüng tuong tu. Nhu có dën 
chứng trong kinh chú giải và phụ giải rằng: 


Ettha hi sambujjhai  ãraddhavipassakafo 
patthaya yogavacaroti sambodhi." 


5 Dĩa.2.401, Maa 1.306 
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“Hàng giả thấy rõ, biết rõ kể từ lúc bắt đầu tỉnh 
cần Minh sát, do đó được gọi là giác ngộ.” 

UdayavayañNanuppaftito patthaya 
sambodhipatipadayam hito nama bot aha 
araddhavipassakato patthaya yogavacaroti 
sambodhii. . 

“Hành giả gọi an trú trong đạo lộ thấy rõ, biết rõ 
từ lúc xảy ra của tuệ chứng thấy rõ, sự sanh lên và 
diệt đi, cho nên các ngài chú giải nói rằng: 
Araddhavipassakato patthaya yogavacaroti 
sambodhtti (Hành già ау rõ, biết rõ kë từ lúc bắt 
đầu tinh cần Minh sát được gọi là Giác ngộ).” 


Khi hành giả đạt đến Tuệ minh sát thứ 4 rồi, 
niệm của vị ây được liên tục trong pháp thực tính 
hiện tại, không chú ý tới ngồi tham thiên, đi kinh 
hành hoặc xem xét oai nghỉ phụ, vị ấy có gắng tự 
mình quán xét biết được pháp thực tính hiện tại 
theo tự nhiên, bởi vì Tuệ minh sát thứ 4 này gọi là 
tuệ bậc trung, vị ấy cảm thấy muốn an trú một cách 
liên tục và di chuyên thân chậm chậm, lại nữa sợ sẽ 
quên quan sát, sở sẽ quên quan xét trong đặc tính 
này là sự hỗ thẹn và sự ghê sợ trong hành pháp. 


Sự hỗ thẹn và sự ghê sợ trong lúc bình thường là 
sự hỗ thẹn tội lỗi và sự ghê sợ tội lỗi, do không 
dám làm tội lỗi, nhưng sự hó then và sự ghê sợ 
trong sự hành đạo có đặc tính sợ sẽ thiếu chánh 
niệm quán xét biêt kịp được pháp thực tính hiện tại, 


55 Dĩ.t.2.406, Ma.ti.1.475 
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cho nên mới di chuyển thân chậm chậm và сб gắng 
quán xét biết cho kịp lúc. 


Đức Phật thuyết giảng ví hó thẹn như cái ghế 
trong kinh Samyuttanikaya°ó tằng: Hiri tassa 
apalambho (su hó then tói lỗi là cái ghế của xe 
ngự), người trên xe ngựa nếu không có cái ghế sẽ 
không thể ngã lưng được trong lúc đánh xe, nhưng 
khi có cái ghế này có vai trò quan trọng trong xe 
như thế nào, sự hó then và sự ghê sợ cũng có vai 
trò quan trọng trong lúc hành pháp như thế ду. 


Hành giả phần lớn thường hay suy nghĩ rằng: sự 
xem xét oai nghỉ phụ cho là không quan trọng mới 
thiếu sự chú tâm quan xét biết, néu hành giả có sự 
hỗ then tội lỗi có nghĩa là có chánh niệm không có 
sự dễ duôi biết kịp pháp thực tính hiện tại cũng sẽ 
làm cho oai nghi phụ chậm nhẹ trong lúc nhắc tay 
hay đứng dậy, trạng thái thúc đây trong lúc duỗi 
hay co và trạng thái nặng trong lúc để tay hay co 
mình ngồi xuống, khi tâm của vị ấy biết được pháp 
thực tính một cách liên tục như vậy, cũng ví như 
hai khúc gỗ cọ xát nhau liên tục làm cho phát sanh 
sự nóng tức là định và ngọn lửa tức là trí tuệ. 

Niệm như quả cầu mây của cầu thủ chơi cầu 
mây chuyên nghiệp, cầu thủ làm cho chuyên động 
toàn thân, họ dùng chân, dùng đầu gôi, dùng ông 
quyền lầy cầu mây, dùng ngực lấy cầu mây hoặc 
dùng phần thân khác như vai hay đầu láy cầu mây, 
họ không cho cầu mây rơi xuông đất, làm cho câu 


5 Sam.sa. 15.45.46.37 
—_—_—__—___——————— VV  —T_Ñkwü-A 
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mây di chuyển đi khắp thân của mình được. hành 
giả chứng đến Tuệ minh sát thứ 4, cũng tương tự 
như vậy, trong lúc ấy tâm của vị Ấy biết kịp được 
pháp thực tính hiện tại, không có để ý sự phát sanh 
lộ mát, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, VỊ Ki có thể biết 
kịp được các đối tượng Ấy, ví như cầu thủ choi càu 
mây như đã nói, trong lúc ây đối tượng xuất hiện cả 
6 lộ môn, cho dù có thể sanh lên nhanh như thế nào 
đi nữa, hành giả cũng quán xét biết kịp được đối 
tượng, niệm như đã nói đây gọi là Niệm trong 7 
Giác chỉ tức là Niệm giác chi. 


6.2. Trạch pháp giác chỉ 


Trạch pháp giác chỉ 
(Dhammavicayasambojjhanga) tức là sự chứng 
thấy rõ pháp là chỉ của sự giác ngộ, như đã nói chỉ 
của sự giác ngộ ấy cần phải có niệm phát sanh từ 
Tuệ minh sát thứ 4 trở lên, do đó Trạch pháp giác 
chi này, không phải sự suy xét với Trí văn 
(Sutamayapañña) mà mình đã được nghe hoặc Trí 
tư (Cintãmayapaffa), nhưng sự thấy rõ, biết rõ 
pháp thực tính với Trí tu (Вйауапараййа). 


Người chứng được 4 Tuệ minh sát rồi, sẽ thấy rõ 
sự sanh diệt của pháp thực tính một cách rõ ràng, 
phần lớn thường chứng thấy rõ sự sanh diệt của 
pháp thực tính thân hành, có một số vị có thể 
chứng thấy rõ đến sự sanh diệt của pháp thực tính 
tâm hành tức là tâm biết được sự sanh diệt của 
pháp thực tính thân hành, tất cả đây do pháp thực 
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tinh thán hành hiện rõ hơn pháp thực tính tâm hành 
do sanh diệt nhanh như: 


- Trong lúc quán xét biết trạng thái phóng xẹp, 
hành giả có thể biết được cảm giác trạng thái 
phông хер lúc này, không gióng như trang 
thái phòng хер trong lúc mới bắt đầu thực 
hành, do chứng thấy rõ sự sanh diệt bậc thấp 
xuất hiện trong trạng thái căng và chùng, có 
một số vị sẽ có cảm giác trong trạng thái 
phồng xẹp, có trạng thái phóng xẹp xen kẻ 
nhau mau le và rất ít xuất hiện liên tục, việc 
chứng thấy rõ trong đặc tính này là sự thấy 
rõ, biết rõ sự sanh diệt của trạng thái phòng 
хер. 


- Trong lúc quán xét biết trạng thái chuyên 
động của chân, hành giả có thể chứng thấy rõ 
sự sanh diệt của trạng thái nhắc bước và đạp 
sanh điệt rất mau lẹ sanh lên và diệt mắt, ví 
như ta nhìn thấy từng giọt nước nhỏ giọt rơi 
xuống, một giọt sanh lên rôi mới sanh ra giọt 
thứ hai dính liền với nhau, khi giọt thứ hai 
sanh lên rồi mới sanh ra giọt thứ ba tiếp nói, 
sự rời rạc của giọt nước này có sự khác nhau, 
người thấy rõ giọt nước thứ nhất, thứ hai và 
thứ ba không phải cùng một giọt nước, vì 
giọt nước thứ nhất mát rôi mới phát sanh giọt 
nước thứ hai, khi giọt nước thứ hai mắt rồi 
mới phát sanh giọt nước thứ ba, sự chứng 
thấy rõ trong đặc tính này là sự thấy rõ, biết 
rõ sự sanh diệt của trạng thái đi. 
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Trong lúc quán xét biết cảm thọ khổ, hành 
giả có thể cảm giác ngứa trên thân hoặc có 
trạng thái đau nhức bât cứ chỗ nào, khi đó 
hành giả tập trung tâm quán xét biết cảm 
giác khó chịu, sự cảm giác ấy liền diệt mất 
ngay do chỉ chú niệm chỉ một lần “ngứa à” 
hoặc “đau à” đôi khi chỉ tập trung tâm chăm 
chú trên chỗ đó, mặc đù đôi khi chưa có chú 
niệm, sự cảm thọ đau, nhức, mỏi, tê hay 
ngứa cũng sẽ tan biến mát, sự chứng thấy rõ 
trong đắc tính này là thấy rõ, biết rõ sự sanh 
diệt của cảm thọ khổ. 


Trong lúc quán xét biết sự phóng dật, khi 
hành giả cảm giác sự phóng dät sanh lên rồi, 
Mi ấy chú niệm “nghĩ à” hoặc “phóng dật à” 
hoặc chỉ cần biết mà không chú niệm cảm 
giác phóng dật cũng diệt ngay, sự chứng thấy 

rõ trong đặc tính này là thây rõ, biết rõ sự 
sanh diệt của trạng thái phóng dật. 


Trong lúc quán xét biết tâm sẽ muốn đi chú 
niệm “muốn đi а” ” hành giả cảm giác tâm sẽ 
muốn đi đã diệt mát, ví như có ngọn đuốc 
sáng lên trong tâm và diệt mát, đây là sự biết 
được tâm sẽ muốn sanh lên và diệt mắt. 


Sau khi Tuệ minh sát thứ 4 đã kiên cố, hành giả 


chứng Tuệ minh sát thứ 5 gọi là Bhangañana (Tuệ 
thấy rõ sự diệt của pháp thực tính hiện tại) do cảm 
giác chân đi ấy thuộc về khói hay bóng đen không 
có hình dáng của chân và chú niệm “đứng à” hoặc 
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“ngôi à” không rõ ràng, do không có trạng thái 
đứng là trạng thái thắng đứng của toàn thân và 
không có trạng thái ngồi là trạng thái co chân của 
phần thân đưới và trạng thái thắng đứng của phần 
thân trên. 


Sau đó các bậc Tuệ minh sát tuần tự sanh lên, 
hành giả sẽ cảm thấy sợ hãi pháp thực tính thân 
hành và tâm hành do quán xét biết chứng thấy rõ 
tội lỗi của pháp thực tính là bất tịnh, vì ở trong 
dòng của tam tướng, rồi phát sanh sự chán nản 
muốn giải thoát, khi thực hành đạt được Tuệ hành 
xà (Sankhärupekkhäñaäna), сибі cüng hành già có 
đầy đủ pháp độ lớn mạnh chứng đắc đạo quả Níp- 
bàn với sự chứng thấy rõ sự diệt của tất cả danh 
sắc, dù sao đi nữa hành giả đạt được Tuệ minh sát 
thứ 4 là người có đầy đủ với Trạch pháp giác chỉ. 


6.3. Tán giác chỉ 

Tán giác chỉ (Viriyasambijjhaga) là sự tỉnh tấn 
nhiệt tâm an trú tập trung trên pháp thực tính hiện 
tại cùng với Тт Chánh cân, tóm lại sự tỉnh tấn có 2 
là: Tinh tấn thân hành và Tinh tán tâm hành. 


Sự tinh tán thân hành là sự cố gắng đặt thân cho 
luôn luôn cho ngay thắng, không khom lưng hay co 
cổ, nếu khom e xuóng cüng nën thắng lưng lên 
chú niệm “thẳng à” 


Sự tỉnh tấn tâm hành là sự tập trung trên pháp 
thực tính hiện tại với tác ý ta là đưa trẻ sanh ra 
không có quá khứ, không có vị lai, sống với pháp 
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thực tính hiện tại mà thôi, đối tượng phát triển sẽ là 
đối tượng mình cảm thấy ưa thích hay “không ưa 
thích, hành giả cũng nên quán xét biết kịp đối 
tượng. 

Khi có một đối tượng nào, mà hành giả không ưa 
thích, nhưng có thể là điều 101 ví như sự phóng dật, 
nếu hành giả không ưa thích phóng dật do cho là 
pháp cái, nhưng thật ra điều này không phải là 
pháp cái là sự trợ giúp trong sự hành pháp cũng là 
một đôi tượng trong lúc tham thiên gọi là Quán tâm 
(Cittanupassana), nếu hành giả có khả năng quán 
xét biết được kịp cũng sẽ làm cho niệm liên tục 
không bị gián đoạn. 

Có một số đối tượng mà hành giả ưa thích 
nhưng có thê là điều không tốt như ánh sáng, һу lạc 
hoặc Tùy phiền não minh sát (Jipassanupakkilesa) 
khác mà sanh lên với sức mạnh Minh sát trong Tuệ 
minh sát thứ 4, néu hành giả hoan hy hài lòng tùy 
phiền não minh sát (Vipassanupakkilesa) rồi chấp 
giữ trong trạng thái này cũng sẽ không phát triển 
trong việc thực hành kế tiếp được, có một số vị 
phát sanh hy rồi ve уйу theo kết quả làm cho mát 
tập trung do thiếu phát triển niệm trong lúc â åy, sự 
ve vây thường phát sanh cảm giác muôn tránh cảm 
thọ khô hành giả nên chú niệm “ve váy à” hoặc nếu 
chưa mắt ve vây nên chú niệm “muốn run à” do 
tâm muôn sẽ ve уйу. 


Đừng hài lòng với sự phát triển nhỏ khi chưa có 
sự phát triển mạnh thêm nữa trong mục đích kế 
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tiến, đừng từ bỏ tỉnh tấn khi chưa đạt được mục 
đích cứu cảnh. 


6.4. Hỷ giác chỉ 


Ну giác chỉ (Pữisambojjhanga): sự no vui là chỉ 
pháp của sự giác ngộ, hỷ được chia ra có 5 loại là: 


1. Khuddakaptti (Ну nhỏ) là sự cảm giác no vui 
có sởn gai ốc toàn thân hoặc chảy nước mắt. 

2. Khanikapiii (Hy tạm thời) là sự no vui có đặc 
tính ví như tia chóp xuất hiện trong lúc nhắm 
mắt. 

3. Okkantikāpīti (Ну tuần hoàn) là sự no vui 
xuất hiện sóng уб hoặc như dòng điện chạy 
trong thân. 

4. Ubbegaptti (Hy náo đông) là no vui làm cho 
thân lơ lửng trên hư không, trong kinh chú 
giải” có ví dụ một vị Tỳ khưu phát sanh Hy 
náo động rồi thân lơ lửng bay từ nơi này đến 
một nơi khác một cách nhanh lẹ do đạt đến 
vắng lặng. 

5. Pharanäpiii (Ну tỏa khắp) là sự no vui xuất 
hiện sự lạnh trong tâm, là sự lạnh bao trùm 
tâm của mình, đôi khi sự lạnh này cũng tràn 
ngập toàn thân, đôi khi có sự lạnh sanh lên 
cánh tay, lưng hoặc vài phần trên thân. 


Trong cả 5 loại hỷ này hỷ, hỷ loại sau có sức 
mạnh hơn loại trước như là Hy tạm thời 
57 Visuddhi.1.155 
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(Khanikāpīti) có sức manh hơn Ну nhỏ 
(Khuddakaptti), Hy tuàn hoàn (Okkantikaptti) có 
sức manh hon Hy tam thời (Khanikāpīti), Ну náo 
dóng (Ubbegaptti) có sức mạnh hon Hy hiện tai 
(Okkantikäapiri) và Hy tỏa khắp (РЛагапарїїї) có 
sức mạnh hơn Ну náo động (Ubbegaptti). 


Có một số vị hành giả, khi quán xét biết rõ sự 
phóng dật “suy nghĩ à” đôi khi có thể cảm thọ Hỷ 
tỏa khắp (Pharanaptti) sanh lên bao trùm tâm, cho 
dù đôi khi quán xét biết oai nghỉ phụ như vào nhà 
vệ sinh, thọ nhận vật thực cũng có thể phát sanh 
được hỷ này như nhau, do đó sự quán xét biết rõ sự 
phóng dät và oai nghi phụ có sự quan trọng, hành 
giả nên chú trọng sự quán xét biết cả hai như vậy. 


6.5. Khinh an giác chỉ 


Khinh an giác chi (Passaddhisambojjhanga): sự 
an tịnh là chi pháp của sự giác ngộ, khinh an này 
có trạng thái an tịnh phiền não, không có phiền não 
sanh lên chế ngự tâm làm cho ô nhiễm, không có 
tham, sân hay sĩ, đôi khi hành giả có thể cảm giác 
như chỉ có một mình ta ở đời này do sự an tịnh 
không có lo âu. 

Tâm của con người nói chung ví như con cá 
thường ở dưới nước, thường hưởng ngũ dục là sắc, 
thinh, huong, vi và xúc, hành già có thë càm giác 
say mê lo âu, đôi khi có thể cảm thấy căng thăng 
nhức đầu hoặc làm cho thân trở nên căng thắng, họ 
ví như cá bị bắt lên khỏi nước уйу lung tung qua 
lai, sự cảm giác như vậy có thể sanh lên khi chưa 
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có Khinh an giác chỉ, nhưng khi hiểu biết được 
pháp thực tính hiện tại một cách tốt, cũng sẽ vui 
thích trong sự quán xét biết được pháp thực tính 
hiện tại có sự an tịnh tâm không có bồn chồn lo âu 
như trong lúc bắt đầu thực hành, trong lúc ấy hành 
giả coi như là có khinh an giác chỉ. 


Khinh an nói trên là sự an tịnh. Lại nữa, khinh 
an có ý nghĩa là an tịnh thân có đặc tính làm cho 
thân an tịnh không có náo động trong lúc ngồi tham 
thiền, hành giả có thể kiềm chế được cảm thọ khó 
làm cho thân đau nhức lo âu, khi làm được như vậy 
coi như là khinh an thân. 


6.6. Định giác chi 

Định giác chi (Samadhisambojjhanga): sự định 
tâm là chi pháp của sự giác ngộ, định được coi như 
là giác chỉ tức là định tạm thời trong tu tiến Minh 
sát, do tu tiến chỉ tịnh không phải quyết định để đạt 
đến sự giải thoát, hành giả nên quyết định để đạt 
được sự giải thoát tức là đạo, quả, Níp-bàn. Như 
vậy, Định giác chỉ là chỉ pháp của sự giác ngộ, nếu 
hành giả không có sự có gắng phát triển Định giác 
chỉ với sự phát triển. Niệm giác chi cũng sẽ không 
có phát triển trong sự thực hành. 

Tâm của con người thường bị pháp cái chế ngự 
sẽ mập mờ không trong sáng. 

Sự phát triển Minh sát ví như sự bước lên bậc 


thang, ta cần phải có sự cố gắng đi lên với sự tập 
trung mới có thể đưa lên được bậc cao, nếu thiếu 
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sự tác ý tập trung trong sự đi cũng sẽ không thể đi 
đến được bậc cao hơn được nữa. 


6.7. ХА giác chỉ 

Xà giác chỉ (Upekkhäsambojjhanga): sự thản 
nhiên là chỉ pháp của sự giác ngộ, sự thản nhiên 
này không phải cảm thọ xả (Upekkhavedanana), 
không lạc không khổ nhưng là sự thản nhiên trong 
sự quán xét biết được pháp thực tính hiện tại làm ` 
cho cân bång nhau, cho nên không cần phải điều 
chỉnh tín với tuệ và điều chỉnh tân với định, do 
quyền có trạng thái cân bằng không hơn kém nhau 
với sức mạnh của cả 6 giác chỉ đã tạo từ lúc đầu, 
làm cho phát sanh xả giác chi do kết quả của cả 6 
giác chi. 


Hành giả có xả giác chỉ sẽ cảm thấy, không cần 
phải điều chỉnh „ччуёп nhu trong lúc bắt đầu thực 
hành pháp là điều chỉnh Tín cân bằng với Tuệ, đôi 
khi Tín nhiều hơn cũng không tốt vì thiếu sự hiểu 
biết chân chánh, đôi khi suy xét nhân quả của sự 
thực hành và có thể hoài nghi cho ràng: có quả thật 
hay không? hành giả vån còn điều chỉnh Tán với 
Định cho cân bằng nhau, đôi khi Tấn nhiều hơn 
Định làm cho có cảm giác bồn chốn và có sự 
phóng dật do định có sức mạnh ít, đôi khi định 
nhiều hơn tấn cũng làm cho hôn trầm do sự tỉnh tấn 
kém hơn. 


Khi đạt đến Tuệ minh sát thứ 4 và cố gắng tu 
tiến cả 6 giác chi như đã nói, Xà giác chỉ sanh lên 
do Tín và Tuệ cân bằng nhau, Tân vả Định cũng 
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cân băng nhau trong lúc ấy hành giả cảm giác sự 
hành pháp của mình diễn tiến theo tự nhiên, ví như 
người đánh xe ngựa chạy đi theo sự điều khiển 
không cần phải dùng cây roi hoặc điều khiển cho 
xe ngựa chạy đi đến mục đích nhưng xe ngựa chạy 
theo người ngồi đánh xe điều khiển. 


6.8. Câu kết 

Cả 7 giác chi này là chi pháp của Giác ngộ mà 
sự chứng đạt pháp trong đạo Phật, hành giả nên 
phát triển niệm biết kịp được pháp thực tính hiện 
tại sanh lên trên thân hành và tâm hành này, có tuệ 
thấy rõ, biết rõ pháp thực tính, có sự tỉnh tấn trong 
hành pháp, có hỷ, có khinh an thân an tịnh và tâm 
an tịnh, có định an trú trong pháp thực tính hiện tại 
và có xả thản nhiên quán xét biết điều tâm thường 
nhận biết được, khi làm như vậy sẽ thấy có sự phát 
triển trong hành pháp từ lúc Tuệ minh sát thứ 4 là 
Tuệ thấy TỐ, biết rõ sự sanh diệt 
(Udayabbayañana) cho đến khi chứng được Tuệ 
minh sát bậc cao tùy theo pháp độ của mình. 
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CHƯƠNG7 ВАТ THÁNH ĐẠO 


ARIYAMAGGA 8 


(BÁT THÁNH ĐẠO) 
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Ariyamagga dịch là con đường cao quý là con 
đường đưa đến sự giải thoát tức là Níp-bàn, cũng 
như con sông hằng thường chảy ra hướng đông, 
không chảy ra hướng tây, hướng bắc hoặc hướng 
nam như thế nào, Bát Thánh Đạo cũng có công 
năng đưa hành giả đến được dòng Níp-bàn như thé 
ấy, hành giả ví như khúc gỗ trôi giữa dòng sông là 
Bát Thánh Đạo, sẽ bị dòng sông cuôi trôi đưa đến 
đại dương là Níp-bàn tức là cứu cánh cao thượng 
của đạo Phật. 


Bát Thánh Đạo chia ra có 3 phân là: 


1. Phần giới liên quan thu thúc mình không làm 
khổ kẻ khác với thân hành và khẩu hành chia 
ra có 3 là: 


А. Sammavaca (Chánh ngũ). 
B. Sammakammanta (Chánh nghiệp). 
C. Sammaajiva (Chánh mạng). 


2. Phần định liên quan sự tập trung an trú 
không phóng dật chia ra có 3 là: 


А. Sammäväyama (Chánh tỉnh tấn). 
B. Sammasati (Chánh niệm). 
C. Sammasamadhi (Chánh định). 


3. Phần tuệ liên quan sự thấy rõ, biết rõ pháp 
thực tính chia ra có 2 là: 


A. Sammaditthi (Chánh kiến). 
B. Sammãsankappa (Chánh tư duy). 
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7.1. Thánh đạo phần giới 


Cụm từ Sila không phải dịch là “thường” vì tâm 
của phàm phu thường xu hướng theo bất thiện, 
thường thân và khẩu của kẻ không có sự thu thúc 
mình với giới và có xu hướng xâu, ý nghĩa của giới 
có 2 là: 


1. Trạng thái an trú tốt đẹp là an trú thân nghiệp 
và khẩu nghiệp một cách tốt đẹp có nghĩa là 
người có giới không làm hại người khác với 
thân hành và khẩu hành, cho dù có một số 
người có thể bố thí giúp đỡ người khác, 
nhưng nếu còn làm khổ người khác cũng 
chưa phải là người an trú thân nghiệp và 
khẩu nghiệp một cách tốt đẹp. 


2. Trạng thái an trú chân chánh là an trú vào 
thiện pháp bậc cao thượng gồm có Định và 
Tuệ có nghĩa là người không có giới thì 
không thể tu tiến tâm làm cho pháp sanh 
được định và tuệ, vì họ có sự lo âu, thân tâm 
thương không có sự thoải mái. 


Nội dung ý nghĩa trên có nói trong kinh Thanh 
Tịnh Đạo ràng: 


Kenatthena silanti silana‡thena ѕПат. Kimidam 
silanam пата. Samadhanam уй kãyakammadmam 
5изПуауазепа avippakinnatati attho. 
Орайһағапат vã kusalãnam Яһаттӣпат 
patitthänavasena ãdhãrabhävoti attho.Š 
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“Hỏi: gọi là giới do có trạng thái gì? 
Đáp: gọi là giới do có trạng thái an trú tốt đẹp và 
an trú chân chánh. 


Hỏi: trạng thái an trú tốt đẹp và an trú chân 
chánh là gì? 

Đáp: trạng thái an trú tốt đẹp và an trú chân 
chánh là an trú thân nghiệp và khẩu nghiệp tốt đẹp 
với người có giới có nghĩa là không cho thân 
nghiệp và khẩu nghiệp gãy đổ, hoặc trạng thái an 
trú chân chánh có nghĩa là an trú thiện pháp làm 
nền tảng.” 

Lại nữa trong bộ kinh Neffipakarana”? có nói 
đến giới có 5 loại là: 

1. Pakatistla (Giới thường) là người gìn giữ 
giới mà không cần phải thọ trì bởi cho răng 
ngũ giới là thường giới của người đời cân 
phải gìn giữ, nêu tránh xa đừng cho phạm 
giới chắc chắn được kết quả tốt đẹp, nêu 
phạm giới chắc chắn có kết quả không tốt 
đẹp, kiểu giới này liên quan giới của bậc 
Thánh nhân, vị ау không bao giờ sai phạm 
giới kiếp này và kiếp sau cho đến khi nhập 
diệt ngũ uân Níp-bàn. 

2. Samādānasīla (Giới thọ trì) là xin thọ trì giới 
từ vị Tỳ khưu hay trước bàn thờ Phật, hoặc 
với tự mình tác ý tránh xa sự sát sanh, sự 
trộm cắp У.У... 
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3. Сшаразааа (Tâm tinh tín) là 2161 sanh lên 
trong lúc nghe pháp v.v... mà tâm tịnh tín 
không có pháp cái. 

4. Samatha (Chỉ tịnh): giới sanh lên trong lúc 
phát triển tu tién thiền Chỉ tịnh). 

5. Ираззапа (Minh sát): giới sanh lên trong lúc 
phát triển tu tién thiên Minh sát. 

Giới ví như đất là nơi duy tôn của những cây cỏ. 


Những cây cỏ xanh tươi ra hoa kết trái cho con 
người, do được duy tồn trên mặt đât này như thê 
nào, giới cũng ví như đất là nơi duy tồn của những 
cây cỏ như là sự phát triển Bát Thánh Đạo như thé 
ду. 

Ngoài га giới còn ví nhu rừng Hi mã lap sơn là 
nơi cho những con rắn nhỏ ở trong rừng Hi mã lạp 
sơn rồi từ từ trưởng thành, sau đó mới dò tìm vào 
đầm lầy nhỏ, từ đầm lầy nhỏ dò tìm đến đầm lầy 
lớn, từ đầm lầy lớn dò tìm đến con sông nhỏ, từ 
con sông nhỏ dò tìm đến con sông lớn, từ con sông 
lớn dò tìm dën đại dương, trong lúc những con rắn 
đò tìm đên đại dương, thân của nó trở nên to lớn 
hóa thành тап chúa có sức mạnh đại thọ như thế 
nào, giới cũng ví như rừng Hi mã lạp sơn là nơi 
duy tôn của thiện pháp cao thượng là sự phát triển 
Bát Thánh Đạo cũng như thế ấy, người trong đạo 
Phật сап phải nương tựu vào giới rồi mới đến tién 
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triển trong pháp tức là sự phát triển Bát Thánh 
Dao pl 


Bát Thánh Đạo phần giới chia ra có 3 là: 


1. баттауйса (Chánh ngü) là su tráng xa 4 
kháu ác hanh gồm có nói dói, nói đâm thọc, 
nói thô tục và nói vô ích, không phải lới nói 
êm tai dễ nghe, lời nói thể hiện sự tôn trọng 
người khác như người đời thường nói. 


2. Заттакаттата (Chánh nghiệp) là sự tráng 
xa 3 thân ác hạnh là tránh xa sát sanh, tránh 
xa trộm cắp và tránh xa sự tà dâm, không 
phải thể hiện sự tôn trọng người lớn hơn 
mình, về tài năng hay tuổi thọ cao. 


3. Sammaajna (Chánh mạng) là sự tránh xa 3 
thân ác hạnh và 4 khẩu ác hạnh liên quan với 
sự nuôi mạng như bán vũ khí, bán thuốc độc, 
bán thú, bán thịt, bán rượu. 


Người tránh xa các ác hạnh này chắc chắn tránh 
xa sự làm hại người khác với thân hành và khẩu 
hành, trong lúc phát sanh tham muốn được điều 
nào, con người thường ưa thích làm hại người khác 
аё cho có được điều mình muốn hoặc người khác 
đến làm hại nói lời ác mình do có tác ý hoặc không 
có tùy theo bản chất của phàm phu phát sanh sự 
không hài lòng thường muôn trả thù, sự tránh xa 
thân ác hạnh và khẩu ác hạnh này là sư thu thúc 
thân và khẩu đẻ tránh xa sự làm hại người khác. 
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Hành giả phát triển tu tiến Minh sát, tránh xa sự 
sát sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm và sự nói dối v.v.. 
gọi là Sammavaca (Chánh ngũ), Sobrmakammanta 
(Chánh nghiệp) v và Sammadajiva (Chánh mang) cà 
3 này thuộc vë nën tảng của 5 loại giới tức là Minh 
sát (Vipassana). 


7.2. Thánh đạo phần định 
Thánh đạo phần định chia ra có 3 là: 
1. Sammavayama (Chánh tỉnh tấn). 
2. Sammasaii (Chánh niệm). 
3. Sammasamadhi (Chánh định). 


Sammavayama (Chánh tinh tán) là 4 Chánh càn 
(Sammappadhana) góm có: tinh сап dë khóng tao 
bát thiện mới, tinh cần để từ bỏ bát thiện củ, tỉnh 
cần để tạo thiện mới và tinh cần để vun đắp thiện 
củ. 

Trong lúc hành giả phát triển niệm biết pháp 
thực tính hiện tại đối tượng là thân, thọ, tâm và 
pháp thực tính gọi là có sự tỉnh tấn 
(Sammavayama) mọi lúc với nhân là: 

- Tinh tấn để không tạo bất thiện mới, vì 

không tạo bât cứ bât thiện nào trong lúc này. 

- Tinh tấn để từ bỏ bất thiện củ, không tạo bất 

thiện đã từng làm trước đây. 
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- Tỉnh tấn để tạo thiện mới, làm cho phát sanh 
Tuệ minh sát mà chưa từng phát sanh trước 

đây. 
Tinh tấn để vun đắp thiện củ, do chứng được 


thiện Minh sát làm cho tăng trưởng lớn mạnh 
thêm. 


баттауауата (Chánh tinh tấn) là sự tinh tấn 
tập trung trong pháp thực tính hiện tại, ví như sức 
mạnh trong lúc ném cục đá trúng vách tường đất 
sét và chắc chăn dính vào vách tường đất sét, nếu 
người ném cân phải dùng sức ném vừa phải, cục đá 
chỉ có thé đi thăng trúng vách tường rồi rơi xuống, 
không có thể đi sâu trên vách tường như mong 
muốn, Chánh tinh tấn cũng ví như sức mạnh trong 
việc ném cục đá, làm cho tâm tập trung không 
phóng dật, vách tường đất sét ví như pháp thực tính 
hiện tại, tâm ví như cục đá ném ra. 


Hãy tập trung pháp thực tính hiện tại, như người 
dùng sức mạnh ném cục đá ra trúng sâu vào trên 
vách tường đất sét. 


Sammasati (Chánh niệm) có nghĩa là sự quán 
xét biết 4 loại pháp thực tính là: thân, tho, tâm và 
pháp thực tính một cách liên tục, không có nhận 
biết đối tượng khác ngoài 4 loại đôi tượng này. như 
có nội dung ý nghĩa trong Padabhajaniya (lời giải 
thích câu) trong Mahasatipatthanasutta (Kinh Đại 
Niệm Xứ) rằng: 


Каіата ca bhikkhave sammasafi. 
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1. Idha bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassr 
viharati ātāpi sampdjãno satimā vineyyä 
loke abhijjhādomanassam. 

2. Vedanāsu vedanānupassī viharati ātāpi 
sampajāno satima vineyya loke 
abhijjhadomanassam. 

3. Citte cittānupassī viharati atapi sampajãno 
satimä vineyyä loke abhijjhadomanassam. 

4. Dhammesu Яһаттӣпираѕѕї уйагай atapi 
sampajano satima vineyya loke 
abhijjhadomanassam. Ayam vuccati 
bhikkhave sammasati.%2 


“Này các Tỳ khuu, Thế nào là Chánh niệm? Là 
vị Tỳ khưu trong Pháp và Luật này:- 
1; Sống quán thân trên thân, có sự tinh tấn thiêu 


đốt phiền não, có tuệ thấy rõ, biết rõ, có 
chánh niệm đoạn diệt tham và ưu ở đời. 


2. Sóng quán thọ trên thọ, có sự tinh tấn thiêu 
đốt phiền não, có tuệ thấy TỐ, biết гб, CÓ 
chánh niệm đoạn diệt tham và ưu ở đời. 


3. Sống quán tâm trên tâm, có sự tinh tấn thiêu 
đốt phiền não, có tuệ thấy rõ, biết rõ, có 
chánh niệm đoạn diệt tham và ưu ở đời. 


4. Sống quán pháp trên pháp, có sự tinh tấn 
thiêu đốt phiền não, có tuệ thấy rõ, biết rõ, có 
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chánh niệm đoạn diệt tham và ưu ở đời. Đây 
gọi là Chánh niệm.” 

Sự phát triển Niệm xứ này là sự ghi nhận biết 
pháp thực tính xuất hiện trong lúc hiện tại không có 
tự ngã của ta, nam hay nữ, không có giả thiết chế 
định sanh lên với con người, thời gian hay điểm tựa 
chỉ có pháp thực tính thân hành và tâm hành sanh 
lên theo nhân duyên, khi sanh lên rồi diệt theo tự 
nhiên. 

H rang thái khóng có thay đổi theo thời gian, con 
người hay điểm tựa gọi là pháp thực tính. 


Ví dụ như sự nóng của lửa là điều mà mọi người 
nhận biết được như nhau, cho dù đó có thể là sự 
nóng của quá khứ, hiện tại, vị lai sẽ phát sanh với 
mình, phát sanh với người khác hay phát sanh 
trong, nơi nào cũng có trạng thái nóng, đặc tính này 
là chất lửa có đặc tính lạnh hay nóng, lúc hành giả 
biết pháp thực tính hiện tại, nên buôn bỏ không 
chấp giữ trong thân, chỉ nhận biết là pháp thực tính 
không có tự ngã của ta. 


Con người thường hay hiểu biết cho rằng giả 
thiết chế định là hình thể có thật mới thấy : sai là tự 
ngã của ta, nam hay nữ và thường, lạc điều khiển 
được, thực ra nêu chia thân ra thành nhiều phần 
cũng sẽ không thấy ta, của ta, nam hay nữ chỉ thấy 
các bộ phận của cơ thể như là đầu, mình, tay, chân 
dựng lên từ 4 chất cũng như sự phân chia cây ra 
từng phần sẽ chỉ có rễ cây, thân cây, cành cây, lá 
cây v.v... hoặc khi chia nhà ra thành từng phần 
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cũng sẽ chỉ có cột nhà, nền nhà, tường nhà, mái 
nhà v.v.. . không thấy thân cây hay nhà mà là giả 
thiết chế định, 

Thấy rừng không thấy cây, thấy cây không thấy 
rừng. 

Câu tục ngữ này có nghĩa là nếu thấy rừng là nơi 
ở của cây cũng sẽ không thấy cây, nếu thấy cây là 
một phần của rừng cũng sẽ không thấy rừng, rừng 
ở đây ví như giả thiết chế định là con người, là ta, ` 
là của ta, là nam hay là nữ, cây ví như pháp thực 
tính hay pháp chon để tức là pháp thực tính thân 
hành và tâm hành, câu tục ngữ này liên quan với 
hành trực tiếp là nếu hành giả chưa hiểu là có con 
người, có ta, có của ta, có người nam hay có người 
nữ, cũng sẽ không thấy rõ sự thật tức là pháp thực 
tính trên thân hành và tâm hành. 

Sự tưởng nhớ đến việc làm thiện pháp như là bố 
thí, trì giới, tu tiến cũng gọi là niệm như nhau, do là 
tưởng nhớ đến thiện pháp nhưng không phải Chánh 
niệm (Sammasari) trong Bát Thánh Đạo, vì sự 
tưởng nhớ như đã nói có đối tượng là pháp chế 
định không đúng với lời giải thích trong Kinh Đại 
Niệm Xứ, người tưởng nhớ như vậy chắc có thân 
kiến (Sakkayaditthi) là hiểu sai cho rằng có thân ta, 
suy nghĩ có ta, suy nghĩ có công việc và có điều 
cân phải làm, khi còn có thân kiến như vậy cũng 
không được gọi là Chánh niệm. 
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Trong kinh chú giả nói rằng: 
Kayaisatipatthanapadatthana (có nhân gần là nơi 
an trú của niệm có thân v.v...) đối tượng của niệm 
là Danh sắc hiện rõ trong lúc hiện tại, nhưng niệm 
trong lúc tưởng nhớ đến điều thiện có nhân gần là 
tưởng làm cho tưởng nhớ biết được, như trong kinh 
chú giải” nói rằng: Thirasaññapadatthana (có 
nhân gần là tưởng kiên có) như vậy, tu tiến Minh 

sát không được bởi vì không có sự phát triển biết 
được pháp thực tính làm đối tượng. Như trong chú 
giải nói răng: 


Yasma pana kãyavedanacittadhammesu Кайсі 
dhammam anamasitva bhavana nama natthi, tasmã 
tepi iminäva maggena sokaparideve samatikkantati 
veditabbä.® 


“Hơn nữa, tăng trưởng gọi là tu tiến không liên 
quan thân, thọ, tâm hoặc pháp thực tính không có 
bắt. cứ điều nào. Như vậy, nên biết rõ rằng mặc dầu 
vi ау vượt qua khỏi sâu và bi được với con đường 
này,” 


Nên có niệm biết kịp được pháp thực tính hiện 
tại, đừng nghĩ rằng là danh sắc hoặc suy tư pháp, 
vì sự suy tư không phải là Minh sát. 


Chánh định (Sammasamadhi) chánh định ở đây 
là trạng thái không có hôn trầm phóng dật, có tâm 
định không có pháp cái chế ngự tâm làm cho ô 
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nhiễm gọi là định tạm thời (K#anikasamadhi) như 
đã có nói rồi ở phần trên. 


Trong giai đoạn đầu của hành pháp, tâm của 
hành giả thường bị pháp cái quây nhiều làm cho 
tâm không có sức mạnh ví như người mắc nợ, 
người đau bệnh, người bị tù, người nô lệ và người 
đi đường ха kẻ có tài sản", khi tâm giải thoát khỏi 
pháp cái yên lặng với sức mạnh của định, tâm cũng 
sẽ có nhiều sức mạnh và phát triển tuệ theo thứ tự 
của Tuệ minh sát, ví như khi nước yên lặng cua cá 
trong nước hiện rõ cho người nhìn thây được. Như 
trong kinh phụ chú giải nói rang: 

Ganbhropi dhammo patipakkhavidhamanena 
ѕиракаіо bhaveyya.®? 

. “Cho dù pháp thực tính vi tế thâm sâu cũng nên 
hiện rõ với sự diệt trừ pháp đôi nghịch.” 
7.3. Thánh đạo phần tuệ 

Thánh đạo phần tuệ chia ra có 2 là: 

1. Sammaditthi (Chánh kiến). 

2. баттазайкарра (Chánh tư duy). 

Chánh kiến này không phải là sự hiểu như tà 
kiến ác theo quy định thuộc về giết hay làm hại kẻ 
khác hay trộm cắp cũng sẽ bị cầm tù chịu hành 


phạt theo án hình sự, người trong tôn giáo khác 
hoặc người không có tôn giáo cũng phải hiểu rõ 
$ Dĩ.sĩ.9.208-22.72-73 
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điều này, những ai có chánh kiến tin có nghiệp là 
tài sản của mình, nghiệp có thật, quả của nghiệp có 
thật, làm tối được tốt, làm xấu được xấu, đời này, 
đời trước có , bởi vì có nghiệp cũng phải có quả 
của nghiệp, có đời này cũng phải có đời trước hiểu 
như vậy gọi là Sở nghiệp chánh kiến 
(Kammassakatasammaditthi), ngoài ra còn có ý 
nghĩa là Tuệ thấy rõ, biết rõ pháp thực tính trong 
lúc phát sanh các bậc Tuệ minh sát cho đến khi 
chứng Tuệ đạo (Maggañāna), Tuệ quả 
(Phalañana) và Tuệ phản khán 
(Paccavekkhanañana). 


Chánh kiến (Sammadithi) sự hiểu biết nghiệp và 
quả của nghiệp gọi là nên tảng chánh kiến vì làm 
cho phát sanh sự tỉnh tấn thực hành để thoát khỏi 
vòng tử sanh luân hồi, thực ra đạo Phật chú trọng 
nghiệp cho rằng: chúng sanh có nghiệp là tài sản 
của mình, có nghiệp là thừa tự, có nghiệp là thai 
tạng, có nghiệp là quyến thuộc, có nghiệp là điểm 
tựa của mình, ta tạo nghiệp tốt hay xâu sẽ cho quả 
của nghiệp ấy. Như đức Phật có thuyết giảng rằng: 


Kammassakomhi kammadayado Каттауопі 
kammabandhu Каттарайзагапо. Yam kammam 
karissãami kalyänam vã pãpakam vã, tassa dayado 
bhavissãmi.S 

“Ta có nghiệp là tài sản của mình, có nghiệp là 
thừa tự, có nghiệp là thai tạng, có nghiệp là quyến 


68 Ай.рай.саКа.22,57.65-66 


Trang 155 


37 PHÁP TRỢ РАО Biên địch - Sı Bitu Мат 
37 PHÁP TRỢƠĐẠO  — Henar 

thuộc, có nghiệp là điểm tựa, ta tạo nghiệp nào tốt 
hay không tốt sẽ là tài sản của nghiệp ау.” 


Trước khi đức Phật chứng quả Vô Thượng 
Chánh Đẳng Giác có 6 tôn giáo lớn xuất hiện trước 
là: Рӣғапакаѕѕара (Phú lan па ca diếp), 
Makkhalgosala (Mat già lê câu xa lê), 
АјйакеѕакатЬаіа (Sách xà dạ tì la chi), 
Pakudhakaccäyana (A kỳ đa sí xá khâm bà la), 
Sañjayabelatthaputta (Ca la cuu đà ca chiên diên) 
và Niganthanataputffa (Ni kiền đà nhược đề tử). 


Trong các tôn giáo này tôn giáo 
Ajitakesakambala (Sách xà da tì la chi) tuyên bố 
chủ thuyết cho rằng chúng sanh sau khi chết rồi 
không có gì hết, có nội dung ý nghĩa như sau: 


Ман maharđja Атпат пай yittham. Natthi 
hutam Natthi ѕиКаіайиккаійпат kammãnam 
phalam урако. Nathi ayam loko natthi paro 
loko.® 


“Này Đại Vương, Bó thí cho người không có, bố 
thí tế lễ Chư thiên không có, quả của thiện và bất 
thiện, tốt hay xấu không có, thé giới này không có, 
thế giới sau không có.” 


Cātumahābhūtiko ayam ` puriso. Yada 
kalamkaroti, pathavi pathavikayam anupagacchati. 
Аро ãpokãyam anupeti anupagacchati. Tejo 
tejokīāyam апиреії  anupagacchail. Vayo 
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vãyokãyam  anupeti апиревассһай. Akasam 
indriyäni sankamanii."0 


“Con người đây chỉ là bốn đại hợp thành, sau 
khi chết, chất địa [bên trong] trở vê chất địa [bên 
ngoài], chất thủy trở về chất thủy, chất hỏa trở vë 
chất hỏa, chất phong trở về chất phong, các căn tan 
biến đi trong hư không.” 


Câu này có nghĩa là sau khi chúng sanh chết rồi 
không có gì hết, cả 4 chất nội thân và 4 chất ngoại 
thân không có kiếp sau, chủ thuyết này là chủ 
thuyết của ngoại đạo không hợp với lời dạy của 
đức Phật. 


Khi con người có chánh kiến hiểu biết nghiệp và 
quả của nghiệp làm nën tảng, sau đó mới phát triển 
tu tiến Minh sát cho đến khi đạt được các thứ bậc 
Minh sát chứng thấy được tam tướng là vô thường, 
khô, vô ngã điều này là chánh kiến gọi là Chánh 
kiến trong Minh sát (Vipassanasammaditthi), sau 
đó hành giả chứng đắc đạo tuệ diệt phiền não một 
cách hoàn toàn, quả tuệ phát sanh kế tiếp từ đạo tuệ 
và tuệ phản khán (Paccavekkhanafñana) quán xét 
đạo quả và Níp-bàn đã diệt trừ phiền não còn dư 
sót lại đây gọi là chánh kiến. 


Trong tất cả 16 Tuệ minh sát có trong kinh 
Thanh Tịnh Đạo”! trình bày phù hợp với kinh 
Patisambhidamagga?2 và kinh khác Tuệ minh sát 
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đu gọi là Tuệ chia 4 danh N sác 
(Namaripaparicchedañana) có nghia 1а chi có 
danh sắc trong hiện tại, không có giả thiệt chê định 
nào được chia ra là: 

- Sự chia sắc là biết rõ sắc là trạng thái biến 
đổi như sự chuyển động từ một giai đoạn này 
đưa đến một giai đoạn nữa của trạng thái 
phòng хер, trạng thái đi v.v... đặc tính của 
sắc là Ruppanalakkhanam rūpam (Sắc có đặc 
tính biến đôi) hoặc là đặc tính riêng biệt của 
mỗi loại như trạng thái phòng có đặc tính 
căng, trạng thái хер có đặc tính chùng gọi là 
đặc tính căng-chùng của chất gió. 

- Su chia danh là biết rõ danh là trạng thái 
nương chiều theo đối tượng như tâm biết 
được đối tượng bám dính theo sắc chuyển 
động như bóng dính theo mình, đặc tính của 
danh là Namanalakkhanam патат (danh có 
đặc nương chiều theo đối tượng) hoặc là đặc 
tính riêng biệt của mỗi loại danh như tham có 
đặc tính ưa thích, sân có đặc tính không hài 
lòng, phóng dật có đặc tính đao động. 


- Sự chia danh sắc là biết rõ danh sắc cả hai 
mỗi phần khác nhau, sắc là trạng thái bị biết, 
còn danh là mình biết, đức Phật có thuyết 
giảng” rằng:  бататтата  dhammä 
anarammana dhamma (Pháp có ở đối tượng 
được biệt, pháp có ở dëi tượng không được 
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biết) như cảm giác rằng tâm biết trạng thái 
phòng xẹp từng phân khác với trạng thại này 
hoặc tâm biết được cảm thọ khổ là mỗi phần 
khác với cảm thọ, như việc xem người khác 
không phải mình, sự cảm giác như vậy là sự 
chia sắc, chia danh. Trong kinh Trường bộ 
kinh Sa môn quả nói rằng: 

Seyyathäpi mahäräja mani veluriyo subho 
jātimā ` afthamso suparikammakato accho 
vippasanno anävilo sabbakarasampanno. Tatrãssa 
sutam душат пйат vã piam vã lohitam vã 
оййіат vã pandusuttam vā. Татепат cakkhuma 
puriso hatthe kariwä paccavekkheyya “ayam kho 
mani veluriyo subho jātimā atthamso 
ѕирағікаттакаіо accho vippasanno anavilo 
sabbakarasampanno. Tatridam suttam avutam 
nam vã pưam vã lohitam vã odatam va 
vã”H. Evameva kho ` таһағаӣја 


pandusuttam 

bhikkhu evam pajānāti “ayam kho me kayo гирт 
cãtumahäbhutiko mãtãpettikasambhavo 
odanakummasupacayo 


aniccucchäãdanaparimaddanabhedanaviddhimsana 
dhammo. ldañca pana me viññanam ettha ѕйат 
ettha patibaddhan "ti." 

“Này Đại vương, ví như một hòn lưu ly bảo 
châu, đẹp dë, trong suốt, có tám mặt, khéo dës, 
khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ tất cả 
mỹ tướng. Và có một sợi dây được xâu qua hòn 
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ngoc áy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trắng hày màu vàng nhạt. Một người có mắt 
cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy rằng: “hòn lưu ly 
bảo châu này đẹp dë, trong suốt, có tám mặt, khéo 
аба, khéo mài, sáng chói, không ué truoc, đầy đủ 
tất cả mỹ tướng. Và có một sợi dây được xâu qua 
hòn ngọc ây, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trắng hày màu vàng nhạt”. Cũng vậy, này Đại 
vương, khi tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, 
vũng chắc như vậy, Tỳ khưu dẫn tâm hướng đến 
chánh trí, chánh kiến, vị ấy biết rõ: “thân của ta đây 
có sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, lớn 
lên nhờ cơm cháo và sữa nuôi dưỡng, vô thường, 
biến hoại, phần toái, đoạn diệt, hoại diệt và tâm của 
ta đây cũng nương tựu trong thân này, liên quan 
trong thân này.” 


Trong sự ví dụ trên lưu ly bảo châu ví như sắc 
pháp, do có sợi dây được xâu qua lưu ly bảo châu 
ví như danh pháp phát sanh trong sắc pháp, người 
xem ví như hành giả phát sanh Tuệ minh sát thứ 


nhất trong đặc tính chia sắc pháp, chia danh pháp 
như đã nói. 


Sau khi Tuệ minh sát thứ nhất kiên cố, hành giả 
tu tiến Tuê minh sát thứ hai gọi là Tuệ quán biết 
nhân duyên của danh sắc 


(Рассауарагівваћайапа), do biét được nhân sanh 
của danh зас như sau: 
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1. Sắc sanh ra từ sắc như là: trạng thái phồng 
хер phát sanh từ thân này, khi có thân mới có 

trạng thái sanh lên. 


2. Sắc sanh ra từ danh như là: trạng thái đi phát 
sanh từ tâm CÓ sự muốn và tác ý trong sự đi 
là tâm sắp đặt, hành giả chú niệm rằng: 

“muốn đi à” v.v.. . trong lúc trước khi sẽ đi 
hoặc chú niệm rằng: “muốn lên à” “muốn 
xuống à” v.v... trong lúc trước khi sẽ chuyên 
động oai nghi phụ, biết được trạng thái đi 


hay oai nghỉ phụ có nguyên nhân từ tâm sắp 
đặt. 


3. Danh sanh ra từ sắc như là: tâm biết được 
trạng thái phồng xẹp, biết được trạng thái 
này, ví như bóng dính theo mình, khi có 
trạng thái phồng xẹp mới có tâm biết được 
sanh lên. 


4. Danh sanh ra từ danh như là: tâm biết được 
trạng thái phống dật, biết được trạng thái 
này, ví như bóng dính theo mình, khi có 
trạng thía phống dật mới có tâm biệt được 
sanh lên. 


Thực ra thân ví như động cơ máy dựa vào điện 
mới hoạt động được, thân của ta cũng có tâm muốn 
và tác ý mới chuyên động được, nêu ta không có 
tâm muôn chuyển động hay làm bất cứ phận sự 
nào, trạng thái chuyên động sanh lên không được, 
ví như động cơ máy không có điện không thể hoạt 
động được, nhưng nêu dòng điện vào trong động 
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cớ máy nó cũng sẽ hoạt động được, ví như có sự 


sông. 


Kế tiếp hành giả đạt được Tuệ minh sát thứ ba 
gọi là Tuệ thấy rõ sự sanh lên, trụ và diệt đi 
(Sammasanañäna) như là: sự biêt được chặng đâu, 
chặng giữa và chặng cuối của pháp thực tính như: 


Trạng thái phồng sanh lên rồi diễn tiến tạm 
thời, xong diệt mắt, tiếp đến mới phát sanh 
trạng thái xẹp, trong trạng thái xẹp không có 
trạng thái phông và trong trạng thái phông 
không có trạng thái xẹp. 

Trạng thái nhắc sanh lên rồi diễn tiến tạm 
thời và diệt mắt, tiếp đến mới phát sanh trạng 
thái bước và đạp, trong trạng thái nhắc không 
có trạng thái bước và trong trạng thái bước 
không có trạng thái đạp. 


Cảm thọ khó sanh lên rồi diễn tiến tạm thời 
và diệt mât. 


Kế tiếp hành giả đạt được Tuệ minh sát thứ tư 
gọi là Tuệ thây rõ sự sanh lên và diệt đi 
(Udayabbayañana) như là: 


Trạng thái phồng xẹp sanh diệt một cách 
mau lẹ. 


Trạng thái nhắc bước và đạp sanh diệt một 
cách mau lẹ. 


Cảm thọ khổ sanh diệt một cách mau lẹ. 
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Sau đó, hành giả đạt được Tuệ minh sát thứ năm 
gọi là Tuệ thây rõ sự diệt đi (Bhaihañana) như là: 
chỉ biệt được trạng thái diệt, không biết được trạng 
thái sanh lên, tiếp đến hành giả sẽ phát sanh sự sợ 
hãi danh sắc thây tác hại của danh sắc, rồi phát 
sanh sự chán nản trong danh sắc, cuối cùng đạt 
được đạo, quả, Níp-bàn. 


Chánh tư duy (Sammasankappa): do có chỉ pháp 
là sở hữu tầm có nghĩa là sự dẫn tâm hướng đến 
pháp thực tính hiện tại một cách rõ ràng. Như trong 
bộ Phân tích” nói rằng: Сеѓаѕо abhiniropanä (dẫn 
tâm hướng đến đối tượng), hơn nữa trong sự phân 
tích của kinh Đại Niệm Xứ nói rằng: 

Kaamo са bhikkhave sammäasankappo. 
Nekkhammasankappo abyäpädasankappo 
avihimsasankappo. Ayam уиссай bhikkhave 
sammäsankappo.'ế 


“Này các Tỳ khưu, thế nào là Chánh tư duy? Sự 
tư duy về ly dục, sự tư duy về vô sân và sự tư duy 
về bất hại, đây gọi là Chánh tư duy.” 


Chánh tư duy chia ra có 3 là: 


1. Sự tư duy về ly dục (Nekkhammasankappa) 
tức là tư duy trong việc tạo tất cả phước thiện 
trong đạo Phật như là: bố thí, trì giới hay tu 
tiến, trong lúc ấy tâm của hành giả không có 
sự hài lòng trong ngũ dục công đức gồm có 
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Sắc, thinh, hương, vị, xúc, xong phát triển 
Minh sát аё đạt dën Níp-bàn. 

Sự tư duy về vô sân (АБуарадазайкарра) 
tức là tư duy trong việc không có buộc oan 
trái với người khác, là có tâm từ thật sự 
muốn tốt đẹp đến người khác, không có 
mong muốn quả đền đáp, hành giả phát triển 
tâm từ hợp với tư duy như vậy. 


. Sự tư duy về bất hại (4vihinsãsakappa) tức 


là sự tư duy trong việc hợp với tâm bi màn 
muôn giúp đỡ người khác gặp đau khô cho 
có được sự an vui. 


7.4. Câu kết 


Khi hành giả biết kịp được pháp thực tính hiện 
tại là: thân, thọ, tâm và pháp thực tính, Bát Thánh 
Đạo chắc chắn sẽ sanh lên trong lúc ấy như là: 


Chánh tỉnh tấn là sự tinh tấn tập trung pháp 
thực tính hiện tại. 

Chánh niệm là ghi nhớ biết pháp thực tính 
một cách rõ ràng không có giả thiết chế định 
nào. 

Chánh định là sự tập trung an trú không có 
dao động phóng dật trong quá khứ hay vị lai. 
Chánh kiên là chứng thấy rõ pháp thực tính 
theo sự thật, từng bậc Tuệ minh sát. 
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- Chánh tư duy là dẫn tâm hướng đến pháp 
thực tính, ví như nhằm mục tiêu trong lúc 
băn cung. 


- Chánh ngữ là sự tác ý tránh xa 4 khẩu ác 
hạnh. 


- Chánh nghiệp là tác ý tránh xa 3 thân ác 
hạnh. 


- Chánh mạng là tác ý tránh xa 3 thân ác hạnh 

và 4 khẩu ác hạnh liê quan với nuôi mạng. 

5 Thánh đạo đầu là điều hành giả tích lũy tu tiến 
trong lúc phát triển Minh sát, còn 3 Thánh đạo sau 
là điều sanh lên trước, do hành giả thọ trì giới trước 
khi hành pháp, để cho thân hành và khâu hành 
thanh tịnh, sự phát triển Bát Thánh Đạo trong lúc 
hành pháp. Như đức Phật có thuyết giảng rằng: 


Ya tathãrñpassa Аи, sassa hoti sammaditthi,... 
yo tatharipassa samādhi, — sassa hoti 
sammãsamadlhi. Pubbeva kho рапаѕѕа 
kãyakammam vacikammam đjwo suparisuddho 
hoti. Evamassayam aroa- atthangiko maggo 


“Kién nhu vày cüa vị ấy là Chánh kiến... Định 
như vậy của vị ây là Chánh định, hơn nữa, thân 
nghiệp, khẩu nghiệp và nuôi mạng của vị áy hoàn 
toàn trong sạch cao thuong, Bát Thánh Dao này 
của vi Ấy tu tiến đầy đủ với điều như vậy.” 


77 Ma.u.14.43 1.376 
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37 PHÁP TRO ĐẠO Biên địch - 
PHƯƠNG DANH HÙN PHƯỚC IN KINH 


1. Gia đình Ông Ва KIM THÂN 
2. Gia đình TRÀN QUỐC KHÁNH 


4. Gia đình cô СОС ở Gold coast 
5. Gia đình Cô ÚT LUÓNG 


9. LÊ QUANG COALES 


15. Hồi hướng cho ông TA VĂN NGHĨA từ tràn 
ngày 23/10/14 + HUỲNH SÁI TIÊN từ tràn 
ngày 5/7/16 


16.PHẠM VĂN MINH 


17.HOÀNG BẢO VÀ DUY BẢO 
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